
  



TRUNG A HÀM 

72. Kinh Trường Thọ Vương Bổn Khởi 
Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật du hóa tại Câu-xá-di, trong vườn Cù-sư-
la. Bấy giờ, các Tỳ-kheo ở Câu-xá-di đã nhiều lần cãi vã nhau. Do 
đó, Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo ở Câu-xá-di rằng: 

“Này các Tỳ-kheo, các ngươi chớ cãi vã nhau. Vì sao? 

Nếu lấy tranh dứt tranh, 

Đời nào dứt cho xong. 

Nhẫn nhục dứt hận thù, 

Đó là pháp tối thượng. 

“Vì sao? Này các Tỳ-kheo, thuở xưa có vua nước Câu-sa-la, 
tên là Trường Thọ. Lại có vua nước Gia-xá tên là Phạm-ma-đạt-
đa. Hai vị quốc vương này đã nhiều lần gây chiến với nhau. Rồi 
quốc vương Phạm-ma-đạt-đa dấy quân với bốn loại quân là 
tượng quân, mã quân, xa quân và bộ quân. Sau khi dấy quân, vua 
Phạm-ma-đạt-đa đích thân kéo quân đi muốn gây chiến với vua 
Trường Thọ nước Câu-sa-la. 

“Vua Trường Thọ nước Câu-sa-la nghe tin vua Phạm-ma-đạt-
đa nước Gia-xá vừa dấy quân với bốn loại quân là tượng quân, 
mã quân, xa quân và bộ quân. Sau khi bổ sung quân số cho bốn 
loại quân ấy, lại muốn giao chiến với mình, vua Trường Thọ nước 
Câu-sa-la nghe vậy cũng dấy quân với bốn loại quân là tượng 
quân, mã quân, xa quân và bộ quân. Sau khi dấy bốn loại quân, 
vua Trường Thọ nước Câu-sa-la đích thân xuất quân dẫn đến tận 
biên giới, dàn trận giao chiến, tức thời đánh tan quân đối phương. 
Bấy giờ, vua Trường Thọ nước Câu-sa-la bắt trọn bốn loại quân 
của Phạm-ma-đạt-đa là tượng quân, mã quân, xa quân và bộ 
quân, lại bắt sống vua Phạm-ma-đạt-đa nước Gia-xá. Bắt được 
liền phóng thích và nói với Phạm-ma-đạt-đa rằng: 

“– Ông là nạn nhân cùng đường, nay ta tha cho, sau này chớ 
gây chiến nữa”. 



“Vua Phạm-ma-đạt-đa, nước Gia-xá lại ba lần dấy quân với 
bốn loại quân là tượng quân, mã quân, xa quân và bộ quân. Sau 
mỗi lần dấy quân với bốn loại quân, lại đích thân dẫn quân qua 
gây chiến với vua Trường Thọ nước Câu-sa-la. 

“Vua Trường Thọ nước Câu-sa-la nghe tin vua Phạm-ma-đạt-
đa nước Gia-xá vừa dấy quân với bốn loại quân là tượng quân, 
mã quân, xa quân và bộ quân. Sau khi dấy quân, lại kéo đến gây 
chiến với mình. Vua Trường Thọ nghe tin như vậy, liền nghĩ: ‘Ta 
đánh bại nó, cần gì đánh bại nữa. Ta đã hàng phục nó, nó đâu đủ 
sức để hàng phục ta. Ta đã hại nó, cần gì phải hại nữa. Ta chỉ cần 
với một cây cung không cũng đủ hàng phục nó’. 

“Vua Trường Thọ nước Câu-sa-la nghĩ như thế nên an nhiên 
không cần dấy quân với bốn loại quân là tượng quân, mã quân, 
xa quân và bộ quân, và tự mình cũng không ra mặt trận. 

“Bấy giờ, vua Phạm-ma-đạt-đa nước Gia-xá tiến quân đánh 
phá, bắt trọn bốn loại quân của vua Trường Thọ nước Câu-sa-la 
là tượng quân, mã quân, xa quân và bộ quân. Vua Trường Thọ 
nghe tin Phạm-ma-đạt-đa vua nước Gia-xá đã tiến quân bắt trọn 
bốn loại quân của mình là tượng quân, mã quân, xa quân và bộ 
quân, lại nghĩ rằng: ‘Chiến tranh là kỳ quái, chiến tranh là tàn 
bạo. Vì sao? Vì chiến thắng sẽ bị chiến thắng; chế phục sẽ bị chế 
phục; tàn hại sẽ bị tàn hại. Vậy ta nay hãy đơn thân dẫn một 
người vợ cùng đi một cỗ xe, chạy đến Ba-la-nại’. 

“Rồi vua Trường Thọ nước Câu-sa-la đơn thân dẫn một người 
vợ cùng đi trên một cỗ xe, chạy đến Ba-la-nại. Vua Trường Thọ 
lại nghĩ: ‘Ta nay có lẽ nên từ thôn này qua thôn kia, từ ấp này 
qua ấp nọ để cầu học rộng nghe nhiều’. Nghĩ vậy, vua Trường 
Thọ liền từ thôn này qua thôn khác, từ ấp này qua ấp nọ cầu học 
rộng nghe nhiều. Vì học rộng nghe nhiều nên vua đổi tên là 
Trường Thọ Bác sĩ. 

“Trường Thọ Bác sĩ lại nghĩ: ‘Những gì đáng học ta đã học rồi. 
Ta nên vào đô ấp Ba-la-nại, đến ở đường này hẻm kia với vẻ mặt 
tươi cười, tấu lên âm thanh vi diệu. Như vậy, các nhà hào quý ở 
Ba-la-nại nghe được sẽ vô cùng hoan hỷ và thấy vui thích’. Nghĩ 
xong, Trường Thọ Bác sĩ vào đô ấp Ba-la-nại, đứng ở đường này 
hẻm nọ với vẻ mặt tươi cười, tấu lên âm thanh vi diệu nên các 
nhà hào quý ở Ba-la-nại nghe được đều rất hoan hỷ và lấy làm 
thỏa thích. 



“Lúc ấy, các quyến thuộc của vua Phạm-ma-đạt-đa nước Gia-
xá, từ quyến thuộc ngoài xa đến quyến thuộc ở giữa, rồi đến 
quyến thuộc bên trong và đến Phạm chí quốc sư, tất cả đều nghe. 
Khi được nghe, Phạm chí quốc sư cho gọi Trường Thọ Bác sĩ đến 
diện kiến. 

“Bấy giờ, Trường Thọ Bác sĩ đi đến chỗ Phạm chí quốc sư, 
đứng quay mặt về phía quốc sư, với vẻ mặt vui tươi, tấu lên âm 
thanh vi diệu. Sau khi nghe, Phạm chí quốc sư rất hoan hỷ và lấy 
làm thỏa thích. Phạm chí quốc sư nói với Trường Thọ Bác sĩ: 

“– Từ nay ông có thể nương tựa vào ta. Ta sẽ cung cấp cho 
đầy đủ. 

“Trường Thọ Bác sĩ thưa rằng: 

“– Thưa Tôn giả, tôi còn có một người vợ, phải làm thế nào? 

“Phạm chí quốc sư nói với Bác sĩ: 

“– Bác sĩ, ông có thể đem đến ở nhà ta. Ta sẽ cung cấp cho 
đầy đủ. 

“Thế rồi Trường Thọ Bác sĩ dẫn vợ mình đến trú tại nhà Phạm 
chí quốc sư. Phạm chí quốc sư liền chu cấp đầy đủ. 

“Một thời, gian sau, vợ của Trường Thọ Bác sĩ trong lòng rầu 
rĩ nghĩ rằng: ‘Ước gì có bốn loại quân trận với lớp lớp tấm thuẫn, 
tuốt gươm sáng loáng, từ từ đi qua. Ta muốn xem khắp và cũng 
muốn uống nước mài gươm đao’. 

“Vợ của Trường Thọ Bác sĩ nghĩ như vậy rồi, liền nói với 
Trường Thọ Bác sĩ rằng: 

“– Tôi cảm thấy trong lòng rầu rĩ, đang nghĩ thế này: ‘Ước gì 
có bốn loại quân trận với lớp lớp tấm thuẫn, tuốt gươm sáng 
loáng từ từ đi qua. Ta muốn xem cùng khắp, lại cũng muốn uống 
nước mài dao.’ 

“Trường Thọ Bác sĩ nói với vợ rằng: 

“– Khanh chớ nghĩ như vậy. Vì sao? Chúng ta đã bị vua Phạm-
ma-đạt-đa đánh bại, khanh nhờ đâu mà thấy được bốn loại quân 
trận với lớp lớp tấm thuẫn, tuốt gươm sáng loáng từ từ đi qua để 
khanh xem cùng khắp và khanh lại được uống nước mài dao? 

“Bà vợ lại nói: 



“– Thưa tôn quân, nếu được như thế thì tôi còn hy vọng sống. 
Nếu không, chắc chắn phải chết chớ không có gì nghi ngờ nữa. 

“Trường Thọ Bác sĩ liền đến chỗ Phạm chí quốc sư, đứng quay 
mặt về phía quốc sư, vẻ mặt sầu thảm, bằng tiếng nói ai oán mà 
tấu lên các khúc nhạc. Phạm chí quốc sư nghe mà không được 
hoan hỷ. Bấy giờ, Phạm chí quốc sư hỏi rằng: 

“– Này Bác sĩ, trước kia, ông đứng quay mặt về phía ta, với 
vẻ mặt vui tươi mà tấu lên âm thanh vi diệu. Nghe xong ta rất 
hoan hỷ, lấy làm vui thích. Nay ông vì sao lại đứng quay về phía 
ta với vẻ mặt sầu thảm, bằng âm thanh ai oán mà tấu lên khúc 
nhạc, ta nghe không được hoan hỷ. Này Trường Thọ Bác sĩ, thân 
ông không bệnh hoạn, ý ông không sầu não chứ? 

“Trường Thọ Bác sĩ thưa: 

“– Thưa Tôn giả, thân tôi không bệnh hoạn, nhưng ý tôi sầu 
não. Tôn giả, vợ tôi trong lòng rầu rĩ, đã nghĩ thế này: ‘Ta muốn 
bốn loại quân trận với lớp lớp tấm thuẫn, tuốt gươm sáng loáng 
từ từ đi qua. Ta muốn xem cùng khắp, lại cũng muốn uống nước 
mài dao’. Tôi liền bảo rằng: ‘Khanh chớ nghĩ như thế. Vì sao? Ta 
nay thế này, khanh nhờ đâu mà được thấy bốn loại quân trận với 
lớp lớp tấm thuẫn, tuốt gươm sáng loáng từ từ đi qua để khanh 
xem cùng khắp và lại cũng được uống nước mài dao?’ Vợ tôi lại 
nói rằng: ‘Thưa tôn quân, nếu được như thế thì tôi còn hy vọng 
sống. Nếu không thì chắc chắn sẽ chết, không nghi ngờ gì nữa’. 
Thưa Tôn giả, nếu vợ tôi mà không toàn mạng thì sao nỡ! 

“Phạm chí quốc sư bảo rằng: 

“– Này Bác sĩ, vợ ông, ta có thể gặp được không? 

“– Thưa Tôn giả, có thể được. 

“Thế rồi Phạm chí quốc sư cùng với Trường Thọ Bác sĩ đi đến 
chỗ bà vợ của Bác sĩ. Bấy giờ, vợ của Trường Thọ Bác sĩ mang 
thai đứa con có đức. Phạm chí quốc sư thấy vợ của Trường Thọ 
Bác sĩ mang thai đứa con có đức nên quỳ gối bên phải xuống đất, 
chắp tay hướng về phía vợ của Bác sĩ khen ba lần rằng: 

“– Sẽ sanh vua nước Câu-sa-la. Sẽ sanh vua nước Câu-sa-la. 

“Rồi lại ra lệnh cho tả hữu không ai được phép tiết lộ cho 
người ngoài biết. 

“Phạm chí quốc sư nói tiếp: 



“– Này Bác sĩ, ông chớ ưu sầu. Ta sẽ cho vợ ông được thấy 
bốn loại quân trận với lớp lớp tấm thuẫn, tuốt gươm sáng loáng 
từ từ đi qua và cũng được uống nước mài dao. 

“Rồi Phạm chí quốc sư đi đến chỗ Phạm-ma-đạt-đa, vua nước 
Gia-xá, thưa rằng: 

“– Tâu Thiên vương, nên biết cho rằng, có vì sao hữu đức 
xuất hiện. Mong Thiên vương cho dàn bốn loại quân trận với lớp 
lớp tấm thuẫn, tuốt gươm sáng loáng từ từ diễn hành và biểu 
dương quân uy bằng nước mài dao. Mong Thiên vương đích thân 
thị sát. Tâu Thiên vương, nếu làm được như vậy thì chắc chắn có 
báo ứng tốt. 

“Vua Phạm-ma-đạt-đa nước Gia-xá liền ra lệnh cho tướng 
quân: 

“– Các khanh nên biết, có vì sao hữu đức xuất hiện, các khanh 
hãy tức khắc dàn bốn loại quân trận với lớp lớp tấm thuẫn, tuốt 
gươm sáng loáng từ từ diễn hành, biểu dương quân uy bằng nước 
mài dao. Ta sẽ đích thân quan sát. Nếu làm được như vậy thì chắc 
chắn có báo ứng tốt. 

“Bấy giờ, tướng quân tuân lệnh vua, dàn bốn loại quân trận 
với lớp lớp tấm thuẫn, tuốt gươm sáng loáng từ từ diễn hành, 
biểu dương quân uy bằng nước mài dao. Vua Phạm-ma-đạt-đa 
liền đích thân thị sát. Nhờ đó, vợ của Trường Thọ Bác sĩ thấy được 
bốn loại quân trận với lớp lớp tấm thuẫn, tuốt gươm sáng loáng 
từ từ đi qua để biểu dương và cũng được uống nước mài dao. Sau 
khi uống nước mài dao, lòng sầu muộn liền tiêu, tiếp đến hạ sanh 
người con có đức, đặt tên tự là Trường Sanh Đồng tử, gởi cho 
người khác bí mật nuôi nấng và lần hồi lớn khôn. 

“Nếu có các vị vua Sát-lợi Đảnh Sanh chỉnh trị thiên hạ với 
một quốc độ lớn, có đủ các tài nghệ như cỡi voi, chế ngự, dong 
xe, chơi bắn cung, đánh bằng tay, ném dây, ném móc câu, dong 
xe, ngồi kiệu, các thứ tài nghệ tuyệt diệu như thế, Trường Sanh 
Đồng tử đều biết đầy đủ. Với tất cả các loại xảo diệu nào, nếu 
đụng đến là vượt hẳn mọi người, dũng mãnh và cương nghị hơn 
đời, thông minh xuất chúng. Bao nhiêu điều bí ẩn sâu xa, không 
có điều gì là không thông suốt tinh tường. 



“Lúc ấy, Phạm-ma-đạt-đa nghe tin Trường Thọ vua nước 
Câu-sa-la đổi tên là Bác sĩ và đang ở tại Ba-la-nại liền ra lệnh cho 
tả hữu: 

“– Các khanh hãy cấp tốc đến bắt Trường Thọ, vua nước Câu-
sa-la, trói thúc ké hai tay, bỏ lên lừa chở đi, đánh trống lớn tiếng 
như tiếng lừa kêu, tuyên bố cho khắp nơi biết rồi dẫn ra khỏi cửa 
thành hướng Nam, bắt ngồi dưới cây nêu cao mà cật vấn. 

“Cận thần tả hữu vâng lệnh, liền đến bắt Trường Thọ, vua 
nước Câu-sa-la, trói hai tay ra đằng sau, bỏ lên lừa chở đi, đánh 
trống lớn tiếng như lừa kêu, tuyên bố cho khắp nơi biết rồi dẫn 
ra cửa thành phía Nam, bắt ngồi dưới cây nêu cao rồi cật vấn. 
Lúc ấy, Trường Sanh Đồng tử đi theo cha, lúc bên tả, lúc bên hữu, 
thưa với cha rằng: 

“– Thiên vương chớ sợ. Thiên vương chớ sợ! Con ở đây, chắc 
chắn cứu được, chắc chắn cứu được. 

“Trường Thọ vua nước Câu-sa-la bảo con: 

“– Đồng tử nên nhẫn, Đồng tử nên nhẫn! Chớ khởi oán kết 
mà phải thực hành nhân từ. 

“Mọi người nghe vua Trường Thọ nói như vậy, liền hỏi: 

“– Như vậy, nhà vua muốn nói những gì? 

“Nhà vua nói: 

“– Đồng tử này thông minh, chắc chắn hiểu lời ta nói. 

“Thế rồi Trường Sanh Đồng tử khuyên những người hào quý 
trong thành Ba-la-nại rằng: 

“– Chư vị, hãy bố thí, tu phước mà chú nguyện cho vua 
Trường Thọ nước Câu-sa-la. Đem phước thí ấy cầu nguyện cho 
vua Trường Thọ nước Câu-sa-la được an ổn, giải thoát. 

“Bấy giờ, các nhà hào quý trong thành Ba-la-nại, theo lời 
khuyến khích của Trường Sanh Đồng tử, bố thí, tu phước, chú 
nguyện cho vua Trường Thọ nước Câu-sa-la, đem phước thí ấy 
cầu nguyện cho vua Trường Thọ an ổn giải thoát. 

“Vua Phạm-ma-đạt-đa nước Gia-xá nghe các nhà hào quý 
trong thành Ba-la-nại này bố thí, tu phước, chú nguyện cho vua 
Trường Thọ nước Câu-sa-la, đem phước thí ấy cầu nguyện cho 
vua Trường Thọ được an ổn, giải thoát thì vô cùng sợ hãi, tóc lông 



dựng đứng, nghĩ rằng: ‘Mong những nhà hào quý trong thành 
Ba-la-nại này không phản lại ta chăng? Nhưng hãy gác lại việc 
kia, nay ta trước hết phải cấp tốc tiêu diệt sự việc này’. 

“Rồi vua Phạm-ma-đạt-đa nước Gia-xá hạ lệnh cho tả hữu: 

“– Các khanh hãy cấp tốc đi giết vua Trường Thọ nước Câu-
sa-la, chặt ra làm bảy đoạn. 

“Cận thần tả hữu vâng lệnh, liền đi giết vua Trường Thọ, chặt 
thành bảy đoạn. Bấy giờ, Trường Sanh Đồng tử nói với các nhà 
hào quý trong thành Ba-la-nại rằng: 

“– Các vị xem đấy, vua nước Gia-xá Phạm-ma-đạt-đa tàn ác 
vô đạo. Nó chặt cha ta, vua Trường Thọ nước Câu-sa-la là người 
vô tội. Nó cướp đoạt kho tàng, tài sản của nước ta. Vì thù hận cay 
độc mà giết người, chặt thành bảy đoạn một cách oan uổng. Các 
vị nên đến dùng lụa mới, quấn nhiều lớp, bọc kín thi hài bảy đoạn, 
liệm cho cha ta; dùng tất cả các cây hương thơm chất đống để 
hỏa táng và lập miếu đường để thờ. Phải vì cha ta mà gởi thơ cho 
Phạm-ma-đạt-đa, nói rằng, Trường Sanh Đồng tử con vua nước 
Câu-sa-la báo cho vua biết, ngươi không sợ sau này con cháu 
gieo họa cho chăng?’ 

“Rồi thì những nhà hào quý ở thành Ba-la-nại theo lời khuyên 
của Trường Sanh Đồng tử, dùng lụa mới xếp nhiều lớp liệm lấy 
thi hài bảy đoạn ấy, dùng các loại hương thơm chất đống hỏa 
táng rồi lập miếu mà thờ, và cũng viết thơ gởi cho Phạm-ma-đạt-
đa, nói rằng: ‘Trường Sanh Đồng tử, con vua nước Câu-sa-la bảo 
rằng, ngươi không sợ sau này bị con cháu gieo họa cho chăng?’ 

“Bấy giờ, vợ của vua Trường Thọ nói với Trường Sanh Đồng 
tử: 

“– Con nên biết, vua nước Gia-xá là Phạm-ma-đạt-đa, là kẻ 
tàn bạo, vô đạo, bắt cha con là vua Trường Thọ nước Câu-sa-la 
là người vô tội, cướp đoạt kho tàng, tài sản của nước con, lại vì 
thù hận cay độc giết người, chặt ra bảy đoạn một cách oan uổng. 
Này Đồng tử, con hãy đến đây cùng ta, dong một chiếc xe chạy 
ra khỏi Ba-la-nại này. Nếu không đi thì tai họa sẽ đến với con. 

“– Thế rồi vợ của Trường Thọ cùng với Đồng tử cùng dong 
một chiếc xe chạy ra khỏi Ba-la-nại. Bấy giờ, Trường Sanh Đồng 
tử nghĩ rằng: ‘Ta nên đến thôn này, qua thôn kia để cầu học rộng 
nghe nhiều’. 



“Nghĩ xong, Trường Sanh Đồng tử liền đi từ thôn này qua 
thôn nọ để cầu học rộng nghe nhiều. Vì học rộng nghe nhiều, nên 
đổi tên khác là Trường Sanh Bác sĩ. 

“Trường Sanh Bác sĩ lại nghĩ: ‘Điều cầu học ta đã học xong, 
có lẽ ta nên vào đô ấp Ba-la-nại, đứng ở đường này hẻm nọ với 
vẻ mặt tươi cười, tấu lên âm thanh vi diệu. Như vậy, các nhà hào 
quý ở Ba-la-nại nghe được sẽ hoan hỷ và cảm thấy vui thích’. 

“Nghĩ vậy, Trường Sanh Bác sĩ liền vào đô ấp Ba-la-nại đứng 
ở đường này hẻm nọ với vẻ mặt vui tươi, tấu lên âm thanh vi diệu. 
Các nhà hào quý ở Ba-la-nại nghe được, hoan hỷ vô cùng và cảm 
thấy vui thích. 

“Bấy giờ, các quyến thuộc của vua Phạm-ma-đạt-đa nước 
Gia-xá, từ quyến thuộc ngoài xa đến quyến thuộc khoảng giữa 
và quyến thuộc bên trong, Phạm chí quốc sư, lần hồi thấu đến tai 
vua Phạm-ma-đạt-đa nước Gia-xá. Sau khi nghe đến, vua liền gọi 
vào diện kiến. 

“Thế rồi Trường Sanh Bác sĩ đi đến chỗ vua Phạm-ma-đạt-đa 
nước Gia-xá, đứng quay về phía nhà vua với vẻ mặt tươi cười, 
tấu lên bằng âm thanh vi diệu. Vua Phạm-ma-đạt-đa nước Gia-
xá nghe như thế hoan hỷ vô cùng, lấy làm vui thích, rồi vua 
Phạm-ma-đạt-đa nói với Bác sĩ rằng: 

“– Khanh từ nay có thể nương tựa vào ta. Ta sẽ cung cấp cho 
đầy đủ. 

“Khi ấy, Trường Sanh Bác sĩ nương tựa vào nhà vua và được 
cung cấp đầy đủ. Về sau, nhà vua lại hết lòng tín nhiệm, giao phó 
công việc, đem kiếm hộ thân trao cho Trường Sanh Bác sĩ. 

“Bấy giờ, vua Phạm-ma-đạt-đa nước Gia-xá bảo người đánh 
xe: 

“– Ngươi hãy sửa soạn xa giá. Ta muốn đi săn bắn. 

“Người đánh xe vâng lời, sửa soạn xa giá xong, trở lại tâu 
rằng: 

“– Con đã sửa soạn xa giá xong, xin theo ý Thiên vương. 

“Thế rồi vua Phạm-ma-đạt-đa nước Gia-xá và Trường Sanh 
Bác sĩ cùng ngồi vào cỗ xe ra đi. Trường Sanh Bác sĩ nghĩ rằng: 
‘Phạm-ma-đạt-đa vua nước Gia-xá tàn bạo, vô đạo. Nó bắt cha 
ta là vua Trường Thọ nước Câu-sa-la là người vô tội, lại cướp đoạt 



kho tàng, tài sản của ta, và vì thù hận cay độc mà giết người, 
chặt ra bảy đoạn một cách oan uổng. Ta nay nên đánh xe tách ra 
khỏi bốn loại quân, đi đến một nơi khác’. 

“Bấy giờ, vua Phạm-ma-đạt-đa nước Gia-xá vì vất vả trải qua 
con đường lầy lội, gió nóng bức bách nên cảm thấy khát nước, 
mệt nhọc quá đỗi, muốn nằm, liền xuống xe, gối vào đầu gối của 
Trường Sanh Bác sĩ mà ngủ. Trường Sanh Bác sĩ nghĩ rằng: 
‘Phạm-ma-đạt-đa vua nước Gia-xá này vô đạo, tàn bạo. Nó bắt 
cha ta là vua Trường Thọ nước Câu-sa-la là người vô tội, lại cướp 
đoạt kho tàng, tài sản của nước ta và vì thù hận cay độc mà giết 
người, chặt ra bảy đoạn một cách oan uổng. Thế mà ngày nay nó 
đã nằm trong tay ta, ta phải báo oán’. Trường Sanh Bác sĩ nghĩ 
như vậy, liền tuốt gươm báu, dí vào cổ Phạm-ma-đạt-đa vua 
nước Gia-xá mà nói rằng: 

“– Nay ta giết ngươi! Nay ta giết ngươi! 

“Trường Sanh Bác sĩ lại nghĩ: ‘Ta không làm đúng. Vì sao? 
Nhớ lại ngày trước, ngồi dưới cây nêu cao, vào phút sắp lâm 
chung, cha ta đã bảo ta rằng: ‘Đồng tử hãy nhẫn, Đồng tử hãy 
nhẫn. Chớ khởi oán kết mà phải thực hành nhân từ’.’ Nhớ lại như 
vậy, Bác sĩ bèn thu gươm, tra vào vỏ. 

“Trong lúc đó, vua Phạm-ma-đạt-đa nước Gia-xá mộng thấy 
Trường Sanh Đồng tử, con vua Trường Thọ nước Câu-sa-la tay 
cầm gươm bén dí vào cổ mình mà nói rằng: ‘Nay ta giết ngươi! 
Nay ta giết ngươi’. Thấy vậy, vua sợ hãi, tóc lông dựng đứng, liền 
kinh hoàng chợt tỉnh, nói với Trường Sanh Bác sĩ: 

“– Ngươi nay nên biết, ta ở trong mộng, thấy Trường Sanh 
Đồng tử, con vua Trường Thọ nước Câu-sa-la tay cầm kiếm bén 
dí vào cổ ta, nói rằng: ‘Nay ta giết ngươi! Nay ta giết ngươi!’ Nghe 
xong, Trường Sanh Đồng tử thưa rằng: 

“– Thiên vương chớ sợ. Thiên vương chớ sợ. Vì sao? Trường 
Sanh Đồng tử, con vua Trường Thọ nước Câu-sa-la chính là thần 
đây. Thiên vương, thần nghĩ rằng: ‘Phạm-ma-đạt-đa, vua nước 
Gia-xá tàn bạo, vô đạo, bắt cha ta, một người vô tội, lại cướp đoạt 
kho tàng, tài sản của nước ta, và vì thù hận cay độc mà giết cha 
ta, chặt người ra làm bảy đoạn một cách oan uổng, mà nay chính 
nó đã nằm trong tay ta, ta nghĩ phải báo oán’. Tâu Thiên vương, 
thần liền rút gươm dí vào cổ Thiên vương mà nói rằng: ‘Nay ta 
giết ngươi! Nay ta giết ngươi!’ Thiên vương, thần lại nghĩ: ‘Ta làm 



không đúng. Vì sao? Nhớ ngày trước, ngồi dưới cây nêu cao, vào 
phút sắp lâm chung, cha ta đã bảo rằng: ‘Đồng tử hãy nhẫn, Đồng 
tử hãy nhẫn! Chớ khởi oán kết mà phải thực hành nhân từ’.’ Nhớ 
lại như vậy, nên thần thu gươm tra vào vỏ’. 

“Vua Phạm-ma-đạt-đa nước Gia-xá nói rằng: 

“– Này Đồng tử, khanh nói rằng: ‘Đồng tử hãy nhẫn, Đồng tử 
hãy nhẫn”, ta đã rõ nghĩa ấy. Nhưng Đồng tử lại nói: ‘Chớ khởi 
oán kết, mà phải thực hành nhân từ’, là nghĩa thế nào? 

“Trường Sanh Đồng tử đáp: 

“– Tâu Thiên vương, chớ khởi oán kết mà phải thực hành 
nhân từ, chính là việc làm này vậy. 

“Nghe xong, vua Phạm-ma-đạt-đa nước Gia-xá nói rằng: 

“– Này Đồng tử, từ ngày hôm nay, ta đem đất nước mà ta 
đang chỉnh lãnh trao hết cho khanh. Vì sao? Vì khanh đã làm một 
việc quá khó là đã ban ân huệ cho mạng sống của ta. 

“Trường Sanh Đồng tử nghe vậy liền thưa: 

“– Bổn quốc của Thiên vương thì thuộc về Thiên vương. Bổn 
quốc của thân phụ hạ thần thì mới có thể giao hoàn lại cho hạ 
thần. 

“Bấy giờ, vua Phạm-ma-đạt-đa nước Gia-xá cùng với Trường 
Sanh Đồng tử lên xe trở về, vào thành Ba-la-nại, ngồi trên chánh 
điện, vua bảo các cận thần: 

“– Này các khanh, nếu bắt gặp Trường Sanh Đồng tử, con vua 
Trường Thọ nước Câu-sa-la thì các khanh sẽ xử sự như thế nào? 

“Cận thần nghe vậy, có người tâu rằng: 

“– Tâu thiên vương, nếu bắt gặp nó thì sẽ chặt tay. 

“Có người lại tâu: 

“– Tâu Thiên vương, nếu bắt gặp nó thì chặt chân. 

“Có người tâu: 

“– Tâu Thiên vương, nếu bắt gặp nó thì giết. 

“Vua Phạm-ma-đạt-đa nước Gia-xá nói rằng: 

“– Các khanh, muốn gặp Trường Sanh Đồng tử, con vua 
Trường Thọ nước Câu-sa-la thì ở đây này. Các khanh chớ khởi ác 



ý với Đồng tử này. Vì sao? Vì Đồng tử đã làm một việc rất khó là 
đã tha mạng sống cho ta. 

“Thế rồi vua Phạm-ma-đạt-đa nước Gia-xá dùng nước tắm 
của vua tắm gội cho Trường Sanh Đồng tử, cho thoa bằng bột 
hương của vua, cho mặc y phục của vua, mời ngồi lên ngự sàng 
bằng vàng, đích thân vua Phạm-ma-đạt-đa và vợ con trở về bổn 
quốc. 

“Này Tỳ-kheo, các quốc vương Sát-lợi Đảnh Sanh ấy làm chủ 
đại quốc, chỉnh trị thiên hạ mà tự thực hành hạnh nhẫn nhục; tự 
thực hành từ tâm, lại xưng tán từ tâm; tự ban ân huệ, lại xưng 
tán ân huệ. Này chư Tỳ-kheo, các Tỳ-kheo cũng nên làm như vậy, 
chí tín, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo; 
nên thực hành hạnh nhẫn nhục, lại xưng tán nhẫn nhục; tự thực 
hành từ tâm, lại xưng tán từ tâm; tự ban ân huệ, lại xưng tán ân 
huệ”. 

“Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Đức Phật thuyết như vậy, có vị 
bạch rằng: 

“Thế Tôn là Pháp chủ. Nay mong Thế Tôn cứ ở yên vậy. Vị ấy 
nói hành con, con làm sao không nói hành vị ấy được". Lúc đó, 
Đức Thế Tôn không vui vì việc làm của các Tỳ-kheo Câu-xá-di, 
với những oai nghi, lễ tiết mà họ đã học, đã tập. Ngài từ chỗ ngồi 
đứng dậy, nói bài kệ tụng: 

Với bao nhiêu lời nói, 

Phá hoại chúng tối tôn. 

Khi phá hoại Thánh Chúng, 

Không ai can dứt nổi. 

Nát thân và mất mạng, 

Kẻ cướp đoạt ngựa trâu, 

Tài sản, và quốc gia, 

Họ còn hay hòa thuận; 

Huống ngươi vài tiếng cãi 

Sao không chịu thuận hòa? 

Không suy chân nghĩa xa, 

Oán kết làm sao giải? 



Mạ lỵ, trách nhau mãi 

Mà biết chế, thuận hòa; 

Nếu suy chân nghĩa xa 

Oán kết tất giải được. 

Thù hận dứt hận thù, 

Đời nào dứt cho xong. 

Nhẫn nhục dứt hận thù, 

Đó là pháp tối thượng. 

Sân với bậc thượng trí, 

Nói toàn lời vô lại, 

Phỉ báng Thánh Mâu-ni, 

Thấp hèn không chút tuệ. 

Người khác không rõ nghĩa, 

Riêng ta biết mà thôi. 

Người rõ nghĩa là ai? 

Người này dứt sân nhuế. 

Ai đắc định làm bạn, 

Kẻ trí, thiện cùng tu; 

Xả ý chấp xưa kia 

Hoan hỷ thường theo đến. 

Không đắc định làm bạn, 

Kẻ trí thiện riêng tu; 

Như vua nghiêm trị nước; 

Như voi lẻ rừng vắng. 

Độc hành, chớ làm ác, 

Như voi lẻ rừng vắng. 

Độc hành trên nẻo cao, 

Đừng hội kẻ vô đức. 

Học: “Không gặp bạn tốt, 

Không cùng ai ngang mình; 



Hãy cô độc chuyên tinh 

Đừng hội kẻ vô đức.” 

Lúc Đức Thế Tôn thuyết bài tụng này xong, Ngài dùng như ý 
túc cỡi hư không mà đi đến thôn Bà-la-lâu-la. Ở thôn Bà-la-lâu-
la có Tôn giả Bà-cửu Thích Gia Tử, ngày đêm không ngủ, tinh cần 
hành đạo, chí thành thường định tĩnh, an trú trong đạo phẩm. 
Tôn giả Thích Gia Tử từ xa trông thấy Đức Thế Tôn đi đến, khi đã 
trông thấy liền nghinh tiếp, đỡ lấy y bát của Ngài, trải giường, 
múc nước rửa chân. Đức Phật rửa chân xong, Ngài lên chỗ ngồi 
của Thích Gia Tử Bà-cửu. Ngồi xong, Ngài nói: 

“Tỳ-kheo Bà-cửu, ngươi thường an ổn, không hề thiếu thốn 
chăng?” 

Tôn giả Bà-cửu trả lời: 

“Bạch Thế Tôn, con thường an ổn, không có thiếu thốn”. 

Đức Thế Tôn lại hỏi: 

“Thế nào là an ổn, không có thiếu thốn?” 

Tôn giả Bà-cửu đáp: 

“Bạch Thế Tôn, con ngày đêm không ngủ, tinh tấn hành đạo, 
chí hành thường định tĩnh, an ổn vào đạo phẩm. Bạch Thế Tôn, 
như vậy, con thường an ổn, không có thiếu thốn”. 

Đức Thế Tôn lại nghĩ: “Thiện nam tử này sống cuộc đời an lạc. 
Ta nên thuyết pháp cho y”. Nghĩ vậy, Ngài liền thuyết pháp cho 
Tôn giả Bà-cửu, khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ. 

Sau khi bằng vô lượng phương tiện thuyết pháp, khuyến phát 
khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ cho vị ấy, Ngài từ chỗ ngồi đứng 
dậy, đi đến rừng Hộ tự. Vào rừng Hộ tự, đến dưới gốc cây, Ngài 
trải Ni-sư-đàn ngồi kiết già. Lúc ấy, Đức Thế Tôn lại nghĩ rằng: 
“Ta đã thoát được nhóm Tỳ-kheo ở Câu-xá-di, một nhóm luôn 
luôn tranh chấp nhau, chèn ép nhau, thù nghịch nhau, giận hờn 
nhau, cãi vã nhau. Ta không hoan hỷ nghĩ đến phương ấy, nơi mà 
nhóm Tỳ-kheo Câu-xá-di đang trú”. 

Ngay lúc đó, có một con voi, chúa của đàn voi, tách rời đàn, 
du hành một mình, cũng đến rừng Hộ tự. Vào rừng Hộ tự, đến 
đứng dưới cây Hiền-sa-la. Khi ấy, voi chúa nghĩ rằng: “Ta đã 
thoát được bọn voi kia, voi cha, voi mẹ, voi con lớn nhỏ. Bọn voi 
ấy thường đi trước dẫm lên cỏ và làm vấy bẩn nước. Ta bấy giờ, 



ăn cỏ bị dẫm đạp ấy, uống nước vẩn đục kia. Ta nay ăn cỏ mới, 
uống nước trong”. 

Lúc ấy, Đức Thế Tôn bằng tha tâm trí biết ý nghĩ trong lòng 
voi lớn kia, liền nói bài tụng: 

Một voi với đàn voi, 

Cũng vóc, ngà, chân đủ. 

Tâm này như tâm kia, 

Rừng sâu vui độc trú. 

Khi ấy, Đức Thế Tôn từ rừng Hộ tự mang y cầm bát đi đến 
rừng Ban-na-mạn-xà-tự. Bấy giờ, có ba thiện nam tử trú trong 
rừng Ban-na-mạn-xà-tự, là: Tôn giả A-na-luật-đà, Tôn giả Nan-
đề, Tôn giả Kim-tì-la. Các Tôn giả ấy sống như vầy: Nếu ai khất 
thực trở về trước, thì trải giường, múc nước để rửa chân, để sẵn 
chậu, đặt sẵn đòn rửa chân và khăn lau chân, lu nước uống. Nếu 
những gì khất thực có thể dùng hết thì dùng hết, nếu còn dư thì 
đổ vào hũ đậy kín cất. Ăn xong, dọn bát, cất, rửa tay chân, lấy 
Ni-sư-đàn vắt lên vai, vào thất tĩnh tọa. Ai khất thực về sau, nếu 
dùng hết thì dùng, nếu thiếu thì lấy đồ ăn khất thực được của 
người trước dùng cho đủ. Nếu dư thì đổ vào đất sạch hay nước 
không có trùng, rồi đem bình bát rửa sạch, lau khô và cất vào 
một góc, thu dọn giường chiếu, dẹp đòn rửa chân và lu nước uống, 
ghè nước rửa tay và quét dọn nhà ăn. Sau khi tẩy sạch những 
nhơ nhớp ấy thì thu xếp y bát, rửa tay chân, lấy Ni-sư-đàn vắt 
lên vai, vào thất tĩnh tọa. Đến lúc xế, các Tôn giả ấy, nếu có vị 
nào từ chỗ tĩnh tọa dậy trước, thấy lu nước uống và ghè nước rửa 
tay trống rỗng, không có nước, thì mang đi lấy. Nếu xách về nổi 
thì xách đến để một góc, nếu xách không nổi thì lấy tay vẫy một 
Tỳ-kheo nữa, mỗi người khiêng một bên, không ai nói chuyện với 
nhau. Các Tôn giả ấy cứ năm ngày tụ tập lại một lần, cùng nhau 
bàn về pháp và im lặng theo pháp bậc Thánh. 

Bấy giờ, người giữ rừng trông thấy Đức Thế Tôn từ xa đi đến, 
bèn đón và quở ngăn rằng: 

“Sa-môn! Sa-môn chớ vào rừng này. Vì sao? Nay trong rừng 
này có ba thiện nam tử, đó là Tôn giả A-na-luật-đà, Tôn giả Nan-
đề và Tôn giả Kim-tì-la. Các vị ấy trông thấy Sa-môn, chắc họ 
không vừa ý”. 

Đức Thế Tôn bảo rằng: 



“Này người giữ rừng, các vị kia nếu thấy Ta, chắc chắn không 
có gì không vừa ý”. 

Ngay lúc đó, Tôn giả A-na-luật-đà, từ xa trông thấy Đức Thế 
Tôn đi đến, liền quở trách người kia: 

“Này người giữ rừng, chớ ngăn cản Đức Thế Tôn. Này người 
giữ rừng, chớ ngăn cản Đức Thiện Thệ đang đi đến. Vì sao? Vì đó 
là Tôn sư của tôi đến! Là Đức Thiện Thệ của tôi đến!” 

Tôn giả A-na-luật-đà ra nghênh đón Đức Thế Tôn, đỡ y bát 
của Ngài. Tôn giả Nan-đề trải giường cho Đức Phật. Tôn giả Kim-
tì-la lấy nước cho Ngài. Khi ấy, Đức Thế Tôn sau khi rửa chân 
xong, ngồi lên chỗ mà Tôn giả ấy đã trải. Ngồi xong, Ngài hỏi: 

“Này A-na-luật-đà, ngươi thường an ổn, không có gì thiếu 
thốn chăng? 

Tôn giả A-na-luật-đà đáp: 

“Bạch Thế Tôn, con thường an ổn, không có gì thiếu thốn”. 

Đức Thế Tôn lại hỏi: 

“Như thế nào là an ổn, không có gì thiếu thốn?” 

Tôn giả A-na-luật-đà đáp: 

“Bạch Thế Tôn, con nghĩ rằng, con có thiện lợi, có đại công 
đức, nghĩa là con được cùng tu hành với các vị đồng phạm hạnh 
như thế. Bạch Thế Tôn, con thường hướng về các vị đồng phạm 
hạnh ấy, thực hành hạnh từ nơi thân nghiệp, trước mặt hay vắng 
mặt đều như nhau; thực hành hạnh từ nơi khẩu nghiệp, hạnh từ 
nơi ý nghiệp, trước mặt hay vắng mặt đều như nhau không khác. 
Bạch Thế Tôn, con nay có thể tự nghĩ rằng: ‘Tự xả bỏ tâm con, 
tùy thuận tâm chư Hiền’. Bạch Thế Tôn, con liền xả bỏ tâm con, 
tùy thuận tâm chư Hiền. Bạch Thế Tôn, con chưa từng có một 
điều nào là không vừa lòng. Bạch Thế Tôn, con thường an ổn, 
không có gì thiếu thốn là như thế”. 

Đức Thế Tôn hỏi Tôn giả Nan-đề, Tôn giả cũng đáp như thế. 

Đức Thế Tôn lại hỏi Tôn giả Kim-tì-la: 

“Ngươi thường an ổn, không có gì thiếu thốn chăng?” 

Tôn giả Kim-tì-la đáp: 

“Bạch Thế Tôn, con thường an ổn, không có gì thiếu thốn”. 



Đức Thế Tôn lại hỏi: 

“Này Kim-tì-la, thế nào là thường an ổn, không có gì thiếu 
thốn?” 

Tôn giả Kim-tì-la đáp: 

“Bạch Thế Tôn, con nghĩ rằng, con có thiện lợi, có đại công 
đức, nghĩa là con được cùng tu hành với các vị đồng phạm hạnh 
như thế. Bạch Thế Tôn, con thường hướng về các vị đồng phạm 
hạnh ấy, thực hành hạnh từ nơi thân nghiệp, trước mặt hay vắng 
mặt đều như nhau; thực hành hạnh từ nơi khẩu nghiệp, hạnh từ 
nơi ý nghiệp, trước mặt hay vắng mặt đều như nhau không khác. 
Bạch Thế Tôn, con nay có thể tự nghĩ rằng: ‘Tự xả bỏ tâm con, 
tùy thuận tâm chư Hiền’. Bạch Thế Tôn, con liền xả bỏ tâm con, 
tùy thuận tâm chư Hiền. Bạch Thế Tôn, con chưa từng có một 
điều nào là không vừa lòng. Bạch Thế Tôn, con thường an ổn, 
không có gì thiếu thốn là như thế”. 

Đức Thế Tôn tán thán: 

“Lành thay! Lành thay! A-na-luật-đà, như thế các ngươi 
thường cùng nhau hòa hợp, an lạc, không tranh, cùng hiệp nhất 
trong một tâm, chung một Thầy, như nước với sữa, và có chứng 
đắc pháp thượng nhân mà sống an lạc thoải mái chăng?” 

Tôn giả A-na-luật-đà bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, chúng con cùng nhau hòa hợp không tranh, 
cùng hợp nhất trong một tâm, chung một Thầy, như nước với sữa, 
và có chứng đắc pháp thượng nhân mà sống an lạc thoải mái. 
Bạch Thế Tôn, chúng con nhận được ánh sáng liền thấy sắc. Giây 
lát, sắc được thấy kia và ánh sáng liền biến mất”. 

Đức Thế Tôn nói: 

“Này A-na-luật-đà, các ngươi không thấu triệt được tướng ấy; 
nghĩa là tướng nhận được ánh sáng mà thấy sắc; giây lát, sắc 
được thấy kia và ánh sáng liền biến mất. 

“Này A-na-luật-đà, thuở xưa lúc Ta chưa đắc đạo giác ngộ vô 
thượng chánh chân, cũng nhận được ánh sáng mà thấy sắc. Giây 
lát, sắc được thấy kia và ánh sáng liền biến mất. A-na-luật-đà, Ta 
nghĩ: ‘Trong tâm Ta có tai hoạn nào khiến cho Ta mất định mà 
con mắt diệt; con mắt diệt rồi thì ánh sáng mà Ta nhận được để 
thấy sắc, giây lát sắc được thấy sắc và ánh sáng ấy liền diệt?’ A-



na-luật-đà, Ta hành tinh tấn, không biếng nhác, thân tĩnh chỉ an 
trú, có chánh niệm chánh trí, không có ngu si, được tĩnh chỉ nhất 
tâm. Này A-na-luật-đà, Ta nghĩ rằng: ‘Ta hành tinh tấn, không 
biếng nhác, tĩnh chỉ nơi thân, có chánh niệm chánh trí, an trú, 
không có si, được định tĩnh nhất tâm. Phải chăng trong đời không 
có gì để Ta thấy, để Ta biết chăng?’ Trong tâm Ta sanh tai hoạn 
về hoài nghi ấy. Nhân tai hoạn của hoài nghi ấy nên mất định mà 
con mắt diệt. Con mắt diệt rồi thì ánh sáng mà Ta nhận được để 
thấy sắc; giây lát sắc được thấy sắc và ánh sáng ấy liền diệt. A-
na-luật-đà, nay Ta nên nghĩ rằng: ‘Trong tâm Ta không sanh tai 
hoạn của hoài nghi’. A-na-luật-đà, vì Ta muốn không sanh tai 
hoạn này nên sống cô độc viễn ly, tâm không phóng dật, tu hành 
tinh tấn. Nhân sống cô độc tại nơi xa vắng, tâm không phóng dật, 
tu hành tinh tấn nên nhận được ánh sáng mà thấy sắc; giây lát, 
sắc được thấy kia và ánh sáng liền biến mất. 

“Này A-na-luật-đà, Ta lại nghĩ: ‘Trong tâm Ta có tai hoạn nào 
khiến cho Ta mất định mà con mắt diệt; con mắt diệt rồi thì ánh 
sáng mà Ta nhận được để thấy sắc, giây lát sắc được thấy sắc và 
ánh sáng ấy liền diệt?’ A-na-luật-đà, Ta lại nghĩ: ‘Trong tâm Ta 
sanh tai hoạn về vô niệm. Nhân tai hoạn của vô niệm này nên 
mất định mà con mắt diệt; con mắt diệt rồi thì ánh sáng mà Ta 
nhận được để thấy sắc, giây lát sắc được thấy sắc và ánh sáng ấy 
liền diệt’. A-na-luật-đà, Ta nay cần phải nghĩ rằng: ‘Trong tâm Ta 
không sanh tai hoạn về hoài nghi, cũng không sanh tai hoạn về 
vô niệm’. A-na-luật-đà, Ta muốn không móng khởi tai hoạn này 
nên sống cô độc tại nơi xa vắng, tâm không phóng dật, tu hành 
tinh tấn. Nhân sống cô độc tại nơi xa vắng, tâm không phóng dật, 
tu hành tinh tấn nên nhận được để thấy sắc, giây lát sắc được 
thấy sắc và ánh sáng ấy liền diệt. 

“Này A-na-luật-đà, Ta lại nghĩ: ‘Trong tâm Ta có tai hoạn nào 
khiến cho Ta mất định mà con mắt diệt; con mắt diệt rồi thì ánh 
sáng mà Ta nhận được để thấy sắc, giây lát sắc được thấy sắc và 
ánh sáng ấy liền diệt?’ A-na-luật-đà, Ta lại nghĩ: ‘Trong tâm Ta 
sanh tai hoạn về thân bệnh tưởng. Nhân tai hoạn của thân bệnh 
tưởng này nên mất định mà con mắt diệt; con mắt diệt rồi thì ánh 
sáng mà Ta nhận được để thấy sắc, giây lát sắc được thấy sắc và 
ánh sáng ấy liền diệt’. A-na-luật-đà, Ta nay cần phải nghĩ rằng: 
‘Trong tâm Ta không sanh tai hoạn về hoài nghi, không sanh tai 
hoạn về vô niệm, cũng không sanh tai hoạn về thân bệnh tưởng’. 



A-na-luật-đà, Ta muốn không móng khởi tai hoạn này nên sống 
cô độc tại nơi xa vắng, tâm không phóng dật, tu hành tinh tấn. 
Nhân sống cô độc tại nơi xa vắng, tâm không phóng dật, tu hành 
tinh tấn nên nhận được để thấy sắc, giây lát sắc được thấy sắc và 
ánh sáng ấy liền diệt. 

“Này A-na-luật-đà, Ta lại nghĩ: ‘Trong tâm Ta có tai hoạn nào 
khiến cho Ta mất định mà con mắt diệt; con mắt diệt rồi thì ánh 
sáng mà Ta nhận được để thấy sắc, giây lát sắc được thấy sắc và 
ánh sáng ấy liền diệt?’ A-na-luật-đà, Ta lại nghĩ: ‘Trong tâm Ta 
sanh tai hoạn về thụy miên. Nhân tai hoạn của thụy miên này 
nên mất định mà con mắt diệt; con mắt diệt rồi thì ánh sáng mà 
Ta nhận được để thấy sắc, giây lát sắc được thấy sắc và ánh sáng 
ấy liền diệt’. A-na-luật-đà, Ta nay cần phải nghĩ rằng: ‘Trong tâm 
Ta không sanh tai hoạn về hoài nghi, không sanh tai hoạn về vô 
niệm, không sanh tai hoạn về thân bệnh tưởng, cũng không sanh 
tai hoạn về thụy miên’. A-na-luật-đà, Ta muốn không móng khởi 
tai hoạn này nên sống cô độc tại nơi xa vắng, tâm không phóng 
dật, tu hành tinh tấn. Nhân sống cô độc tại nơi xa vắng, tâm 
không phóng dật, tu hành tinh tấn nên nhận được để thấy sắc, 
giây lát sắc được thấy sắc và ánh sáng ấy liền diệt. 

“Này A-na-luật-đà, Ta lại nghĩ: ‘Trong tâm Ta có tai hoạn nào 
khiến cho Ta mất định mà con mắt diệt; con mắt diệt rồi thì ánh 
sáng mà Ta nhận được để thấy sắc, giây lát sắc được thấy sắc và 
ánh sáng ấy liền diệt?’ A-na-luật-đà, Ta lại nghĩ: ‘Trong tâm Ta 
sanh tai hoạn về tinh cần thái quá. Nhân tai hoạn của tinh cần 
thái quá này nên mất định mà con mắt diệt; con mắt diệt rồi thì 
ánh sáng mà Ta nhận được để thấy sắc, giây lát sắc được thấy 
sắc và ánh sáng ấy liền diệt’. A-na-luật-đà, cũng như lực sĩ bắt 
con ruồi quá ngặt, con ruồi liền chết. Cũng vậy, A-na-luật-đà, 
trong tâm Ta sanh tai hoạn về tinh cần thái quá. Nhân tai hoạn 
của tinh cần thái quá này nên mất định mà con mắt diệt; con mắt 
diệt rồi thì ánh sáng mà Ta nhận được để thấy sắc, giây lát sắc 
được thấy sắc và ánh sáng ấy liền diệt. A-na-luật-đà, Ta nay cần 
phải nghĩ rằng: ‘Trong tâm Ta không sanh tai hoạn về hoài nghi, 
không sanh tai hoạn về vô niệm, không sanh tai hoạn về thân 
bệnh tưởng, không sanh tai hoạn về thụy miên, cũng không sanh 
tai hoạn về tinh cần thái quá’. A-na-luật-đà, Ta muốn không 
móng khởi tai hoạn này nên sống cô độc tại nơi xa vắng, tâm 
không phóng dật, tu hành tinh tấn. Nhân sống cô độc tại nơi xa 



vắng, tâm không phóng dật, tu hành tinh tấn nên nhận được để 
thấy sắc, giây lát sắc được thấy sắc và ánh sáng ấy liền diệt. 

“Này A-na-luật-đà, Ta lại nghĩ: ‘Trong tâm Ta có tai hoạn nào 
khiến cho Ta mất định mà con mắt diệt; con mắt diệt rồi thì ánh 
sáng mà Ta nhận được để thấy sắc, giây lát sắc được thấy sắc và 
ánh sáng ấy liền diệt?’ A-na-luật-đà, Ta lại nghĩ: ‘Trong tâm Ta 
sanh tai hoạn về giải đãi thái quá. Nhân tai hoạn của giải đãi thái 
quá này nên mất định mà con mắt diệt; con mắt diệt rồi thì ánh 
sáng mà Ta nhận được để thấy sắc, giây lát sắc được thấy sắc và 
ánh sáng ấy liền diệt’. A-na-luật-đà, cũng như lực sĩ bắt con ruồi 
quá hoãn, con ruồi bèn bay mất. Cũng vậy, A-na-luật-đà, trong 
tâm Ta sanh tai hoạn về giải đãi thái quá. Nhân tai hoạn của giải 
đãi thái quá này nên mất định mà con mắt diệt; con mắt diệt rồi 
thì ánh sáng mà Ta nhận được để thấy sắc, giây lát sắc được thấy 
sắc và ánh sáng ấy liền diệt. A-na-luật-đà, Ta nay cần phải nghĩ 
rằng: ‘Trong tâm Ta không sanh tai hoạn về hoài nghi, không 
sanh tai hoạn về vô niệm, không sanh tai hoạn về thân bệnh 
tưởng, không sanh tai hoạn về thụy miên, không sanh tai hoạn 
về tinh cần thái quá, cũng không sanh tai hoạn về giải đãi thái 
quá’. A-na-luật-đà, Ta muốn không móng khởi tai hoạn này nên 
sống cô độc tại nơi xa vắng, tâm không phóng dật, tu hành tinh 
tấn. Nhân sống cô độc tại nơi xa vắng, tâm không phóng dật, tu 
hành tinh tấn nên nhận được để thấy sắc, giây lát sắc được thấy 
sắc và ánh sáng ấy liền diệt. 

“Này A-na-luật-đà, Ta lại nghĩ: ‘Trong tâm Ta có tai hoạn nào 
khiến cho Ta mất định mà con mắt diệt; con mắt diệt rồi thì ánh 
sáng mà Ta nhận được để thấy sắc, giây lát sắc được thấy sắc và 
ánh sáng ấy liền diệt?’ A-na-luật-đà, Ta lại nghĩ: ‘Trong tâm Ta 
sanh tai hoạn về sợ hãi. Nhân tai hoạn của sợ hãi này nên mất 
định mà con mắt diệt; con mắt diệt rồi thì ánh sáng mà Ta nhận 
được để thấy sắc, giây lát sắc được thấy sắc và ánh sáng ấy liền 
diệt’. A-na-luật-đà, cũng như một người đang đi đường, kẻ thù 
từ bốn phía kéo đến; người kia thấy vậy, kinh khủng sợ hãi, toàn 
thân lông tóc dựng đứng. Cũng vậy, A-na-luật-đà, trong tâm Ta 
sanh tai hoạn về sợ hãi. Nhân tai hoạn của sợ hãi này nên mất 
định mà con mắt diệt; con mắt diệt rồi thì ánh sáng mà Ta nhận 
được để thấy sắc, giây lát sắc được thấy sắc và ánh sáng ấy liền 
diệt. A-na-luật-đà, Ta nay cần phải nghĩ rằng: ‘Trong tâm Ta 
không sanh tai hoạn về hoài nghi, không sanh tai hoạn về vô 



niệm, không sanh tai hoạn về thân bệnh tưởng, không sanh tai 
hoạn về thụy miên, không sanh tai hoạn về tinh cần thái quá, 
không sanh tai hoạn về giải đãi thái quá, cũng không sanh tai 
hoạn về sợ hãi’. A-na-luật-đà, Ta muốn không móng khởi tai hoạn 
này nên sống cô độc tại nơi xa vắng, tâm không phóng dật, tu 
hành tinh tấn. Nhân sống cô độc tại nơi xa vắng, tâm không 
phóng dật, tu hành tinh tấn nên nhận được để thấy sắc, giây lát 
sắc được thấy sắc và ánh sáng ấy liền diệt. 

“Này A-na-luật-đà, Ta lại nghĩ: ‘Trong tâm Ta có tai hoạn nào 
khiến cho Ta mất định mà con mắt diệt; con mắt diệt rồi thì ánh 
sáng mà Ta nhận được để thấy sắc, giây lát sắc được thấy sắc và 
ánh sáng ấy liền diệt?’ A-na-luật-đà, Ta lại nghĩ: ‘Trong tâm Ta 
sanh tai hoạn về hỷ duyệt. Nhân tai hoạn của hỷ duyệt này nên 
mất định mà con mắt diệt; con mắt diệt rồi thì ánh sáng mà Ta 
nhận được để thấy sắc, giây lát sắc được thấy sắc và ánh sáng ấy 
liền diệt’. A-na-luật-đà, cũng như người đi tìm một kho báu; bỗng 
nhiên được cả bốn kho báu; thấy như vậy rồi, người ấy sanh hỷ 
duyệt. Cũng vậy, A-na-luật-đà, trong tâm Ta sanh tai hoạn về hỷ 
duyệt. Nhân tai hoạn của hỷ duyệt này nên mất định mà con mắt 
diệt; con mắt diệt rồi thì ánh sáng mà Ta nhận được để thấy sắc, 
giây lát sắc được thấy sắc và ánh sáng ấy liền diệt. A-na-luật-đà, 
Ta nay cần phải nghĩ rằng: ‘Trong tâm Ta không sanh tai hoạn về 
hoài nghi, không sanh tai hoạn về vô niệm, không sanh tai hoạn 
về thân bệnh tưởng, không sanh tai hoạn về thụy miên, không 
sanh tai hoạn về tinh cần thái quá, không sanh tai hoạn về giải 
đãi thái quá, không sanh tai hoạn về sợ hãi, cũng không sanh tai 
hoạn về hỷ duyệt’. A-na-luật-đà, Ta muốn không móng khởi tai 
hoạn này nên sống cô độc tại nơi xa vắng, tâm không phóng dật, 
tu hành tinh tấn. Nhân sống cô độc tại nơi xa vắng, tâm không 
phóng dật, tu hành tinh tấn nên nhận được để thấy sắc, giây lát 
sắc được thấy sắc và ánh sáng ấy liền diệt. 

“Này A-na-luật-đà, Ta lại nghĩ: ‘Trong tâm Ta có tai hoạn nào 
khiến cho Ta mất định mà con mắt diệt; con mắt diệt rồi thì ánh 
sáng mà Ta nhận được để thấy sắc, giây lát sắc được thấy sắc và 
ánh sáng ấy liền diệt?’ A-na-luật-đà, Ta lại nghĩ: ‘Trong tâm Ta 
sanh tai hoạn về tâm tự cao. Nhân tai hoạn của tâm tự cao này 
nên mất định mà con mắt diệt; con mắt diệt rồi thì ánh sáng mà 
Ta nhận được để thấy sắc, giây lát sắc được thấy sắc và ánh sáng 
ấy liền diệt’. A-na-luật-đà, Ta nay cần phải nghĩ rằng: ‘Trong tâm 



Ta không sanh tai hoạn về hoài nghi, không sanh tai hoạn về vô 
niệm, không sanh tai hoạn về thân bệnh tưởng, không sanh tai 
hoạn về thụy miên, không sanh tai hoạn về tinh cần thái quá, 
không sanh tai hoạn về giải đãi thái quá, không sanh tai hoạn về 
sợ hãi, không sanh tai hoạn về hỷ duyệt, cũng không sanh tai 
hoạn về tâm tự cao’. A-na-luật-đà, Ta muốn không móng khởi tai 
hoạn này nên sống cô độc tại nơi xa vắng, tâm không phóng dật, 
tu hành tinh tấn. Nhân sống cô độc tại nơi xa vắng, tâm không 
phóng dật, tu hành tinh tấn nên nhận được để thấy sắc, giây lát 
sắc được thấy sắc và ánh sáng ấy liền diệt. 

“Này A-na-luật-đà, Ta lại nghĩ: ‘Trong tâm Ta có tai hoạn nào 
khiến cho Ta mất định mà con mắt diệt; con mắt diệt rồi thì ánh 
sáng mà Ta nhận được để thấy sắc, giây lát sắc được thấy sắc và 
ánh sáng ấy liền diệt?’ A-na-luật-đà, Ta lại nghĩ: ‘Trong tâm Ta 
sanh tai hoạn về đa dạng tưởng. Nhân tai hoạn của đa dạng 
tưởng này nên mất định mà con mắt diệt; con mắt diệt rồi thì ánh 
sáng mà Ta nhận được để thấy sắc, giây lát sắc được thấy sắc và 
ánh sáng ấy liền diệt’. A-na-luật-đà, Ta nay cần phải nghĩ rằng: 
‘Trong tâm Ta không sanh tai hoạn về hoài nghi, không sanh tai 
hoạn về vô niệm, không sanh tai hoạn về thân bệnh tưởng, không 
sanh tai hoạn về thụy miên, không sanh tai hoạn về tinh cần thái 
quá, không sanh tai hoạn về giải đãi thái quá, không sanh tai 
hoạn về sợ hãi, không sanh tai hoạn về hỷ duyệt, không sanh tai 
hoạn về tâm tự cao, cũng không sanh tai hoạn về đa dạng tưởng’. 
A-na-luật-đà, Ta muốn không móng khởi tai hoạn này nên sống 
cô độc tại nơi xa vắng, tâm không phóng dật, tu hành tinh tấn. 
Nhân sống cô độc tại nơi xa vắng, tâm không phóng dật, tu hành 
tinh tấn nên nhận được để thấy sắc, giây lát sắc được thấy sắc và 
ánh sáng ấy liền diệt. 

“Này A-na-luật-đà, Ta lại nghĩ: ‘Trong tâm Ta có tai hoạn nào 
khiến cho Ta mất định mà con mắt diệt; con mắt diệt rồi thì ánh 
sáng mà Ta nhận được để thấy sắc, giây lát sắc được thấy sắc và 
ánh sáng ấy liền diệt?’ A-na-luật-đà, Ta lại nghĩ: ‘Trong tâm Ta 
sanh tai hoạn về không quán sắc. Nhân tai hoạn của không quán 
sắc này nên mất định mà con mắt diệt; con mắt diệt rồi thì ánh 
sáng mà Ta nhận được để thấy sắc, giây lát sắc được thấy sắc và 
ánh sáng ấy liền diệt’. A-na-luật-đà, Ta nay cần phải nghĩ rằng: 
‘Trong tâm Ta không sanh tai hoạn về hoài nghi, không sanh tai 
hoạn về vô niệm, không sanh tai hoạn về thân bệnh tưởng, không 



sanh tai hoạn về thụy miên, không sanh tai hoạn về tinh cần thái 
quá, không sanh tai hoạn về giải đãi thái quá, không sanh tai 
hoạn về sợ hãi, cũng không sanh tai hoạn về hỷ duyệt, cũng 
không sanh tai hoạn về tâm tự cao, cũng không sanh tai hoạn về 
đa dạng tưởng, cũng không sanh tai hoạn về không quán sắc’. A-
na-luật-đà, Ta muốn không móng khởi tai hoạn này nên sống cô 
độc tại nơi xa vắng, tâm không phóng dật, tu hành tinh tấn. Nhân 
sống cô độc tại nơi xa vắng, tâm không phóng dật, tu hành tinh 
tấn nên nhận được để thấy sắc, giây lát sắc được thấy sắc và ánh 
sáng ấy liền diệt. 

“Này A-na-luật-đà, nếu tâm Ta sanh tai hoạn về nghi, đối với 
tai hoạn đó, tâm được thanh tịnh. Nếu sanh tai hoạn về vô niệm, 
về bệnh tưởng của thân, về thụy miên, về tinh cần thái quá, giải 
đãi thái quá, về sợ hãi, về hỷ duyệt, về tâm tự cao, về đa dạng 
tưởng, về tâm không quán sắc, đối với những tai hoạn đó, tâm 
được thanh tịnh. 

“Này A-na-luật-đà, Ta lại nghĩ rằng: ‘Ta phải tu học về ba định, 
là tu học về định có giác có quán, tu học về định không giác ít 
quán, tu học về định không giác không quán’. A-na-luật-đà, Ta 
liền tu học ba định ấy, là tu học về định có giác có quán, tu học 
về định không giác ít quán, tu học về định không giác không quán. 
Nếu Ta tu học về định có giác có quán thì tâm liền thuận hướng 
đến định không giác ít quán, như vậy, Ta chắc chắn không mất 
trí và kiến này. Như vậy, khi Ta đã biết như thế rồi, suốt ngày 
suốt đêm, rồi suốt đêm suốt ngày, Ta tu học về định có giác có 
quán. A-na-luật-đà, Ta lúc bấy giờ, thực hành trụ chỉ này. Nếu Ta 
tu học về định có giác có quán, tâm liền thuận hướng đến định 
không giác không quán. Như vậy, chắc chắn Ta không mất trí và 
kiến này. Này A-na-luật-đà, như vậy, ta đã biết như thế rồi nên 
suốt ngày suốt đêm, rồi suốt đêm suốt ngày, tu học về định có 
giác có quán. Này A-na-luật-đà, bấy giờ, Ta thực hành an trú tĩnh 
chỉ này. 

“Này A-na-luật-đà, nếu Ta tu học về định không giác ít quán, 
tâm liền thuận hướng định có giác có quán. Như vậy, ta chắc chắn 
không mất trí kiến này. Này A-na-luật-đà, Ta biết như thế rồi, 
nên suốt ngày suốt đêm, suốt ngày lẫn đêm tu học về định không 
giác ít quán. Này A-na-luật-đà, Ta bấy giờ, thực hành hạnh tĩnh 
chỉ này. Nếu Ta tu học về định không giác ít quán, tâm liền thuận 
hướng đến định không giác, không quán. Như thế, Ta chắc chắn 



không mất trí và kiến này. Này A-na-luật-đà, do đó, Ta biết như 
thế rồi nên suốt ngày suốt đêm tu học về định không giác ít quán. 
Này A-na-luật-đà, bấy giờ, Ta thực hành hạnh an trú tĩnh chỉ này. 

“Này A-na-luật-đà, nếu Ta tu học về định không giác không 
quán, tâm liền thuận hướng đến định có giác có quán. Như thế, 
Ta chắc chắn không mất trí kiến này. Do Ta đã biết như thế, nên 
suốt ngày suốt đêm, suốt ngày lẫn đêm tu học về định không giác 
không quán. Này A-na-luật-đà, Ta bấy giờ, thực hành hạnh an 
trú tĩnh chỉ này. Này A-na-luật-đà, nếu Ta tu học về định không 
giác không quán thì tâm liền thuận hướng đến định không giác 
ít quán. Như thế, Ta không mất trí và kiến này. Này A-na-luật-đà, 
do Ta đã biết như thế rồi nên suốt ngày suốt đêm, suốt ngày lẫn 
đêm tu học về định không giác không quán. Này A-na-luật-đà, Ta 
bấy giờ, thực hành hạnh an trú tĩnh chỉ này. 

“Này A-na-luật-đà, có lúc Ta biết ánh sáng mà không thấy 
sắc. A-na-luật-đà, Ta nghĩ rằng: ‘Do nhân nào, do duyên nào Ta 
biết ánh sáng mà không thấy sắc?’ A-na-luật-đà, Ta lại nghĩ rằng: 
‘Nếu Ta niệm tướng của ánh sáng, không niệm tướng của sắc thì 
bấy giờ, Ta biết ánh sáng mà không thấy sắc’. Như vậy, Ta biết 
như thế rồi nên suốt ngày suốt đêm, suốt ngày lẫn đêm biết ánh 
sáng mà không thấy sắc. Này A-na-luật-đà, Ta bấy giờ, thực hành 
hạnh an trú tĩnh chỉ này. 

“Này A-na-luật-đà, có lúc Ta thấy sắc mà không biết ánh sáng. 
A-na-luật-đà, Ta nghĩ rằng: ‘Do nhân nào, do duyên nào Ta thấy 
sắc mà không biết ánh sáng?’ A-na-luật-đà, Ta lại nghĩ rằng: ‘Nếu 
Ta niệm tướng của sắc mà không niệm tướng của ánh sáng thì 
bấy giờ, Ta biết sắc mà không biết ánh sáng’. Này A-na-luật-đà, 
Ta biết như thế rồi nên suốt ngày suốt đêm, suốt ngày lẫn đêm 
Ta biết sắc mà không biết ánh sáng. Này A-na-luật-đà, bấy giờ, 
Ta thực hành hạnh an trú tĩnh chỉ này. 

“Này A-na-luật-đà, có lúc Ta biết một phần ánh sáng ít, cũng 
thấy một phần sắc. A-na-luật-đà, Ta liền nghĩ: ‘Do nhân nào, do 
duyên nào Ta biết được một phần ánh sáng, cũng thấy một phần 
sắc?’ Ta lại nghĩ: ‘Nếu Ta nhập định một phần ít; Ta nhập định 
một phần nên nhãn căn thanh tịnh một phần ít. Vì nhãn căn 
thanh tịnh một phần ít nên Ta biết ánh sáng một phần, cũng thấy 
sắc một phần ít”. A-na-luật-đà, Ta biết như thế rồi nên suốt ngày 
suốt đêm, suốt ngày lẫn đêm, biết ánh sáng một phần ít và thấy 



sắc một phần ít. Này A-na-luật-đà, bấy giờ, Ta thực hành hạnh 
an trú tĩnh chỉ này. 

“Này A-na-luật-đà, có lúc Ta biết ánh sáng rộng rãi, cũng thấy 
sắc rộng rãi. A-na-luật-đà, Ta nghĩ rằng: ‘Do duyên nào, do nhân 
nào Ta biết ánh sáng rộng rãi, cũng thấy ánh sáng rộng rãi’. Ta 
lại nghĩ: ‘Nếu Ta nhập định rộng rãi, nhờ nhập định rộng rãi nên 
nhãn căn thanh tịnh rộng rãi. Nhờ nhãn căn thanh tịnh rộng rãi 
nên Ta biết ánh sáng rộng rãi, cũng thấy sắc rộng rãi’. A-na-luật-
đà, Ta biết như thế rồi nên suốt ngày suốt đêm, suốt ngày lẫn 
đêm biết ánh sáng rộng rãi, cũng thấy sắc rộng rãi. Này A-na-
luật-đà, bấy giờ, Ta thực hành hạnh an trú tĩnh chỉ này. 

“Này A-na-luật-đà, nếu trong tâm ta sanh tai hoạn về nghi, 
đối với tai hoạn ấy trong tâm Ta đã đoạn trừ, được thanh tịnh. 
Với vô niệm, thân bệnh tưởng, thụy miên, tinh cần thái quá, giải 
đãi thái quá, sợ hãi, hỷ duyệt, tâm tự cao, đa dạng tưởng, và sanh 
tai hoạn về không quán sắc, đối với những tai hoạn ấy tâm được 
thanh tịnh. Tu học, cực tu học về định có giác có quán; tu học, 
cực tu học về định không giác ít quán; tu học, cực tu học về định 
không giác không quán; tu học, cực tu học về định thuần nhất; 
tu học, cực tu học về định hỗn hợp; tu học, cực tu học về định 
một phần ít; tu học, cực tu học về định quảng vô lượng. Ta có trí 
và kiến thanh tịnh, sáng suốt vô cùng, hướng đến an trú vào định, 
tinh cần tu tập đạo phẩm, biết như thật rằng: ‘Sự sanh đã dứt, 
phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm xong, không còn tái 
sanh nữa’. Này A-na-luật-đà, bấy giờ, Ta thực hành trụ chỉ ấy”. 

Phật thuyết như vậy. Tôn giả A-na-luật-đà, Tôn giả Nan-đề, 
Tôn giả Kim-tì-la sau khi nghe những lời Phật thuyết, hoan hỷ 
phụng hành. 

73. Kinh Thiên 
Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật du hóa tại Chi-đề-sấu, trong rừng Thủy 
chử. 

Bấy giờ, Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Thuở xưa, lúc Ta chưa đắc đạo giác ngộ vô thượng chánh 
chân, bấy giờ, Ta nghĩ rằng: ‘Ta làm sao để được ánh sáng, nhân 
ánh sáng ấy mà thấy hình sắc. Như vậy, trí và kiến của ta sẽ cực 



kỳ minh tịnh’. Vì để có trí và cực kỳ minh tịnh ấy mà Ta sống cô 
độc tại một nơi xa vắng, tâm không phóng dật, tu hành tinh cần. 
Ta nhân sống cô độc tại nơi xa vắng, tâm không phóng dật, tu 
hành tinh cần nên chứng đắc ánh sáng, liền thấy sắc. Nhưng Ta 
chưa cùng với chư Thiên kia tụ hội, cùng chào hỏi, cùng luận 
thuyết, cùng đối đáp. 

“Ta lại nghĩ rằng: ‘Ta làm sao để đắc được ánh sáng. Nhân 
ánh sáng ấy mà thấy hình sắc và cùng chư Thiên kia tụ hội, cùng 
chào hỏi, cùng luận thuyết, cùng đối đáp. Như vậy, trí và kiến của 
Ta sẽ cực kỳ minh tịnh. Vì để có trí và kiến cực kỳ minh tịnh này 
mà Ta sống tại nơi xa vắng, cô độc, tâm không phóng dật, tu 
hành tinh cần. Ta nhân sống cô độc tại nơi xa vắng, tâm không 
phóng dật, tu hành tinh cần nên được ánh sáng, liền thấy hình 
sắc, cùng chư Thiên kia tụ hội, cùng chào hỏi nhau, cùng luận 
thuyết, cùng đối đáp, nhưng Ta không biết chư Thiên kia có họ 
như thế nào, tên như thế nào, sanh như thế nào. 

“Ta lại nghĩ rằng: ‘Ta làm sao để được ánh sáng. Nhân ánh 
sáng ấy mà thấy hình sắc và cùng chư Thiên kia tụ hội, cùng chào 
hỏi nhau, cùng luận thuyết, cùng đối đáp và cũng biết chư Thiên 
kia có họ như vậy, tên như vậy và sanh như vậy. Như thế, trí và 
kiến của Ta cực kỳ minh tịnh’. Vì để có trí và kiến cực kỳ minh 
tịnh này mà Ta sống cô độc tại nơi xa vắng, tâm không phóng dật, 
tu hành tinh cần. Nhân sống cô độc tại nơi xa vắng, tu hành tinh 
cần, liền thấy được ánh sáng và cùng chư Thiên kia tụ hội, chào 
hỏi nhau, cùng luận thuyết, cùng đối đáp và cũng biết được chư 
Thiên ấy danh tánh như vậy, tên tự như vậy và sanh như vậy. 
Nhưng Ta không biết chư Thiên kia ăn như thế nào, thọ khổ lạc 
như thế nào. 

“Ta lại nghĩ rằng: ‘Ta làm sao để được ánh sáng, nhân ánh 
sáng ấy mà thấy hình sắc và cùng chư Thiên tụ hội, chào hỏi nhau, 
cùng luận thuyết, cùng đối đáp, biết chư Thiên ấy có họ như vậy, 
tên như vậy, sanh như vậy và cũng biết chư Thiên ấy ăn như vậy, 
thọ khổ lạc như vậy. Như thế trí và kiến của Ta sẽ cực kỳ minh 
tịnh’. Vì để có trí và kiến cực kỳ minh tịnh này mà Ta sống cô độc 
tại nơi xa vắng, tâm không phóng dật, tu hành tinh cần. Nhân 
sống cô độc tại nơi xa vắng, tâm không phóng dật, tu hành tinh 
cần, Ta được ánh sáng, liền thấy hình sắc và cùng chư Thiên tụ 
hội, cùng chào hỏi nhau, cùng luận thuyết, cùng đối đáp, cũng 
biết chư Thiên ấy có họ như vậy, tên như vậy và sanh như vậy; 



và cũng biết chư Thiên ấy ăn như vậy, thọ khổ lạc như vậy. 
Nhưng Ta không biết chư Thiên ấy trường thọ như thế nào, tồn 
tại lâu như thế nào, mạng tận như thế nào. 

“Ta lại nghĩ rằng: ‘Ta làm sao để được ánh sáng, nhân ánh 
sáng ấy mà thấy hình sắc và cùng chư Thiên tụ hội, cùng chào 
hỏi nhau, cùng luận thuyết, cùng đối đáp, biết chư Thiên ấy có 
họ như vậy, tên như vậy, sanh như vậy, cũng biết chư Thiên ấy 
ăn như vậy, thọ khổ lạc như vậy; cũng biết chư Thiên ấy trường 
thọ như thế, tồn tại lâu như thế, mạng tận như thế. Như thế trí 
và kiến của Ta sẽ cực kỳ minh tịnh’. Vì để có trí và kiến cực kỳ 
minh tịnh này mà Ta sống cô độc tại nơi xa vắng, tâm không 
phóng dật, tu hành tinh cần. Nhân sống cô độc tại nơi xa vắng, 
tâm không phóng dật, tu hành tinh cần, Ta được ánh sáng, liền 
thấy hình sắc và cùng chư Thiên tụ hội, cùng chào hỏi nhau, cùng 
luận thuyết, cùng đối đáp, cũng biết chư Thiên ấy có họ như vậy, 
tên như vậy, sanh như vậy; biết chư Thiên ấy ăn như vậy, thọ 
khổ lạc như vậy; và cũng biết chư Thiên ấy trường thọ như vậy, 
tồn tại lâu như vậy, mạng tận như vậy. Nhưng Ta không biết chư 
Thiên ấy tạo nghiệp như thế nào, đã chết nơi này và sanh nơi kia 
như thế nào. 

“Ta lại nghĩ rằng: ‘Ta làm sao để được ánh sáng, nhân ánh 
sáng ấy mà thấy hình sắc và cùng chư Thiên kia tụ hội, cùng chào 
hỏi nhau, cùng luận thuyết, cùng đối đáp, biết chư Thiên ấy có 
họ như vậy, tên như vậy, sanh như vậy, biết chư Thiên ấy ăn như 
vậy, thọ khổ lạc như vậy; biết chư Thiên ấy trường thọ như vậy, 
tồn tại lâu như vậy, mạng tận như vậy; và cũng biết chư Thiên 
ấy tạo nghiệp như vậy, chết nơi này và sanh nơi kia như vậy. Như 
thế trí và kiến của Ta sẽ cực kỳ minh tịnh’. Vì để có trí và kiến cực 
kỳ minh tịnh này mà Ta sống cô độc tại nơi xa vắng, tâm không 
phóng dật, tu hành tinh cần. Nhân sống cô độc tại nơi xa vắng, 
tâm không phóng dật, tu hành tinh cần, Ta được ánh sáng, liền 
thấy hình sắc và cùng chư Thiên kia tụ hội, cùng chào hỏi nhau, 
cùng luận thuyết, cùng đối đáp, biết chư Thiên ấy có họ như vậy, 
tên như vậy, sanh như vậy; biết chư Thiên ấy ăn như vậy, thọ 
khổ lạc như vậy; biết chư Thiên ấy trường thọ như vậy, tồn tại 
lâu như vậy, mạng tận như vậy; và cũng biết chư Thiên ấy tạo 
nghiệp như vậy, chết nơi này và sanh nơi kia như vậy. Nhưng Ta 
không biết chư Thiên ấy ở trong những cõi trời nào. 



“Ta lại nghĩ rằng: ‘Ta làm sao để được ánh sáng, nhân ánh 
sáng ấy mà thấy hình sắc và cùng chư Thiên tụ hội, cùng chào 
hỏi nhau, cùng luận thuyết, cùng đối đáp, biết chư Thiên ấy có 
họ như vậy, tên như vậy, sanh như vậy, biết chư Thiên ấy ăn như 
vậy, thọ khổ lạc như vậy; biết chư Thiên ấy trường thọ như vậy, 
tồn tại lâu như vậy, mạng tận như vậy; biết chư Thiên ấy tạo 
nghiệp như vậy, chết nơi này và sanh nơi kia như vậy; và cũng 
biết chư Thiên ở trong các cõi trời ấy. Như thế trí và kiến của Ta 
sẽ cực kỳ minh tịnh’. Vì để có trí và kiến cực kỳ minh tịnh này mà 
Ta sống cô độc tại nơi xa vắng, tâm không phóng dật, tu hành 
tinh cần. Ta nhân sống cô độc tại nơi xa vắng, tâm không phóng 
dật, tu hành tinh cần, nên được ánh sáng, liền thấy hình sắc và 
cùng chư Thiên kia tụ hội, cùng chào hỏi nhau, cùng luận thuyết, 
cùng đối đáp, biết chư Thiên ấy có họ như vậy, tên như vậy, sanh 
như vậy; biết chư Thiên ấy ăn như vậy, thọ khổ lạc như vậy; biết 
chư Thiên ấy trường thọ như vậy, tồn tại lâu như vậy, mạng tận 
như vậy; biết chư Thiên ấy tạo nghiệp như vậy, chết nơi này và 
sanh nơi kia như vậy; và cũng biết chư Thiên ở trong những cõi 
trời ấy. Nhưng Ta không biết Ta đã từng sanh vào cõi đó hay chưa 
từng sanh vào cõi đó. 

“Ta lại nghĩ rằng: ‘Ta làm sao để được ánh sáng, nhân ánh 
sáng ấy mà thấy hình sắc và cùng chư Thiên tụ hội, cùng chào 
hỏi nhau, cùng luận thuyết, cùng đối đáp, biết chư Thiên ấy có 
họ như vậy, tự như vậy, sanh như vậy, biết chư Thiên ấy ăn như 
vậy, thọ khổ lạc như vậy; biết chư Thiên ấy trường thọ như vậy, 
tồn tại lâu như vậy, mạng tận như vậy; biết chư Thiên ấy tạo 
nghiệp như vậy, chết nơi này và sanh nơi kia như vậy; biết chư 
Thiên ở trong các cõi trời ấy; và cũng biết ở cõi trời ấy Ta đã từng 
sanh vào hay chưa từng sanh vào. Như thế trí và kiến của Ta sẽ 
cực kỳ minh tịnh”. Vì để có trí và kiến cực kỳ minh tịnh này mà 
Ta sống cô độc tại nơi xa vắng, tâm không phóng dật, tu hành 
tinh cần. Ta nhân sống cô độc tại nơi xa vắng, tâm không phóng 
dật, tu hành tinh cần, nên được ánh sáng, liền thấy hình sắc và 
cùng chư Thiên kia tụ hội, cùng chào hỏi nhau, cùng luận thuyết, 
cùng đối đáp, biết chư Thiên ấy có họ như vậy, tên như vậy, sanh 
như vậy; biết chư Thiên ấy ăn như vậy, thọ khổ lạc như vậy; biết 
chư Thiên ấy trường thọ như vậy, tồn tại lâu như vậy, mạng tận 
như vậy; biết chư Thiên ấy tạo nghiệp như vậy, đã chết nơi này 



và sanh nơi kia như vậy; biết chư Thiên ở trong những cõi trời ấy; 
và cũng biết ở cõi trời ấy Ta đã từng sanh vào. 

“Nếu Ta không biết một cách chân chánh tám hành này thì 
không thể nói được một cách xác định, cũng không biết Ta đắc 
đạo giác ngộ vô thượng chánh chân; đối với chư Thiên, Ma, Phạm, 
Sa-môn, Phạm chí ở thế gian này, Ta không thể siêu việt lên trên; 
Ta cũng không đắc giải thoát với những sự giải thoát sai biệt. Ta 
cũng chưa lìa các đảo điên, chưa biết như thật rằng ‘Sự sanh đã 
dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm xong, không còn 
tái sanh nữa’. 

“Nếu Ta biết được một cách chân chánh tám hành này thì mới 
có thể nói được một cách xác định, cũng biết rằng Ta đã đắc đạo 
giác ngộ vô thượng chánh chân, đối với chư Thiên, Ma, Phạm, Sa-
môn, Phạm chí, Ta siêu việt lên trên. Ta cũng chứng đắc giải 
thoát với những sự giải thoát sai biệt; tâm Ta đã xa lìa các điên 
đảo, biết như thật rằng ‘Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, 
việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa.” 

Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, 
hoan hỷ phụng hành. 

74. Kinh Bát Niệm 
Tôi nghe như vầy. 

Một thời, Đức Phật du hóa tại nước Bà-kì-sấu, ở rừng Bố 
trong núi Ngạc, trong vườn Lộc dã. 

Bấy giờ, Tôn giả A-na-luật-đà ở tại Chi-đề-sấu, trong rừng 
Thủy chử. Tôn giả A-na-luật-đà ở chỗ yên tĩnh, tĩnh tọa tư duy, 
tâm nghĩ rằng: “Đạo chứng đắc từ vô dục, chứ chẳng phải từ hữu 
dục. Đạo chứng đắc từ tri túc, chứ không phải là không nhàm 
chán. Đạo chứng đắc từ viễn ly, chứ không phải từ sự ưa tụ hội, 
không phải từ sự sống tụ hội, không phải từ sự hội họp tụ hội. 
Đạo chứng đắc từ sự tinh cần, chứ không phải từ sự biếng nhác. 
Đạo chứng đắc từ chánh niệm, chứ không phải từ tà niệm. Đạo 
chứng đắc từ định ý, chứ không phải từ loạn ý. Đạo chứng đắc từ 
trí tuệ, chứ không phải từ ngu si”. 

Lúc ấy, Đức Thế Tôn bằng tha tâm trí biết Tôn giả A-na-luật-
đà đang niệm gì, đang tư gì, đang hành gì. Sau khi đã biết, Đức 
Thế Tôn nhập định có hình thái như thế. Với định có hình thái 



như thế, trong khoảnh khắc như người lực sĩ co duỗi cánh tay, 
cũng thế, Đức Thế Tôn từ Bà-kì-sấu, từ rừng Bố trong núi Ngạc, 
trong vườn Lộc dã, bỗng biến mất, liền xuất hiện trước mặt Tôn 
giả A-na-luật-đà tại Chi-đề-sấu. Bấy giờ, Đức Thế Tôn xuất định, 
tán thán Tôn giả A-na-luật-đà rằng: 

“Lành thay! Lành thay! A-na-luật-đà, ngươi ở chỗ yên tĩnh, 
ngồi tĩnh tọa tư duy, tâm đã nghĩ thế này: ‘Đạo chứng đắc từ vô 
dục, chứ chẳng phải từ hữu dục. Đạo chứng đắc từ tri túc, chứ 
không phải là không nhàm chán. Đạo chứng đắc từ viễn ly, chứ 
không phải từ sự ưa tụ hội, không phải từ sự sống tụ hội, không 
phải từ sự hội họp tụ hội. Đạo chứng đắc từ sự tinh cần, chứ 
không phải từ sự biếng nhác. Đạo chứng đắc từ chánh niệm, chứ 
không phải từ tà niệm. Đạo chứng đắc từ định ý, chứ không phải 
từ loạn ý. Đạo chứng đắc từ trí tuệ, chứ không phải từ ngu si’. 

“Này A-na-luật-đà, ngươi hãy nghe Như Lai, lãnh thọ thêm 
suy niệm thứ tám của bậc Đại nhân. Sau khi lãnh thọ liền tư duy 
rằng: ‘Đạo chứng đắc từ chỗ không hý luận, ưa sự không hý luận, 
hành sự không hý luận, chứ không phải từ chỗ hý luận, không 
phải từ chỗ ưa hý luận, không phải từ chỗ hành hý luận’. 

“Này A-na-luật-đà, nếu ngươi thành tựu tám suy niệm của 
bậc Đại nhân, chắc chắn ngươi có thể ly dục, ly ác, ly bất thiện 
pháp, cho đến chứng đắc Tứ thiền, thành tựu an trụ. 

“Này A-na-luật-đà, nếu ngươi thành tựu tám suy niệm của 
bậc Đại nhân này, lại chứng đắc bốn tăng thượng tâm này, sống 
an lạc ngay trong hiện tại, dễ được chứ không khó, thì cũng như 
vua và đại thần có hòm đẹp đựng đầy các loại y phục đẹp, buổi 
sáng muốn mặc liền lấy mặc; buổi trưa, buổi chiều, muốn mặc 
liền lấy mặc, tùy ý tự tại, này A-na-luật-đà, ngươi cũng vậy, được 
y phấn tảo, làm y phục bậc nhất, tâm ngươi vô dục, sống với trụ 
chỉ hành này. 

“Này A-na-luật-đà, nếu ngươi thành tựu tám suy niệm của 
bậc Đại nhân, lại chứng đắc bốn tăng thượng tâm này nữa, sống 
an lạc ngay trong đời hiện tại, dễ được không khó, thì cũng như 
vua và vương thần có cai bếp làm các thức ăn ngon lành mỹ diệu, 
này A-na-luật-đà, ngươi cũng vậy, thường sống bằng món ăn 
khất thực làm món ăn độc nhất, tâm ngươi vô dục, sống với trụ 
chỉ hành này. 



“Này A-na-luật-đà, nếu ngươi thành tựu tám suy niệm của 
bậc Đại nhân, lại cũng chứng đắc bốn tăng thượng tâm này nữa, 
sống an lạc ngay trong đời hiện tại này, dễ được chứ không khó, 
thì cũng như vua và vương thần có nhà cửa đẹp, hoặc có lầu các, 
cung điện, này A-na-luật-đà, ngươi cũng như thế, ngồi dưới gốc 
cây, lấy sự tịch tĩnh làm ngôi nhà bậc nhất, tâm ngươi vô dục, 
sống với trụ chỉ hành này. 

“Này A-na-luật-đà, nếu ngươi thành tựu tám suy niệm của 
bậc Đại nhân, lại cũng chứng đắc bốn tăng thượng tâm này nữa, 
sống an lạc ngay trong đời hiện tại này, dễ được chứ không khó, 
thì cũng như vua và vương thần có giường đẹp, trải lên bằng 
chăn nệm, đệm bông, phủ lên bằng gấm, the, lụa, sa trun, có 
chăn đệm ở hai đầu để gối, trải thảm quý bằng da sơn dương; 
này A-na-luật-đà, ngươi cũng như vậy, chỗ ngồi trải bằng cỏ, 
bằng lá cây, là chỗ ngồi bậc nhất. Tâm ngươi vô dục, sống với trụ 
chỉ hành này. 

“Này A-na-luật-đà, nếu ngươi thành tựu tám suy niệm của 
bậc Đại nhân, lại cũng chứng đắc bốn tăng thượng tâm này nữa, 
sống an lạc ngay trong đời hiện tại này, dễ được chứ không khó, 
thì cũng như thế, nếu ngươi an trú phương Đông, chắc chắn được 
an lạc, không có các tai hoạn đau khổ. Nếu an trú phương Tây, 
phương Nam, phương Bắc, chắc chắn được an lạc, không có các 
tai hoạn đau khổ. 

“Này A-na-luật-đà, nếu ngươi thành tựu tám suy niệm của 
bậc Đại nhân, lại cũng chứng đắc bốn tăng thượng tâm này nữa, 
sống an lạc ngay trong đời hiện tại này, dễ được chứ không khó, 
đối với các pháp thiện, ngươi đã an trú, Ta không nói đến, huống 
nữa là nói đến sự suy thoái. Các thiện pháp cứ ngày đêm tăng 
trưởng chứ không suy thoái. 

“Này A-na-luật-đà, nếu ngươi thành tựu tám suy niệm của 
bậc Đại nhân, lại cũng chứng đắc bốn tăng thượng tâm này nữa, 
sống an lạc ngay trong đời hiện tại này, dễ được chứ không khó, 
thì đối với hai quả, chắc chắn ngươi đắc được một, hoặc trong đời 
này đắc cứu cánh trí, hoặc nếu còn hữu dư thì đắc A-na-hàm. 

“Này A-na-luật-đà, ngươi hãy thành tựu tám suy niệm này 
của bậc Đại nhân, và cũng nên chứng đắc bốn tăng thượng tâm 
này nữa, sống an lạc ngay trong đời hiện tại này, dễ được chứ 



không khó; sau đó, mới an cư mùa mưa tại Chi-đề-sấu, trong 
rừng Thủy chử vậy”. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn thuyết pháp cho Tôn giả A-na-luật-đà, 
khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ. Sau khi bằng vô 
lượng phương tiện, thuyết pháp, khuyến phát khát ngưỡng, 
thành tựu hoan hỷ, Đức Thế Tôn liền như vậy mà nhập định, 
trong khoảnh khắc, như người lực sĩ co duỗi cánh tay, cũng vậy, 
Đức Thế Tôn từ Chi-đề-sấu, trong rừng Thủy chử, bỗng nhiên 
biến mất, không thấy, rồi hiện ra ở Bà-kì-sấu, núi Ngạc rừng Bố, 
trong vườn Lộc dã. 

Lúc ấy, Tôn giả A-nan cầm quạt đứng hầu Đức Phật, Đức Phật 
liền xuất định, quay lại bảo A-nan rằng: 

“Này A-nan, nếu có Tỳ-kheo nào đến núi Ngạc rừng Bố, trong 
vườn Lộc dã thì bảo tất cả tụ tập tại giảng đường. Sau khi tụ tập 
tại giảng đường xong, trở lại cho Ta hay”. 

Tôn giả A-nan vâng lời Đức Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân 
Ngài, liền đi tuyên bố rằng: “Đức Thế Tôn dạy: nếu có Tỳ-kheo 
nào đến núi Ngạc rừng Bố, trong vườn Lộc dã thì tất cả hãy tụ 
tập tại giảng đường”. 

Sau khi các Tỳ-kheo tụ tập tại giảng đường, Tôn giả A-nan 
trở lại chỗ Đức Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân rồi đứng qua một 
bên, bạch rằng: 

“Bạch Đức Thế Tôn, các Tỳ-kheo đến núi Ngạc rừng Bố, trong 
vườn Lộc dã, tất cả đã tụ tập tại giảng đường. Mong Đức Thế Tôn 
biết cho, nay đã đến thời”. 

Lúc ấy, Đức Thế Tôn đến giảng đường, trải chỗ ngồi trước 
chúng Tỳ-kheo và nói: 

“Này chư Tỳ-kheo, Ta nói cho các ngươi nghe về tám suy 
niệm của bậc Đại nhân. Các ngươi hãy lắng nghe và khéo suy tư, 
ghi nhớ. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo vâng lời lắng nghe. Đức Thế Tôn nói 
rằng: 

“Đây là tám pháp suy niệm của bậc Đại nhân: 

1) Đạo từ vô dục chứ không phải từ hữu dục mà chứng đắc. 

2) Đạo từ tri túc chứ không phải từ không nhàm tởm mà 
chứng đắc. 



3) Đạo từ viễn ly chứ không phải từ chỗ ưa tụ hội, không phải 
từ sự sống chỗ tụ hội, không phải từ sự sống hội họp tụ hội mà 
chứng đắc. 

4) Đạo từ tinh cần, chứ không phải từ biếng nhác mà chứng 
đắc. 

5) Đạo từ chánh niệm, chứ không phải từ tà niệm mà chứng 
đắc. 

6) Đạo từ chỗ định ý chứ không phải từ loạn ý mà chứng đắc. 

7) Đạo từ trí tuệ chứ không phải từ ngu si mà chứng đắc. 

8) Đạo từ chỗ không hý luận, ưa sự không hý luận, hành sự 
không hý luận; chứ không phải từ hý luận, không phải từ sự ưa 
hý luận, không phải từ sự hành hý luận, mà chứng đắc. 

“Thế nào là đạo từ vô dục mà chứng đắc, chứ không phải từ 
hữu dục? Tỳ-kheo đạt được vô dục, tự biết đạt được vô dục, 
không tỏ cho kẻ khác biết mình vô dục; đạt được tri túc, đạt được 
viễn ly, đạt được tinh cần, đạt được chánh niệm, đạt được định ý, 
đạt được trí tuệ, đạt được không hý luận, tự biết đạt được không 
hý luận, không muốn tỏ cho người khác biết mình vô dục. Như 
vậy gọi là đạo từ vô dục chứ không phải từ hữu dục mà chứng 
đắc. 

“Thế nào là đạo từ tri túc chứ không phải từ không nhàm tởm 
mà chứng đắc? Tỳ-kheo hành tri túc, áo dùng để che thân, ăn đủ 
nuôi thân. Đó là đạo từ tri túc chứ không phải từ không nhàm 
tởm mà chứng đắc. 

“Thế nào là đạo từ viễn ly chứ không phải từ ưa tụ hội, sống 
chỗ tụ hội, hội họp nơi tụ hội mà chứng đắc? Tỳ-kheo thực hành 
hạnh viễn ly, thực hành hai hạnh viễn ly là thân và tâm đều viễn 
ly. Đó là đạo từ viễn ly chứ không phải từ sự ưa tụ hội, sống ở 
chỗ tụ hội, hội họp nơi tụ hội mà chứng đắc. 

“Thế nào là đạo từ tinh tấn chứ không phải từ biếng nhác mà 
chứng đắc? Tỳ-kheo thường hành tinh tấn, đoạn ác bất thiện, tu 
các thiện pháp, thường tự khởi ý, chuyên nhất kiên cố, vì các gốc 
rễ thiện mà không hề từ bỏ khó nhọc. Đó gọi là đạo từ tinh tấn, 
chứ không phải từ biếng nhác mà chứng đắc. 

“Thế nào là đạo từ chánh niệm chứ không phải từ tà niệm mà 
chứng đắc? Tỳ-kheo quán nội thân như thân, quán nội thọ, nội 



tâm, nội pháp như pháp. Đó gọi là đạo từ chánh niệm chứ không 
phải từ tà niệm mà chứng đắc. 

“Thế nào là đạo từ định ý chứ không phải từ loạn ý mà chứng 
đắc? Tỳ-kheo ly dục, ly pháp ác bất thiện, cho đến chứng đắc đệ 
Tứ thiền, thành tựu và an trụ. Đó gọi là đạo từ định ý chứ không 
phải từ loạn ý mà chứng đắc. 

“Thế nào là đạo từ trí tuệ chứ không phải từ ngu si mà chứng 
đắc? Tỳ-kheo tu hạnh trí tuệ, quán pháp hưng suy, chứng đắc trí 
như thật, thánh tuệ minh đạt, phân biệt rõ ràng để dứt sạch khổ 
một cách chính đáng. Đó gọi là đạo từ trí tuệ chứ không phải từ 
ngu si mà chứng đắc. 

“Thế nào là đạo từ không hý luận, ưa không hý luận, hành 
không hý luận; chứ không phải từ hý luận, không phải từ ưa hý 
luận, không phải từ hành hý luận mà chứng đắc? Tỳ-kheo tâm ý 
thường diệt hý luận, an lạc, trú trong Vô dư Niết-bàn, tâm thường 
lạc trú, hoan hỷ, ý giải. Đó gọi là đạo từ không hý luận, ưa không 
hý luận, hành không hý luận; chứ không phải từ hý luận, không 
phải từ ưa hý luận, không phải từ hành hý luận mà chứng đắc. 

“Này các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo A-na-luật-đà đã thành tựu tám 
suy niệm của bậc Đại nhân này, sau đó, mới an cư mùa mưa tại 
Chi-đề-sấu, trong rừng Thủy chử. Ta đem những điều này nói ra, 
vị ấy sống cô độc tại nơi xa vắng, tâm không phóng dật, tu hành 
tinh cần. Vị ấy khi sống cô độc tại nơi xa vắng, tâm không phóng 
dật, tu hành tinh cần, đã đạt đến cứu cánh mà một thiện nam tử 
vì cứu cánh ấy đã cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín, từ bỏ gia 
đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo, duy chỉ cầu đắc vô 
thượng phạm hạnh ngay trong đời này, tự tri, tự giác, tự thân 
chứng đắc, thành tựu và an trú, biết một cách như thật rằng ‘Sự 
sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm xong, 
không còn tái sanh nữa’.” 

Ngay lúc ấy, Tôn giả A-na-luật-đà chứng đắc A-la-hán, tâm 
chánh giải thoát, xứng đáng bậc Trưởng lão Thượng tôn, rồi nói 
bài tụng: 

Vô thượng thế gian sư 

Xa biết con tư niệm, 

Chánh thân tâm nhập định 

Nương không, chợt đến đây. 



Biết con tâm niệm này, 

Thuyết pháp vượt lên nữa. 

Chư Phật không hý luận; 

Hý luận đã xa lìa. 

Đã biết pháp Như Lai, 

Ưa trú trong chánh pháp. 

Rồi tam muội chứng ngay, 

Pháp Phật đã thành đạt. 

Con chẳng ưa sự chết, 

Cũng không nguyện nơi sanh; 

Tùy thời, tùy sở thích, 

Niệm, chánh trí vững vàng. 

Tỳ-da-ly, trú lâm, 

Nơi đó mạng con dứt; 

Ở ngay dưới khóm trúc, 

Nhập Vô dư Niết-bàn. 

Phật thuyết như vậy. Tôn giả A-na-luật-đà và các Tỳ-kheo 
sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 

75. Kinh Tịnh Bất Động Đạo 
Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật du hóa tại Câu-lâu-sấu, ở Kiếm-ma-sắt-
đàm, một đô ấp của Câu-lâu. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo rằng: 

“Dục là vô thường, hư ngụy, giả dối. Đã là pháp giả dối thì 
huyễn hóa, khi cuống, ngu si. Dầu là dục của đời nay hay là dục 
của đời sau, tất cả đều là cảnh giới của ma, là miếng mồi của ma. 
Nhân những thứ ấy mới sanh ra vô lượng pháp ác bất thiện, tham 
lam, sân nhuế và đấu tranh, làm chướng ngại cho sự tu học của 
Thánh đệ tử. 

“Đa văn Thánh đệ tử nên quán như vầy, ‘Thế Tôn nói rằng 
dục là vô thường, hư ngụy, giả dối, huyễn hóa, khi cuống, ngu si. 



Dù là dục của đời này hay dục của đời sau, dù là sắc của đời này 
hay sắc của đời sau, tất cả đều là cảnh giới của ma, là miếng mồi 
của ma. Nhân những thứ ấy, tâm mới sanh ra vô lượng pháp ác 
bất thiện, tham lam, sân nhuế và đấu tranh, làm chướng ngại sự 
tu học của Thánh đệ tử’. 

“Rồi vị ấy có thể suy nghĩ như vầy: ‘Ta có thể chứng đắc đại 
tâm, thành tựu và an trú, nhiếp phục thế gian, nhiếp trì tâm ấy. 
Nếu ta chứng đắc đại tâm, thành tựu và an trú, nhiếp phục thế 
gian, nhiếp trì tâm ấy thì tâm như thế không sanh ra vô lượng 
pháp ác bất thiện, tham lam, sân nhuế và đấu tranh, làm chướng 
ngại sự tu học của Thánh đệ tử’. 

“Vị ấy bằng sự hành này, bằng sự học này, như vậy mà tu tập 
để phát triển rộng lớn, liền ở nơi xứ mà tâm được minh tịnh. Sau 
khi tâm đã minh tịnh ở nơi xứ, Tỳ-kheo ấy, hoặc nhờ đó mà nhập 
vào bất động, hoặc do tuệ mà giải thoát. Về sau, khi thân hoại 
mạng chung, nhân tâm ý đã có sẵn ấy, chắc chắn đạt đến bất 
động. Đó gọi là thuyết Tịnh bất động đạo thứ nhất. 

“Lại nữa, Đa văn Thánh đệ tử nên quán như thế này: ‘Những 
gì là sắc, tất cả những sắc ấy là bốn đại và bốn đại tạo thành. Bốn 
đại ấy là pháp vô thường, khổ và diệt’. Vị ấy bằng sự hành này, 
bằng sự học này, như vậy mà tu tập để phát triển rộng lớn, liền 
ở nơi xứ mà tâm được minh tịnh. Sau khi tâm đã minh tịnh ở nơi 
xứ, Tỳ-kheo ấy, hoặc nhờ đó mà nhập vào bất động, hoặc do tuệ 
mà giải thoát. Về sau, khi thân hoại mạng chung, nhân tâm ý đã 
có sẵn ấy, chắc chắn đạt đến bất động. Đó gọi là thuyết Tịnh bất 
động đạo thứ hai. 

“Lại nữa, Đa văn Thánh đệ tử nên quán như thế này: ‘Dù là 
dục của đời này hay dục của đời sau, dù là sắc đời này hay sắc 
đời sau, dù là dục tưởng của đời này hay dục tưởng của đời sau, 
dù là sắc tưởng của đời này hay sắc tưởng của đời sau, tất cả 
tưởng ấy đều là pháp vô thường, khổ và diệt’. Vị ấy bằng sự hành 
này, bằng sự học này, như vậy mà tu tập để phát triển rộng lớn, 
liền ở nơi xứ mà tâm được minh tịnh. Sau khi tâm đã minh tịnh ở 
nơi xứ, Tỳ-kheo ấy, hoặc nhờ đó mà nhập vào bất động, hoặc do 
tuệ mà giải thoát. Về sau, khi thân hoại mạng chung, nhân tâm 
ý đã có sẵn ấy, chắc chắn đạt đến bất động. Đó gọi là thuyết Tịnh 
bất động đạo thứ ba. 



“Lại nữa, Đa văn Thánh đệ tử nên quán thế này: ‘Dù là dục 
tưởng của đời này hay dục tưởng của đời sau, dù là sắc tưởng 
của đời này hay sắc tưởng của đời sau, và bất động tưởng, tất cả 
tưởng đều là pháp vô thường, khổ và diệt’. Vị ấy bấy giờ, đắc Vô 
sở hữu xứ tưởng. Vị ấy bằng sự hành này, bằng sự học này, như 
vậy mà tu tập để phát triển rộng lớn, liền ở nơi xứ mà tâm được 
minh tịnh. Sau khi tâm đã minh tịnh ở nơi xứ, Tỳ-kheo ấy, hoặc 
nhờ đó mà nhập vào bất động, hoặc do tuệ mà giải thoát. Về sau, 
khi thân hoại mạng chung, nhân tâm ý đã có sẵn ấy, chắc chắn 
đạt đến bất động. Đó gọi là thuyết Tịnh vô sở hữu xứ đạo thứ 
nhất. 

“Lại nữa, Đa văn Thánh đệ tử nên quán như thế này: ‘Thế 
gian này là không, quỷ thần không, sở hữu của quỷ thần không, 
cái hữu thường không, cái hữu hằng không, cái trường tồn không, 
cái không biến dịch không’. Vị ấy hành như vậy, học như vậy, tu 
tập và phát triển như vậy thì ở nơi xứ mà tâm được minh tịnh. 
Sau khi ở nơi xứ mà tâm được minh tịnh, Tỳ-kheo ấy hoặc nhờ 
đó mà tâm nhập Vô sở hữu xứ, hoặc do tuệ mà giải thoát. Về sau, 
khi thân hoại mạng chung, nhân tâm ý đã có sẵn ấy, chắc chắn 
đạt đến Vô sở hữu xứ. Đó là trường hợp thứ hai được gọi là Tịnh 
vô sở hữu xứ đạo. 

“Lại nữa, Đa văn Thánh đệ tử nên quán như thế này: ‘Ta 
không phải được tạo ra vì cái khác, cũng không phải được tạo ra 
vì chính mình'. Vị ấy hành như vậy, học như vậy, tu tập và phát 
triển như vậy, thì ở nơi xứ mà tâm được minh tịnh. Sau khi ở nơi 
xứ mà tâm được minh tịnh, Tỳ-kheo ấy hoặc nhờ đó mà nhập Vô 
sở hữu xứ, hoặc do tuệ mà giải thoát. Về sau, khi thân hoại mạng 
chung, nhân tâm ý đã có sẵn ấy, chắc chắn đạt đến vô sở hữu xứ. 
Đó là trường hợp thứ ba được gọi là Tịnh vô sở hữu xứ đạo. 

“Lại nữa, Đa văn Thánh đệ tử nên quán như thế này: ‘Dù là 
dục của đời này hay dục của đời sau, dù là sắc của đời này hay 
sắc của đời sau, dù là dục tưởng của đời này hay dục tưởng của 
đời sau, dù là sắc tưởng của đời này hay sắc tưởng của đời sau 
và bất động tưởng, vô sở hữu xứ tưởng, tất cả tưởng ấy đều là 
pháp vô thường, khổ và diệt’. Bấy giờ, vị ấy đắc Vô tưởng. Vị ấy 
hành như vậy, học như vậy, tu tập và phát triển như vậy, thì ở 
nơi xứ mà tâm được minh tịnh. Sau khi ở nơi xứ mà tâm được 
minh tịnh, Tỳ-kheo ấy hoặc nhờ đó mà nhập vô tưởng, hoặc do 
tuệ mà giải thoát. Về sau, khi thân hoại mạng chung, nhân tâm 



ý đã có sẵn ấy, chắc chắn đạt đến vô tưởng xứ. Đó là nói về định 
vô tưởng đạo". 

Bấy giờ, Tôn giả A-nan đang cầm quạt đứng hầu Đức Phật. 
Tôn giả hướng về Phật mà bạch rằng: 

“Bạch Đức Thế Tôn, nếu có Tỳ-kheo nào thực hành như vầy, 
‘Không có ta, không có sở hữu của ta; ta sẽ không tồn tại, sở hữu 
của ta sẽ không tồn tại; những gì có trước kia, bèn được xả sạch’. 
Bạch Thế Tôn, Tỳ-kheo ấy thực hành như thế, có chứng đắc cứu 
cánh Niết-bàn chăng?” 

Đức Phật nói rằng: 

“Này A-nan, sự kiện ấy không nhất định. Hoặc có người 
chứng đắc, hoặc có người không chứng đắc”. 

Tôn giả A-nan lại thưa: 

“Bạch Thế Tôn, Tỳ-kheo ấy hành như thế nào mà không 
chứng đắc Niết-bàn?” 

Đức Thế Tôn đáp: 

“Này A-nan, Tỳ-kheo nào hành như vầy, ‘Không có ta, không 
có sở hữu của ta; ta sẽ không tồn tại, sở hữu của ta sẽ không tồn 
tại; những gì có trước kia, bèn được xả sạch’. Nhưng này A-nan, 
nếu Tỳ-kheo ấy vui thích với sự xả bỏ ấy, đắm trước nơi sự xả bỏ 
ấy, trú vào sự xả bỏ ấy, Tỳ-kheo như thế chắc chắn không chứng 
đắc Niết-bàn”. 

Tôn giả A-nan bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, Tỳ-kheo nào nếu có chỗ chấp thủ sẽ không 
đắc Niết-bàn chăng?” 

Đức Thế Tôn đáp: 

“Này A-nan, nếu Tỳ-kheo nào có chỗ chấp thủ thì chắc chắn 
không đắc Niết-bàn”. 

Tôn giả A-nan bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, Tỳ-kheo ấy bị chấp thủ bởi những gì?” 

Đức Thế Tôn đáp: 

“Này A-nan, còn hữu dư ở trong hành đó là hữu tưởng vô 
tưởng xứ, bậc nhất trong các hữu mà Tỳ-kheo ấy chấp thủ”. 

Tôn giả A-nan bạch rằng: 



“Bạch Thế Tôn, Tỳ-kheo ấy còn chấp thủ vào hành nào khác 
nữa chăng?” 

Đức Thế Tôn đáp: 

“Đúng như thế, Tỳ-kheo ấy còn chấp thủ vào hành khác nữa”. 

Tôn giả A-nan bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, Tỳ-kheo phải hành như thế nào thì chắc chắn 
đắc Niết-bàn?” 

Đức Thế Tôn đáp: 

“Này A-nan, Tỳ-kheo nào hành như vầy, ‘Không có ta, không 
có sở hữu của ta; ta sẽ không tồn tại, sở hữu của ta sẽ không tồn 
tại; những gì có trước kia, bèn được xả sạch’. Và này A-nan, nếu 
Tỳ-kheo ấy không vui thích với sự xả bỏ ấy, không đắm trước sự 
xả bỏ ấy, không trú vào sự xả bỏ ấy, thì này A-nan, Tỳ-kheo thực 
hành như thế, chắc chắn chứng đắc Niết-bàn”. 

Tôn giả A-nan hỏi rằng: 

“Bạch Thế Tôn, nếu Tỳ-kheo nào không chấp thủ vào đâu cả 
thì chắc chắn chứng đắc Niết-bàn chăng?” 

Đức Thế Tôn đáp: 

“Này A-nan, nếu Tỳ-kheo nào không chấp thủ vào đâu cả thì 
chắc chắn chứng đắc Niết-bàn”. 

Bấy giờ, Tôn giả A-nan chắp tay hướng về Phật, bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, Thế Tôn đã thuyết về Tịnh bất động đạo, đã 
thuyết về Tịnh vô sở hữu xứ đạo, đã thuyết về Tịnh vô tưởng xứ 
đạo, đã thuyết về Vô dư Niết-bàn. Bạch Thế Tôn, thế nào là sự 
giải thoát của bậc Thánh?” 

Đức Thế Tôn đáp: 

“Này A-nan, Đa văn Thánh đệ tử nên quán như thế này: ‘Dù 
là dục của đời này hay dục của đời sau, dù là sắc của đời này hay 
là sắc của đời sau, dù là dục tưởng của đời này hay là dục tưởng 
của đời sau, dù là sắc tưởng của đời này hay là sắc tưởng của đời 
sau và bất động tưởng, vô sở hữu tưởng, vô tưởng tưởng, tất cả 
các tưởng ấy đều là pháp vô thường, khổ và diệt, đó là hữu thân. 
Nếu là hữu thân thì đó là sanh, đó là già, đó là bệnh, đó là chết. 



“Này A-nan, nếu có pháp này thì diệt trừ tất cả, không để lưu 
dư, không để có trở lại. Như vậy thì không sanh, không già, 
không bệnh, không chết. 

“Bậc Thánh quán như vậy. Nếu có thì chắc chắn đó là pháp 
giải thoát. Nếu có Vô dư Niết-bàn thì gọi là cam lộ. Vị nào quán 
như vậy, chắc chắn tâm giải thoát dục lậu, tâm giải thoát hữu lậu 
và vô minh lậu. Đã giải thoát liền biết đã giải thoát, biết như thật 
rằng ‘Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm 
xong, không còn tái sanh nữa’. 

“Này A-nan, Ta nay đã nói cho ngươi nghe về Tịnh bất động 
đạo, về Tịnh vô sở hữu xứ đạo, về Tịnh vô tưởng đạo, về Vô dư 
Niết-bàn, về sự giải thoát của bậc Thánh. Như bậc Tôn sư với tâm 
đại bi, đoái tưởng, thương xót, mong cầu phước lợi và thiện ích, 
cầu an ổn và khoái lạc cho đệ tử, những điều ấy Ta nay đã làm 
xong. Các ngươi hãy tự mình làm. Hãy đi đến nơi rừng vắng, đến 
dưới gốc cây, chỗ yên tĩnh, trống vắng, ngồi tĩnh tọa mà tư duy, 
chớ có phóng dật, đừng để về sau phải hối hận. Đó là lời khuyến 
giáo của Ta, đó là huấn thị của Ta”. 

Phật thuyết như vậy. Tôn giả A-nan và các Tỳ-kheo sau khi 
nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 

76. Kinh Úc Già Chi La 
Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật du hóa tại Úc-già-chi-la, ở bên bờ hồ Hằng 
thủy. Bấy giờ, một Tỳ-kheo vào lúc xế, từ chỗ tĩnh tọa đứng dậy, 
đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi qua một 
bên, bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn khéo léo thuyết pháp ngắn gọn 
cho con. Được nghe pháp Đức Thế Tôn dạy, con sẽ sống cô độc 
tại nơi xa vắng, tâm không phóng dật, tu hành tinh cần. Nhân 
sống cô độc tại nơi xa vắng, tâm không phóng dật, tu hành tinh 
cần để đạt đến cứu cánh mà một thiện nam tử đã cạo bỏ râu tóc, 
mặc áo ca-sa, chí tín, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất 
gia học đạo là để đạt được vô thượng phạm hạnh, ngay trong đời 
này tự tri tự giác, tự thân tác chứng, thành tựu an trú, biết một 
cách như thật rằng ‘Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc 
cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa”. 



Đức Thế Tôn bảo: 

“Tỳ-kheo hãy tu học như vậy, để khiến được an trú bên trong, 
bất động, vô lượng, khéo tu tập. Lại quán nội thân như thân, thực 
hành hết sức tinh cần, vững chánh niệm chánh trí, khéo tự chế 
ngự tâm, khiến lìa bỏn sẻn tham lam, ý không sầu não. Lại quán 
ngoại thân như thân, thực hành hết sức tinh cần, vững chánh 
niệm chánh trí, khéo tự chế ngự tâm, khiến xa lìa bỏn sẻn tham 
lam, ý không sầu não. Lại quán nội ngoại thân như thân, thực 
hành hết sức tinh cần, vững chánh niệm chánh trí, khéo tự chế 
ngự tâm, khiến cho xa lìa bỏn sẻn tham lam, ý không sầu não. 
Này Tỳ-kheo, với định như vậy, khi tới, khi lui, hãy khéo tu tập; 
lúc đứng, lúc ngồi, lúc nằm, lúc ngủ, lúc thức, lúc tỉnh dậy, cũng 
đều tu tập như vậy. 

“Lại nữa, cũng nên tu tập định có giác có quán, định không 
giác ít quán, tu tập định không giác không quán; cũng nên tu tập 
về định câu hữu với hỷ, định câu hữu với lạc, định câu hữu với 
định, định câu hữu với xả. 

“Này Tỳ-kheo, nếu tu tập các định này, tu một cách khéo léo 
thì này Tỳ-kheo, phải tu thêm quán nội thọ như thọ, thực hành 
hết sức tinh cần, giữ vững chánh niệm chánh trí, khéo tự chế ngự 
tâm, khiến xa lìa bỏn sẻn tham lam, ý không sầu não. Lại quán 
ngoại thọ như thọ, thực hành hết sức tinh cần, giữ vững chánh 
niệm chánh trí, khéo tự chế ngự tâm, khiến lìa bỏn sẻn tham lam, 
ý không sầu não. Lại quán nội ngoại thọ như thọ, thực hành hết 
sức tinh cần, giữ vững chánh niệm chánh trí, khéo tự chế ngự 
tâm, khiến xa lìa bỏn xẻn tham lam, ý không sầu não. Này Tỳ-
kheo, với định như thế, lúc đi, lúc đến, hãy khéo tu tập. Lúc đứng, 
lúc ngồi, lúc nằm, lúc ngủ, lúc thức, lúc tỉnh dậy, cũng đều tu tập 
như thế. 

“Lại nữa, cũng nên tu tập định câu hữu với hỷ, định câu hữu 
với lạc, định câu hữu với định, định câu hữu với xả. Này Tỳ-kheo, 
nếu tu tập các định này, tu tập một cách khéo léo thì nên tu thêm 
quán nội tâm như tâm, thực hành hết sức tinh cần, giữ vững 
chánh niệm chánh trí, khéo chế ngự tâm, khiến xa lìa bỏn sẻn 
tham lam, ý không sầu não. Lại nên quán ngoại tâm như tâm, 
thực hành hết sức tinh cần, giữ vững chánh niệm chánh trí, khéo 
chế ngự tâm, khiến xa lìa bỏn sẻn tham lam, ý không sầu não. 
Lại nên quán nội ngoại tâm như tâm, thực hành hết sức tinh cần, 



giữ vững chánh niệm chánh trí, khéo chế ngự tâm, khiến xa lìa 
bỏn xẻn tham lam, ý không sầu não. Này Tỳ-kheo, với định như 
thế, lúc đi, lúc đến hãy khéo tu tập. Lúc đứng, lúc ngồi, lúc nằm, 
lúc ngủ, lúc thức, lúc tỉnh dậy, cũng đều tu tập như vậy. 

“Lại nữa, cũng nên tu tập định có giác có quán, định không 
giác ít quán, định không giác không quán. Cũng nên tu tập định 
câu hữu với hỷ, định câu hữu với lạc, định câu hữu với xả. 

“Này Tỳ-kheo, nếu tu tập các định này, tu một cách khéo léo 
thì nên tu thêm quán nội pháp như pháp, thực hành hết sức tinh 
cần, giữ vững chánh niệm chánh trí, khéo chế ngự tâm, khiến xa 
lìa bỏn sẻn tham lam, ý không sầu não. Lại quán ngoại pháp như 
pháp, thực hành hết sức tinh cần, giữ vững chánh niệm chánh trí, 
khéo chế ngự tâm, khiến xa lìa bỏn sẻn tham lam, ý không sầu 
não. Lại quán nội ngoại pháp như pháp, thực hành hết sức tinh 
cần, giữ vững chánh niệm chánh trí, khéo chế ngự tâm, khiến xa 
lìa bỏn sẻn tham lam, ý không sầu não. Này Tỳ-kheo, với định 
như thế, lúc đi lúc đến, hãy khéo tu tập. Lúc đứng, lúc ngồi, lúc 
nằm, lúc ngủ, lúc thức, lúc tỉnh dậy, cũng đều tu tập như vậy. 

“Lại nữa, nên tu tập định có giác có quán, định không giác ít 
quán, định không giác không quán, cũng nên tu tập định câu hữu 
với hỷ, định câu hữu với lạc, định câu hữu với định, định câu hữu 
với xả. Này Tỳ-kheo, nếu tu tập các định này, tu tập một cách 
khéo léo thì này Tỳ-kheo, tâm hãy cùng với từ tương ưng, biến 
mãn một phương, thành tựu và an trú. Cũng như vậy, hai, ba, 
bốn phương, phương trên, phương dưới, châu biến cùng khắp, 
tâm cùng với từ tương ưng, không kết, không oán, không nhuế, 
không tranh, rộng rãi bao la, vô lượng, khéo tu tập, biến mãn 
cùng khắp thế gian, thành tựu và an trú. Này Tỳ-kheo, nếu ngươi 
tu tập các định này, tu một cách khéo léo thì nên an trụ phương 
Đông, chắc chắn được an lạc, không có các tai hoạn đau khổ. Nếu 
an trụ phương Nam, phương Tây và phương Bắc, chắc chắn an 
lạc, không có các tai hoạn đau khổ. 

“Này Tỳ-kheo, nếu ngươi tu tập các định này một cách khéo 
léo, đối với các thiện mà ngươi đã an trú, Ta không còn nói đến, 
huống là sự suy thoái. Các pháp thiện cứ ngày đêm tăng trưởng, 
chứ không suy thoái. 

“Này Tỳ-kheo, nếu ngươi tu tập các định này, tu một cách 
khéo léo thì trong hai quả, chắc chắn sẽ đắc một, hoặc ngay trong 



đời này đắc cứu cánh trí. Hoặc nếu còn hữu dư thì chứng đắc A-
na-hàm”. 

Bấy giờ, vị Tỳ-kheo ấy nghe những lời Đức Phật dạy, khéo léo 
thọ trì, liền từ chỗ ngồi đứng dậy cúi đầu đảnh lễ dưới chân Đức 
Phật, đi quanh ba vòng rồi lui ra. Vị ấy thọ trì pháp của Phật, sống 
cô độc tại nơi xa vắng, tâm không phóng dật, tu hành tinh cần. 
Nhân sống tại nơi xa vắng, tâm không phóng dật, tu hành tinh 
cần, đạt đến cứu cánh mà một thiện nam tử đã cạo bỏ râu tóc, 
mặc áo ca-sa, chí tín, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất 
gia học đạo là duy chỉ cầu đắc vô thượng phạm hạnh, ngay trong 
đời hiện tại tự tri, tự giác, tự thân chứng đắc, thành tựu an trú, 
biết một cách như thật rằng ‘Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã lập, 
việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa’. Tôn giả đã 
biết pháp, đắc A-la-hán. 

Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, 
hoan hỷ phụng hành. 

77. Kinh Sa Kê Đế Tam Tộc Tánh Tử 
Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật du hóa tại Sa-kê-đế trong rừng Thanh. 

Bấy giờ, ở Sa-kê-đế có ba thiện gia nam tử là Tôn giả A-na-
luật-đà, Tôn giả Nan-đề và Tôn giả Kim-tì-la đều là thiếu niên 
mới xuất gia học đạo, cùng đến nhập Chánh pháp này không lâu. 

Lúc ấy, Đức Thế Tôn hỏi các Tỳ-kheo: 

“Ba thiện gia nam tử này đều là thiếu niên mới xuất gia học 
đạo, cùng đến nhập Chánh pháp này không lâu; ba thiện nam tử 
ấy có vui thích ở trong Chánh Pháp Luật này hành phạm hạnh 
chăng?” 

Khi đó, các vị Tỳ-kheo im lặng, không trả lời. 

Đức Thế Tôn ba lần hỏi các Tỳ-kheo rằng: 

“Ba thiện gia nam tử này đều là thiếu niên mới xuất gia học 
đạo, cùng đến nhập Chánh pháp này không lâu; ba thiện nam tử 
ấy có vui thích ở trong Chánh Pháp Luật này hành phạm hạnh 
chăng?” 



Khi ấy, các Tỳ-kheo cũng ba lần im lặng, không đáp. Thế rồi 
Đức Thế Tôn hỏi thẳng ba thiện nam tử ấy, Ngài nói với Tôn giả 
A-na-luật-đà rằng: 

“Các ngươi, ba thiện gia nam tử, đều ở tuổi thiếu niên, mới 
xuất gia học đạo, cùng đến nhập Chánh pháp không lâu. Này A-
na-luật-đà, các ngươi có vui thích ở trong Pháp Luật chân chánh 
này mà thực hành phạm hạnh chăng? 

Tôn giả A-na-luật-đà thưa rằng: 

“Bạch Thế Tôn, quả thật như vậy, chúng con vui thích ở trong 
Chánh Pháp Luật này hành phạm hạnh. 

Đức Thế Tôn lại hỏi: 

“Này A-na-luật-đà, các ngươi lúc còn nhỏ, là những đồng tử 
ấu thơ, trong trắng, tóc đen, thân thể thạnh trắng, vui thích trong 
du hý, vui thích trong tắm gội, săn sóc nâng niu thân thể. Về sau, 
bà con thân thích và cha mẹ đều cùng lưu luyến, thương yêu, 
khóc lóc thảm thiết, không muốn cho các ngươi xuất gia học đạo. 
Các ngươi đã quyết chí cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín, từ 
bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo, không phải 
vì sợ giặc cướp, không phải vì sợ nợ nần, không phải vì sợ khủng 
bố, không phải vì sợ bần cùng, cũng không phải vì sợ không sống 
được mà phải xuất gia học đạo, mà chỉ vì nhờm tởm sự sanh, sự 
già, bệnh tật, sự chết, khóc lóc, sầu khổ, hoặc vì muốn đạt đến 
tận cùng của khối khổ đau vĩ đại này nên xuất gia học đạo. Này 
A-na-luật-đà, các ngươi vì những tâm niệm này mà xuất gia học 
đạo chăng?” 

Tôn giả A-na-luật-đà đáp rằng: 

“Bạch Thế Tôn, quả thật như vậy”. 

Phật liền nói: 

“A-na-luật-đà, nếu thiện gia nam tử nào với tâm niệm như 
thế mà xuất gia học đạo, nhưng có biết do đâu mà chứng đắc vô 
lượng thiện pháp chăng?” 

Tôn giả bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, Thế Tôn là gốc của Pháp, là chủ của Pháp, 
Pháp do Thế Tôn nói. Mong Thế Tôn giảng giải cho chúng con. 
Sau khi nghe, chúng con sẽ biết được nghĩa một cách rộng rãi”. 

Đức Thế Tôn liền bảo: 



“Này A-na-luật-đà, các ngươi hãy lắng nghe, khéo tư duy và 
ghi nhớ. Ta sẽ phân biệt nghĩa ấy cho các ngươi”. 

Các Tôn giả A-na-luật-đà, Tôn giả Nan-đề, Tôn giả Kim-tì-la 
vâng lời lắng nghe. Đức Thế Tôn bảo: 

“A-na-luật-đà, nếu ai bị dục phủ kín, bị ác pháp quấn chặt, 
không được xả lạc, vô thượng tịch tĩnh, thì với người ấy tâm sanh 
ra tham lam, sân hận, thụy miên, tâm sanh không an lạc, thân 
sanh ra dã dượi, ăn nhiều, tâm ưu sầu. Tỳ-kheo ấy không nhẫn 
nại được đói khát, nóng lạnh, muỗi mòng, ruồi nhặng, gió nắng 
bức bách, nghe tiếng thô ác hay bị đánh đập cũng không thể 
nhẫn nại được. Thân mắc phải các bệnh tật thống khổ đến mức 
muốn chết và gặp những cảnh ngộ không vừa lòng đều không 
thể nhẫn chịu được. Vì sao? Vì bị dục phủ kín, bị ác pháp quấn 
chặt, không được xả lạc, vô thượng tịch tịnh. Trái lại, nếu ly dục, 
không bị ác pháp quấn chặt, chắc chắn sẽ đạt đến xả ly, an lạc vô 
thượng tịch tịnh. Tâm vị ấy không sanh ra tham lam, sân nhuế, 
thụy miên, tâm được an lạc. Thân không sanh ra dã dượi, cũng 
không ăn nhiều, tâm không sầu não. Tỳ-kheo ấy nhẫn nại được 
đói khát, lạnh nóng, muỗi mòng, ruồi nhặng, gió nắng bức bách, 
nghe tiếng thô ác hay bị đánh đập cũng đều nhẫn nại được. Thân 
dù mắc những chứng bệnh hiểm nghèo rất thống khổ đến mức 
chết được, hay gặp những cảnh ngộ không thể vừa lòng, đều 
nhẫn nại được. Vì sao? Vì không bị dục phủ kín, không bị ác pháp 
quấn chặt, lại đạt đến xả ly, an lạc vô thượng tịch tịnh. 

Đức Thế Tôn hỏi: 

“Này A-na-luật-đà, Như Lai vì ý nghĩa gì mà có cái hoặc phải 
đoạn trừ, hoặc có cái phải thọ dụng, hoặc có cái phải kham nhẫn, 
hoặc có cái phải đình chỉ, hoặc có cái phải nhả bỏ?” 

A-na-luật-đà bạch rằng: 

“Thế Tôn là gốc của Pháp, là chủ của Pháp, Pháp do Thế Tôn 
nói. Mong Thế Tôn giảng giải cho chúng con. Sau khi nghe xong, 
chúng con sẽ biết được những nghĩa ấy một cách rộng rãi”. 

Đức Thế Tôn lại bảo: 

“Này A-na-luật-đà, các ngươi hãy lắng nghe, khéo tư duy và 
ghi nhớ. Ta sẽ phân biệt những thiện lợi ấy cho các ngươi”. 

Tôn giả A-na-luật-đà, Tôn giả Nan-đề, Tôn giả Kim-tì-la vâng 
lời lắng nghe. 



Đức Thế Tôn bảo: 

“Này A-na-luật-đà, các lậu ô uế là gốc của sự hữu trong 
tương lai, là sự phiền nhiệt, là nhân của khổ báo, của sanh, già, 
bệnh, chết; Như Lai không phải vì không diệt tận, không phải vì 
không biến tri mà có cái phải đoạn trừ, có cái phải thọ dụng, có 
cái phải kham nhẫn, có cái phải đình chỉ, có cái phải nhả bỏ. Này 
A-na-luật-đà, Như Lai chỉ vì nhân nơi thân này, nhân nơi sáu xứ, 
nhân nơi thọ mạng mà có cái phải đoạn trừ, có cái phải thọ dụng, 
có cái phải kham nhẫn, có cái phải đình chỉ, có cái phải nhả bỏ. 
Này A-na-luật-đà, Như Lai vì những nghĩa này mà có cái phải 
đoạn trừ, có cái phải thọ dụng, có cái phải kham nhẫn, có cái phải 
đình chỉ, có cái phải nhả bỏ”. 

Đức Thế Tôn hỏi: 

“Này A-na-luật-đà, Như Lai vì những ý nghĩa nào mà sống nơi 
rừng vắng, trong núi sâu, dưới gốc cây, ưa sống nơi vách núi cao, 
vắng vẻ không tiếng động, viễn ly, không có sự ác, không có bóng 
người, tùy thuận tĩnh tọa như thế?” 

Tôn giả A-na-luật-đà thưa rằng: 

“Bạch Thế Tôn, Thế Tôn là gốc của Pháp, Thế Tôn là Chủ của 
Pháp, Pháp do Thế Tôn nói. Mong Thế Tôn giảng giải cho chúng 
con. Sau khi nghe xong, chúng con sẽ được những thiện lợi ấy 
một cách rộng rãi”. 

Đức Thế Tôn bảo rằng: 

“Này A-na-luật-đà, các ngươi hãy lắng nghe và khéo tư duy, 
ghi nhớ. Ta sẽ phân biệt những thiện lợi ấy cho các ngươi”. 

Các Tôn giả vâng lời lắng nghe. 

Đức Thế Tôn bảo: 

“Này A-na-luật-đà, không phải vì muốn đạt được những gì 
chưa đạt đến, vì muốn thu hoạch những gì chưa thu hoạch, vì 
muốn chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ mà Như Lai sống nơi 
rừng vắng, trong núi sâu, dưới gốc cây, thích ở non cao, vắng bặt 
tiếng tăm, xa lánh, không sự dữ, không có bóng người, tùy thuận 
tĩnh tọa. Này A-na-luật-đà, Như Lai chỉ vì hai mục đích sau đây 
nên mới sống nơi rừng vắng, trong núi sâu, dưới gốc cây, thích ở 
non cao, vắng bặt tiếng tăm, xa lánh, không sự dữ, không có 
bóng người, tùy thuận tĩnh tọa. Một là, sống an lạc ngay trong 



đời hiện tại. Hai là, vì thương xót chúng sanh đời sau. Đời sau 
hoặc có chúng sanh học theo Như Lai, sống nơi rừng vắng, trong 
núi sâu, dưới gốc cây, thích ở non cao, vắng bặt tiếng người, tùy 
thuận tĩnh tọa. Này A-na-luật-đà, vì những mục đích ấy mà Như 
Lai sống nơi rừng vắng, trong núi sâu, dưới gốc cây, thích ở non 
cao, vắng bặt tiếng tăm, xa lánh, không sự dữ, không có bóng 
người, tùy thuận tĩnh tọa”. 

Đức Thế Tôn hỏi: 

“Này A-na-luật-đà, vì những ý nghĩa nào mà khi các đệ tử lâm 
chung, Như Lai ghi nhận vị này sẽ sanh chỗ này, vị kia sẽ sanh 
chỗ kia? 

Tôn giả A-na-luật-đà bạch Đức Thế Tôn: 

“Bạch Thế Tôn, Thế Tôn là gốc của Pháp, Thế Tôn là chủ của 
Pháp, Pháp do Thế Tôn nói. Mong Thế Tôn giảng giải cho chúng 
con. Sau khi nghe xong, chúng con sẽ được những thiện lợi ấy 
một cách rộng rãi”. 

Đức Thế Tôn bảo rằng: 

“Này A-na-luật-đà, các ngươi hãy lắng nghe và khéo tư duy, 
ghi nhớ. Ta sẽ phân biệt những ý nghĩa ấy cho các ngươi”. 

Các Tôn giả vâng lời lắng nghe. 

Đức Thế Tôn bảo: 

“Này A-na-luật-đà, không phải vì xu hướng của người mà nói, 
cũng chẳng phải vì lừa gạt người, cũng chẳng phải vì muốn vui 
lòng người mà khi đệ tử lâm chung, Như Lai ghi nhận vị này sẽ 
sanh chỗ này, vị kia sanh chỗ kia. Này A-na-luật-đà, chỉ vì những 
thanh tín thiện nam hay thanh tín thiện nữ với tín tâm nhiệt 
thành, với ái lạc cao độ, với hỷ duyệt cùng cực, sau khi đã nghe 
Chánh Pháp Luật, tâm nguyện tu tập theo như vậy, cho nên lúc 
lâm chung của các đệ tử, Như Lai đã ghi nhận vị này sanh chỗ 
này, vị kia sanh chỗ kia. Nếu Tỳ-kheo nào nghe Tôn giả ấy lâm 
chung nơi ấy, được Phật ghi nhận đã đắc cứu cánh trí, biết như 
thật rằng: ‘Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã 
làm xong, không còn tái sanh nữa’. Hoặc nhiều lần trông thấy, 
hoặc nhiều lần nghe người khác kể lại rằng: ‘Tôn giả ấy có tín 
tâm như vậy, trì giới như vậy, học rộng như vậy, bố thí như vậy, 
trí tuệ như vậy’. Tỳ-kheo kia nghe xong nhớ rằng Tôn giả kia có 
tín tâm như vậy, trì giới như vậy, học rộng như vậy, trí tuệ như 



vậy. Sau khi nghe Chánh Pháp Luật này, Tỳ-kheo kia có thể tâm 
nguyện tu tập như vậy, như vậy. Này A-na-luật-đà, Tỳ-kheo ấy 
chắc chắn được phần nào sống trong sự an lạc thoải mái. 

“Này A-na-luật-đà, nếu Tỳ-kheo nào nghe Tôn giả ấy lâm 
chung ở chỗ ấy, được Phật ghi nhận đã dứt sạch năm hạ phần 
kiết, sanh vào nơi kia mà nhập Niết-bàn, chứng đắc pháp bất thối, 
không còn trở lại thế gian này nữa. Hoặc chính mắt trông thấy, 
hoặc nhiều lần nghe người khác kể lại rằng ‘Tôn giả ấy có tín tâm 
như vậy, trì giới như vậy, học rộng như vậy, bố thí như vậy, trí 
tuệ như vậy’. Tỳ-kheo kia nghe xong nhớ rằng Tôn giả kia có tín 
tâm như vậy, trì giới như vậy, học rộng như vậy, trí tuệ như vậy. 
Sau khi nghe Pháp Luật chân chánh này, Tỳ-kheo đó tâm nguyện 
tu tập theo như vậy, như vậy. Này A-na-luật-đà, Tỳ-kheo đó chắc 
chắn được phần nào sống trong sự an lạc thoải mái. 

“Này A-na-luật-đà, lại nữa, Tỳ-kheo nào nghe rằng: ‘Tôn giả 
ấy lâm chung ở chỗ ấy, được Phật ghi nhận dứt sạch ba kiết sử, 
đã làm mỏng dâm, nộ, si, chỉ một lần qua lại thiên thượng, nhân 
gian; sau một lần qua lại thì đạt đến tận cùng sự khổ’. Hoặc tận 
mắt trông thấy, hoặc nhiều lần nghe người khác kể lại rằng: ‘Tôn 
giả ấy có tín tâm như vậy, trì giới như vậy, học rộng như vậy, bố 
thí như vậy, trí tuệ như vậy’. Sau khi nghe xong, Tỳ-kheo kia nhớ 
rằng: ‘Tôn giả kia có tín tâm như vậy, trì giới như vậy, học rộng 
như vậy, trí tuệ như vậy. Nghe Pháp Luật chân chánh này rồi, Tỳ-
kheo đó có thể tâm nguyện tu tập theo như vậy, như vậy…’ Này 
A-na-luật-đà, Tỳ-kheo đó chắc chắn được phần nào sống trong 
sự an lạc. 

“Lại nữa, này A-na-luật-đà, Tỳ-kheo nào nghe Tôn giả ấy lâm 
chung ở nơi ấy, được Phật ghi nhận đã dứt sạch ba kiết sử, đắc 
Tu-đà-hoàn, không còn đọa ác pháp, nhất định sẽ đạt đến chánh 
giác, nhiều lắm là bảy lần thọ sanh. Sau bảy lần qua lại nhân gian, 
thiên thượng thì đạt đến tận cùng sự khổ. Hoặc tận mắt trông 
thấy, hoặc nhiều lần nghe người khác kể lại rằng: ‘Tôn giả ấy có 
tín tâm như vậy, trì giới như vậy, học rộng như vậy, bố thí như 
vậy, trí tuệ như vậy’. Sau khi nghe xong, Tỳ-kheo kia nhớ rằng: 
‘Tôn giả kia có tín tâm như vậy, trì giới như vậy, học rộng như 
vậy, bố thí như vậy, trí tuệ như vậy. Sau khi nghe Pháp Luật chân 
chánh này, Tỳ-kheo đó có thể tâm nguyện tu tập theo như vậy, 
như vậy’. Này A-na-luật-đà, Tỳ-kheo đó chắc chắn được phần nào 
sống trong sự an lạc thoải mái. 



“Này A-na-luật-đà, nếu Tỳ-kheo-ni nào nghe rằng: “Tỳ-kheo-
ni ấy được Phật ghi nhận đã đắc Cứu cánh trí, biết như thật ‘Sự 
sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm xong, 
không còn tái sanh nữa’. Hoặc tận mắt trông thấy Tỳ-kheo-ni ấy, 
hoặc nhiều lần nghe người khác kể lại rằng: ‘Tỳ-kheo-ni ấy có tín 
tâm như vậy, có trì giới như vậy, học rộng như vậy, bố thí như 
vậy, trí tuệ như vậy’. Sau khi nghe xong, nhớ rằng Tỳ-kheo-ni ấy 
có tín tâm như vậy, trì giới như vậy, học rộng như vậy, bố thí như 
vậy, trí tuệ như vậy. Sau khi nghe Pháp Luật chân chánh này, Tỳ-
kheo-ni đó có thể tâm nguyện tu tập theo như vậy, như vậy. Này 
A-na-luật-đà, Tỳ-kheo-ni đó chắc chắn được phần nào sống trong 
sự an lạc thoải mái. 

“Lại nữa, này A-na-luật-đà, Tỳ-kheo-ni nào nghe rằng: ‘Tỳ-
kheo-ni ấy lâm chung nơi ấy, được Đức Thế Tôn ghi nhận đã dứt 
sạch năm hạ phần kiết, sanh vào nơi kia mà nhập Niết-bàn, đắc 
pháp bất thối, không còn trở lại cõi này nữa’. Hoặc tận mắt trông 
thấy, hoặc nhiều lần nghe người khác nói lại rằng: ‘Tỳ-kheo ấy 
có tín tâm như vậy, trì giới như vậy, học rộng như vậy, bố thí như 
vậy, trí tuệ như vậy’. Sau khi nghe Pháp Luật chân chánh này, 
Tỳ-kheo-ni ấy có thể tâm nguyện tu tập theo như vậy, như vậy. 
Này A-na-luật-đà, như vậy, Tỳ-kheo-ni đó chắc chắn được phần 
nào sống trong sự an lạc thoải mái. 

“Lại nữa, này A-na-luật-đà, Tỳ-kheo-ni nào nghe rằng: ‘Tỳ-
kheo-ni ấy lâm chung nơi ấy, được Đức Phật ghi nhận rằng đã 
dứt sạch ba kiết sử, đã mỏng dâm, nộ, si; chỉ một lần qua lại thiên 
thượng, nhân gian. Sau khi một lần qua lại ấy thì đạt đến tận 
cùng sự khổ’. Hoặc tận mắt trông thấy, hoặc nhiều lần nghe 
người khác kể lại rằng: ‘Tỳ-kheo-ni ấy có tín tâm như vậy, trì giới 
như vậy, học rộng như vậy, bố thí như vậy, trí tuệ như vậy’. Nghe 
xong, nhớ rằng: Tỳ-kheo-ni ấy có tín tâm như vậy, trì giới như 
vậy, học rộng như vậy, bố thí như vậy, trí tuệ như vậy. Sau khi 
nghe Pháp Luật chân chánh này, vị ấy có thể tâm nguyện tu tập 
theo như vậy, như vậy. Này A-na-luật-đà, như vậy, Tỳ-kheo-ni 
đó chắc chắn được phần nào sống trong sự an lạc. 

“Lại nữa, này A-na-luật-đà, Tỳ-kheo-ni nào nghe rằng ‘Tỳ-
kheo-ni ấy lâm chung nơi ấy, được Đức Phật ghi nhận đã dứt sạch 
ba kiết sử, đắc Tu-đà-hoàn, không đọa vào ác pháp, nhất định đã 
đạt đến chánh giác, nhiều lắm là bảy lần thọ sanh. Sau bảy lần 
qua lại thiên thượng, nhân gian thì đạt đến tận cùng sự khổ’. 



Hoặc tận mắt trông thấy, hoặc nhiều lần nghe người khác kể lại 
rằng: ‘Tỳ-kheo-ni ấy có tín tâm như vậy, trì giới như vậy, học 
rộng như vậy, bố thí như vậy, trí tuệ như vậy’. Nghe xong, Tỳ-
kheo-ni kia nhớ rằng: Tỳ-kheo-ni ấy có tín tâm như vậy, trì giới 
như vậy, học rộng như vậy, bố thí như vậy, trí tuệ như vậy. Sau 
khi nghe Pháp Luật chân chánh này rồi, Tỳ-kheo-ni kia có thể 
tâm nguyện tu tập theo như vậy, như vậy. Này A-na-luật-đà, Tỳ-
kheo-ni đó chắc chắn được phần nào sống trong sự an lạc. 

“Này A-na-luật-đà, nếu vị Ưu-bà-tắc nào nghe vị Ưu-bà-tắc 
ấy lâm chung ở chỗ ấy, được Phật ghi nhận đã dứt sạch năm hạ 
phần kiết, sanh vào chỗ kia mà nhập Niết-bàn, đắc pháp bất thối, 
không còn trở lại thế gian này nữa. Hoặc tận mắt trông thấy, 
hoặc nhiều lần nghe người khác kể lại rằng: ‘Ưu-bà-tắc ấy có tín 
tâm như vậy, trì giới như vậy, học rộng như vậy, bố thí như vậy, 
trí tuệ như vậy’. Nghe xong, vị Ưu-bà-tắc kia nhớ rằng: Vị Ưu-bà-
tắc ấy có tín tâm như vậy, trì giới như vậy, học rộng như vậy, bố 
thí như vậy, trí tuệ như vậy. Sau khi nghe Pháp Luật chân chánh 
này, vị Ưu-bà-tắc kia có thể tâm nguyện tu tập theo như vậy, như 
vậy. Này A-na-luật-đà, như vậy vị Ưu-bà-tắc kia chắc chắn được 
phần nào sống trong sự an lạc. 

“Lại nữa, này A-na-,luật-đà, Ưu-bà-tắc nào nghe vị Ưu-bà-
tắc ấy lâm chung ở chỗ ấy, được Phật ghi nhận dứt sạch ba kiết, 
đã làm mỏng dâm, nộ, si; chỉ một lần qua lại thiên thượng, nhân 
gian. Sau một lần qua lại ấy thì đạt đến tận cùng sự khổ. Hoặc 
tận mắt trông thấy, hoặc nhiều lần nghe người khác kể lại rằng 
‘Ưu-bà-tắc ấy có tín tâm như vậy, trì giới như vậy, học rộng như 
vậy, bố thí như vậy, trí tuệ như vậy’. Nghe xong, Ưu-bà-tắc kia 
nhớ rằng: Vị Ưu-bà-tắc ấy có tín tâm như vậy, trì giới như vậy, 
học rộng như vậy, bố thí như vậy, trí tuệ như vậy. Sau khi nghe 
Pháp Luật chân chánh này, vị Ưu-bà-tắc kia có thể tâm nguyện 
tu tập theo như vậy, như vậy. Này A-na-luật-đà, vị Ưu-bà-tắc đó 
chắc chắn được phần nào sống trong sự an lạc. 

“Lại nữa, này A-na-luật-đà, Ưu-bà-tắc nào nghe Ưu-bà-tắc 
kia lâm chung ở chỗ ấy, được Phật ghi nhận đã dứt sạch ba kiết 
sử, đắc Tu-đà-hoàn, đã đoạn ác pháp, nhất định sẽ đạt đến chánh 
giác, nhiều lắm là bảy lần thọ sanh nữa. Sau bảy lần qua lại thiên 
thượng, nhân gian thì đạt đến tận cùng sự khổ. Hoặc tận mắt 
trông thấy, hoặc nhiều lần nghe người khác kể lại rằng: ‘Ưu-bà-
tắc ấy có tín tâm như vậy, trì giới như vậy, học rộng như vậy, bố 



thí như vậy, trí tuệ như vậy’. Nghe xong, Ưu-bà-tắc kia nhớ lại 
rằng: Vị Ưu-bà-tắc ấy có tín tâm như vậy, trì giới như vậy, học 
rộng như vậy, bố thí như vậy, trí tuệ như vậy. Sau khi nghe Pháp 
Luật chân chánh này, vị Ưu-bà-tắc kia có thể tâm nguyện tu tập 
theo như vậy, như vậy… Này A-na-luật-đà, vị Ưu-bà-tắc đó chắc 
chắn được phần nào sống trong sự an lạc. 

“Này A-na-luật-đà, nếu Ưu-bà-tư nào nghe vị Ưu-bà-tư ấy 
lâm chung nơi ấy, được Phật ghi nhận dứt sạch năm hạ phần kiết, 
sanh vào nơi kia mà nhập Niết-bàn, đắc pháp bất thối, không còn 
trở lại thế gian này nữa. Hoặc tận mắt trông thấy, hoặc nhiều lần 
nghe người khác kể lại rằng: ‘Ưu-bà-tư ấy có tín tâm như vậy, trì 
giới như vậy, học rộng như vậy, bố thí như vậy, trí tuệ như vậy’. 
Nghe xong, Ưu-bà-tư đó nhớ lại rằng: Vị Ưu-bà-tư ấy có tín tâm 
như vậy, trì giới như vậy, học rộng như vậy, bố thí như vậy, trí 
tuệ như vậy. Sau khi nghe Pháp Luật chân chánh này, vị Ưu-bà-
tư đó có thể tâm nguyện tu tập theo như vậy, như vậy… Này A-
na-luật-đà, vị Ưu-bà-tư đó chắc chắn được phần nào sống trong 
sự an lạc. 

“Lại nữa, này A-na-luật-đà, Ưu-bà-tư nào nghe Ưu-bà-tư đó 
lâm chung ở nơi ấy, được Phật ghi nhận đã dứt sạch ba phần kiết, 
làm mỏng dâm, nộ, si; chỉ một lần qua lại thiên thượng, nhân 
gian. Sau một lần qua lại ấy thì đạt đến tận cùng sự khổ. Hoặc 
tận mắt trông thấy, hoặc nghe người khác kể lại rằng: ‘Ưu-bà-tư 
ấy có tín tâm như vậy, trì giới như vậy, học rộng như vậy, bố thí 
như vậy, trí tuệ như vậy’. Nghe xong, Ưu-bà-tư kia nhớ rằng: Ưu-
bà-tư ấy có tín tâm như vậy, trì giới như vậy, học rộng như vậy, 
bố thí như vậy, trí tuệ như vậy. Sau khi nghe Pháp Luật chân 
chánh này, Ưu-bà-tư đó có thể tâm nguyện tu tập theo như vậy, 
như vậy… Này A-na-luật-đà, vị Ưu-bà-tư đó chắc chắn được phần 
nào sống trong sự an lạc. 

“Lại nữa, này A-na-luật-đà, vị Ưu-bà-tư nào nghe vị Ưu-bà-
tư đó lâm chung ở nơi ấy, được Phật ghi nhận đã dứt sạch ba kiết, 
chứng Tu-đà-hoàn, không còn đọa vào ác pháp, nhất định sẽ đến 
chánh giác, nhiều lắm là bảy lần thọ sanh. Sau bảy lần qua lại 
thiên thượng, nhân gian thì đạt đến tận cùng sự khổ. Hoặc tận 
mắt trông thấy, hoặc nhiều lần nghe người khác kể lại rằng: ‘Ưu-
bà-tư ấy có tín tâm như vậy, trì giới như vậy, học rộng như vậy, 
bố thí như vậy, trí tuệ như vậy’. Nghe xong, Ưu-bà-tư ấy nhớ lại 
rằng: Ưu-bà-tư ấy có tín tâm như vậy, trì giới như vậy, học rộng 



như vậy, bố thí như vậy, trí tuệ như vậy. Sau khi nghe Pháp Luật 
chân chánh này, Ưu-bà-tư ấy có thể tâm nguyện tu tập theo như 
vậy, như vậy… Này A-na-luật-đà, vị Ưu-bà-tư ấy chắc chắn được 
phần nào sống trong sự an lạc. 

“Này A-na-luật-đà, Như Lai vì những thiện lợi ấy nên khi đệ 
tử lâm chung ghi nhận vị này sẽ sanh vào chỗ này, vị kia sẽ sanh 
vào chỗ kia”. 

Phật thuyết như vậy, Tôn giả A-na-luật-đà và các Tỳ-kheo 
sau khi nghe lời Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 

78. Kinh Phạm Thiên Thỉnh Phật 
Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, 
vườn Cấp cô độc. 

Bấy giờ, có một Phạm thiên ở cõi trời Phạm thiên, sanh khởi 
tà kiến như thế này: “Chỗ này là hằng hữu, chỗ này là thường 
hữu, chỗ này là trường tồn, chỗ này quan yếu, chỗ này pháp 
không hoại diệt, chỗ này là xuất yếu, ngoài xuất yếu này không 
còn xuất yếu nào khác nữa mà có đấng Tối thắng, Tối diệu, Tối 
thượng”. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn bằng tha tâm trí, biết rõ tâm niệm của 
Phạm thiên đang nghĩ, liền như vậy mà nhập định. Với định như 
vậy, chỉ trong khoảnh khắc ví như người lực sĩ co duỗi cánh tay, 
Ngài biến mất khỏi vườn Cấp cô độc, trong rừng Thắng tại nước 
Xá-vệ, đi lên cõi trời Phạm. 

Lúc ấy, Phạm thiên trông thấy Đức Thế Tôn đi đến, liền chào 
hỏi: 

“Kính chào Đại Tiên nhân, chỗ này là thường hữu, chỗ này là 
hằng hữu, chỗ này là trường tồn, chỗ này là quan yếu, chỗ này là 
pháp không hoại diệt, chỗ này là xuất yếu, và ngoài xuất yếu này 
không còn xuất yếu nào hơn nữa mà có bậc Tối thắng, Tối diệu, 
Tối thượng”. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo: 

“Này Phạm thiên, cái không thường, ông bảo là thường; cái 
không hằng, ông bảo là hằng; cái không trường tồn, ông bảo là 
trường tồn; cái không quan yếu, ông bảo là quan yếu; cái hoại 



diệt, ông bảo là không hoại diệt; cái không xuất yếu, ông bảo là 
xuất yếu mà ngoài sự xuất yếu ấy, không còn xuất yếu nào khác 
nữa để có đấng Tối thắng, Tối diệu, Tối thượng. Phạm thiên, ông 
có cái vô minh ấy! Phạm thiên, ông có cái vô minh ấy!” 

Lúc đó, có ma Ba-tuần ở trong chúng, ma Ba-tuần nói với Đức 
Thế Tôn rằng: 

“Này Tỳ-kheo, chớ nên trái điều Phạm thiên nói, chớ nên 
nghịch điều Phạm thiên nói. Tỳ-kheo, nếu ông trái điều Phạm 
thiên nói, nghịch điều Phạm thiên nói thì, Tỳ-kheo, cũng như 
người gặp vận may mà lại xua đuổi đi. Lời Tỳ-kheo nói ra, lại cũng 
như vậy. Cho nên, Tỳ-kheo, tôi bảo ông rằng ông chớ trái điều 
Phạm thiên nói, chớ nên nghịch điều Phạm thiên nói. Này Tỳ-
kheo, nếu ông trái lời Phạm thiên, chống đối thuyết của Phạm 
thiên thì, Tỳ-kheo, cũng như người từ núi cao rơi xuống, tuy dang 
tay chân quờ quạng hư không, nhưng không bám víu được gì. Lời 
Tỳ-kheo nói ra lại cũng như vậy. Cho nên, Tỳ-kheo, tôi bảo ông 
rằng ông chớ trái điều Phạm thiên nói, chớ nên nghịch điều Phạm 
thiên nói. Này Tỳ-kheo, nếu ông trái điều Phạm thiên nói, nghịch 
điều Phạm thiên nói thì, Tỳ-kheo, cũng như người từ trên cây cao 
rơi xuống, tuy dang tay chân quờ quạng lá cành, nhưng chẳng 
bám víu được gì. Lời Tỳ-kheo nói ra lại cũng như vậy. Cho nên, 
này Tỳ-kheo, tôi bảo ông rằng ông chớ nên trái điều Phạm thiên 
nói, chớ nên nghịch điều Phạm thiên nói. Vì sao? Vì Phạm thiên 
là đấng Phước hựu, là Hóa công, là đấng Tối tôn, là đấng Năng 
tác, là đấng Sáng tạo, là Tổ phụ của tất cả chúng sanh đã sanh 
và sẽ sanh. Tất cả đều do Ngài sanh ra. Những gì Ngài biết là trọn 
biết, những gì Ngài thấy là trọn thấy. 

“Đại Tiên nhân, nếu có Sa-môn, Phạm chí nào ghét đất, chê 
bai đất, thì sau khi thân hoại mạng chung, chắc chắn sanh làm 
thần kỹ nhạc trong chốn hạ tiện nhất. Cũng thế, đối với nước, lửa, 
gió, quỷ thần, chư Thiên, Sanh chủ, Phạm thiên, nếu ai ghét 
Phạm thiên, chê bai Phạm thiên, thì sau khi thân hoại mạng 
chung, chắc chắn sanh làm thần kỹ nhạc trong chốn hạ tiện nhất. 
Đại Tiên nhân, nếu có Sa-môn, Phạm chí nào ưa thích đất, ca ngợi 
đất thì sau khi thân hoại mạng chung, chắc chắn sanh làm bậc 
tối Thượng tôn trong cõi trời Phạm thiên. Cũng thế, đối với nước, 
lửa, gió, quỷ thần, chư Thiên, Sanh chủ, Phạm thiên, nếu ai ưa 
thích Phạm thiên, tán thán Phạm thiên, thì sau khi thân hoại 
mạng chung, chắc chắn sanh làm bậc tối Thượng tôn trong cõi 



trời Phạm thiên. Đại Tiên nhân, ông há không thấy đại quyến 
thuộc của Phạm thiên ấy, chẳng hạn như bọn chúng tôi đang ngồi 
đây chăng?” 

Ma Ba-tuần chẳng phải là Phạm thiên, chẳng phải quyến 
thuộc của Phạm thiên, nhưng lại xưng mình là Phạm thiên. Bấy 
giờ, Đức Thế Tôn nghĩ rằng: “Ma Ba-tuần chẳng phải là Phạm 
thiên, cũng chẳng phải quyến thuộc của Phạm thiên, lại tự xưng 
là Phạm thiên. Nếu nói rằng có ma Ba-tuần thì đây chính là ma 
Ba-tuần”. 

Biết rõ như vậy, Đức Thế Tôn bảo: 

“Này ma Ba-tuần, ngươi chẳng phải Phạm thiên, cũng chẳng 
phải quyến thuộc của Phạm thiên, nhưng ngươi tự xưng rằng ‘Ta 
là Phạm thiên’. Nếu nói rằng có ma Ba-tuần, thì chính ngươi là 
ma Ba-tuần”. 

Lúc ấy, ma Ba-tuần liền nghĩ: “Thế Tôn đã biết ta! Thiện Thệ 
đã biết ta!” Biết như thế nên rất đổi ưu sầu, vụt biến mất nơi ấy. 

Bấy giờ, Phạm thiên ấy lại ba lần thưa thỉnh Đức Thế Tôn 
rằng: 

“Kính chào Đại Tiên Nhân, chỗ này là thường hữu, chỗ này là 
trường tồn, chỗ này là quan yếu, chỗ này là pháp không hoại diệt, 
chỗ này là xuất yếu, ngoài xuất yếu này không còn xuất yếu nào 
hơn nữa mà có đấng Tối thắng, Tối diệu, Tối tôn?! 

Đức Thế Tôn cũng ba lần bảo Phạm Thiên rằng: 

“Này Phạm thiên, cái không thường, ông bảo là thường; cái 
không hằng, ông bảo là hằng; cái không trường tồn, ông bảo là 
trường tồn; cái không quan yếu, ông bảo là quan yếu; cái hoại 
diệt, ông bảo là không hoại diệt; cái không xuất yếu, ông bảo là 
xuất yếu mà ngoài sự xuất yếu ấy, không còn xuất yếu nào khác 
nữa để có đấng Tối thắng, Tối diệu, Tối thượng. Phạm thiên, ông 
có cái vô minh ấy! Phạm thiên, ông có cái vô minh ấy!” 

Rồi thì, Phạm thiên bạch Thế Tôn rằng: 

“Đại Tiên nhân, thuở xưa có Sa-môn, Phạm chí thọ mạng rất 
lâu dài. Đại Tiên nhân, thọ mạng của ông ngắn quá, không bằng 
một khoảnh khắc ngồi yên của Sa-môn, Phạm chí kia. Vì sao? Vì 
những gì các vị ấy biết là trọn biết, những gì các vị ấy thấy là trọn 
thấy. Nếu thật có sự xuất yếu, ngoài sự xuất yếu ra không còn 



xuất yếu nào hơn nữa mà có bậc Tối thắng, Tối diệu, Tối thượng 
thì các vị ấy biết ngay rằng có; và ngoài xuất yếu ấy ra, không 
còn sự xuất yếu nào hơn nữa mà có bậc Tối thắng, Tối diệu, Tối 
thượng. Nếu thật không có sự xuất yếu, lại không có ngoài xuất 
yếu nào hơn nữa mà có bậc Tối thắng, Tối diệu, Tối thượng thì 
các vị ấy biết ngay là không có. Đại Tiên nhân, đối với chỗ xuất 
yếu ông nghĩ là không xuất yếu. Trái lại, đối với chỗ không phải 
là xuất yếu, ông nghĩ là xuất yếu. Như vậy, ông không đạt được 
chỗ xuất yếu và trở thành kẻ đại si. Vì sao? Vì sẽ không bao giờ 
có cảnh giới ấy cho ông. 

“Đại Tiên nhân, nếu có Sa-môn, Phạm chí nào ưa thích đất, 
ca ngợi đất, thì vị ấy tùy theo sự tự tại của ta, làm theo ý ta muốn, 
vâng theo mệnh lệnh ta sai. Cũng thế, đối với nước, lửa, gió, quỷ 
thần, chư Thiên, Sanh chủ, Phạm thiên; nếu ai ưa thích Phạm 
thiên, ca ngợi Phạm thiên thì vị ấy tùy theo sự tự tại của ta, làm 
theo ý muốn của ta, vâng theo mệnh lệnh ta sai. Đại Tiên nhân, 
nếu ông ưa thích đất, ca ngợi đất, thì ông cũng tùy theo sự tự tại 
của ta, làm theo ý ta muốn, vâng theo mệnh lệnh ta sai. Cũng 
thế, với nước, lửa, gió, quỷ thần, chư Thiên, Sanh chủ, Phạm 
thiên; nếu ông ưa thích Phạm thiên, ca ngợi Phạm thiên thì ông 
cũng tùy theo sự tự tại của ta, làm theo ý ta muốn, vâng theo 
mệnh lệnh ta sai”. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn nói rằng: 

“Phạm thiên, điều Phạm thiên nói sự thật. Nếu có Sa-môn, 
Phạm chí nào ưa thích đất, ca ngợi đất, vị ấy tùy theo sự tự tại 
của ông, làm theo ý ông muốn, vâng theo mệnh lệnh ông sai. 
Cũng vậy, đối với nước, lửa, gió, quỷ thần, chư Thiên, Sanh chủ, 
Phạm thiên; nếu ai ưa thích Phạm thiên, ca ngợi Phạm thiên thì 
vị ấy tùy theo sự tự tại của ông, làm theo ý ông muốn, vâng theo 
mệnh lệnh của ông sai. Và này Phạm thiên, nếu Ta ưa thích đất, 
ca ngợi đất thì Ta cũng tùy theo sự tự tại của ông, làm theo ý ông 
muốn và vâng theo mệnh lệnh của ông sai. Cũng thế, đối với nước, 
lửa, gió, quỷ thần, chư Thiên, Sanh chủ, Phạm thiên; nếu Ta ưa 
thích Phạm thiên, ca ngợi Phạm thiên thì Ta cũng tùy theo sự tự 
tại của ông, làm theo ý ông muốn, vâng theo mệnh lệnh ông sai. 

“Nhưng này Phạm thiên, nếu tám sự kiện này, Ta tùy theo 
mỗi sự mà ưa thích, mà ca ngợi, thì những điều ấy cũng vẫn như 
thế. Này Phạm thiên, Ta biết rõ ông từ đâu đến và sẽ đi đâu, tùy 



nơi ông đang sống, tùy chỗ ông mất, và tùy chốn ông tái sanh. 
Nếu có Phạm thiên thì Phạm thiên ấy có đại như ý túc, có đại oai 
đức, có đại phước hựu, có đại oai thần”. 

Nghe vậy, Phạm thiên bạch Thế Tôn rằng: 

“Đại Tiên nhân, làm thế nào ông biết được điều ta biết, thấy 
được điều ta thấy? Làm sao ông biết rõ ta như mặt trời, tự tại soi 
sáng khắp nơi, bao trùm cả một ngàn thế giới? Ông có tự tại 
không, trong một ngàn thế giới ấy? Ông có biết nơi này và nơi 
kia, nơi nào không có ngày đêm không? Này Đại Tiên nhân, ông 
có lần nào qua lại các nơi ấy chưa? Hay đã nhiều lần qua lại các 
nơi ấy rồi?” 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo: 

“Này Phạm thiên, như mặt trời tự tại, soi sáng khắp nơi, bao 
trùm cả một ngàn thế giới. Trong ngàn thế giới ấy, Ta được tự tại 
và cũng biết này hay nơi kia, không có ngày đêm. Này Phạm thiên, 
Ta đã từng qua lại những nơi ấy và qua lại rất nhiều lần. Này 
Phạm thiên, có ba loại trời, đó là Quang thiên, Tịnh quang thiên 
và Biến tịnh quang thiên. Nếu những gì mà ba loại trời ấy có biết 
và có thấy, thì Ta cũng có biết và có thấy. Phạm thiên, những gì 
mà ba loại trời đó không có biết, không có thấy, thì riêng Ta vẫn 
có biết, có thấy. Này Phạm thiên, nếu những gì mà ba loại trời ấy 
và quyến thuộc của họ có biết và có thấy thì Ta cũng có biết và 
có thấy. Những gì mà ba loại trời ấy và quyến thuộc họ không 
biết, không thấy, thì riêng Ta vẫn có biết, có thấy. Này Phạm 
thiên, những gì mà ông có biết, có thấy, Ta cũng có biết, có thấy. 
Những gì mà ông không có biết, có thấy, thì riêng Ta vẫn có biết, 
có thấy. Này Phạm thiên, nếu những gì mà ông và những quyến 
thuộc của ông có biết, có thấy, thì Ta cũng có biết, có thấy. 
Những gì mà ông và quyến thuộc của ông không có biết, có thấy, 
thì riêng Ta vẫn có biết, có thấy. Này Phạm thiên, ông không thể 
ngang hàng Ta về tất cả, ông không thể ngang hàng Ta suốt hết. 
Nhưng đối với ông, Ta là Tối thắng, Ta là Tối thượng. 

Nghe vậy, Phạm thiên thưa Đức Thế Tôn rằng: 

“Này Đại Tiên nhân, do đâu mà nếu những gì mà ba loại trời 
ấy có biết và có thấy, thì ông cũng có biết và có thấy; những gì 
mà ba loại trời đó không có biết, không có thấy, thì riêng ông vẫn 
có biết, có thấy? Nếu những gì mà ba loại trời ấy và quyến thuộc 
của họ có biết và có thấy thì ông cũng có biết và có thấy; những 



gì mà ba loại trời ấy và quyến thuộc họ không biết, không thấy, 
thì riêng ông vẫn có biết, có thấy? Nếu những gì mà ta có biết, 
có thấy, ông cũng có biết, có thấy; những gì mà ta không có biết, 
có thấy, thì riêng ông vẫn có biết, có thấy? Nếu những gì mà ta 
và những quyến thuộc của ta có biết, có thấy, thì ông cũng có 
biết, có thấy; những gì mà ta và quyến thuộc của ta không có 
biết, có thấy, thì riêng ông vẫn có biết, có thấy? Đại Tiên nhân đó 
không phải là lời nói khoác chăng? Sau khi hỏi xong, không biết 
có tăng thêm sự ngu si chăng? Vì sao? Vì nếu biết vô lượng cảnh 
giới nên có vô lượng biết, vô lượng thấy, vô lượng chủng loại 
phân biệt. Trái lại, ta thì biết riêng rẽ từng cái. Là đất, ta biết đó 
là đất. Là nước, lửa, gió, quỷ thần, chư Thiên, Sanh chủ, Phạm 
thiên, cũng giống như thế. Là Phạm thiên, ta biết đó là Phạm 
thiên”. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo rằng: 

“Này Phạm thiên, nếu có Sa-môn, Phạm chí nào đối với đất 
mà có tưởng về đất rằng: ‘Đất là ta, đất là sở hữu của ta, ta là sở 
hữu của đất’, thì khi chấp đất là ta tức không biết rõ đất. Cũng 
thế, đối với nước, lửa, gió, quỷ thần, chư Thiên, Sanh chủ, Phạm 
thiên, Vô phiền thiên, Vô nhiệt và Tịnh; nếu nghĩ rằng: ‘Tịnh là ta, 
Tịnh là sở hữu của ta, ta là sở hữu của Tịnh’, khi chấp nhận Tịnh 
là ta rồi, vị ấy không thực biết về Tịnh. Phạm thiên, nếu có Sa-
môn, Phạm chí nào đối với đất mà biết là đất, ‘Đất không phải là 
ta, đất không phải là sở hữu của ta, ta không phải là sở hữu của 
đất,’ do không chấp đất là ta nên vị ấy mới thực biết về đất. Cũng 
thế, đối với nước, lửa, gió, quỷ thần, Sanh chủ, chư Thiên, Phạm 
thiên, Vô phiền, Vô nhiệt, Tịnh mà nghĩ rằng ‘Tịnh chẳng phải là 
ta, Tịnh chẳng phải là sở hữu của ta, ta chẳng phải là sở hữu của 
Tịnh,’ do không chấp Tịnh là ta nên vị ấy mới thật sự biết về Tịnh. 

Nghe vậy, Phạm thiên thưa với Đức Thế Tôn rằng: 

“Chúng sanh này, ai cũng ái trước hữu, ưa thích hữu, tập 
quán hữu. Chỉ có ông đã nhổ tận gốc rễ hữu. Vì sao? Vì ông là 
Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác”. 

Phạm thiên liền nói bài kệ: 

Nơi hữu thấy sợ hãi; 

Không hữu thấy sợ gì? 

Cho nên đừng ưa hữu; 



Hữu làm sao chẳng dứt? 

“Này Đại Tiên nhân, tôi nay muốn ẩn hình”. 

Đức Thế Tôn bảo: 

“Này Phạm thiên, nếu ông muốn ẩn mình thì cứ tùy tiện”. 

Phạm thiên liền ẩn hình ngay nơi đó. Đức Thế Tôn thấy rõ, 
liền nói: 

“Phạm thiên, ông ở chỗ này. Ông đến chỗ kia. Ông lại ở giữa”. 

Phạm thiên vận dụng hết như ý túc, muốn tự ẩn hình mà 
không thể tự ẩn, nên hiện hình trở lại giữa cõi trời Phạm thiên. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn mới bảo: 

“Này Phạm thiên, Ta cũng muốn ẩn mình”. 

Phạm thiên thưa rằng: 

“Đại Tiên nhân, nếu muốn ẩn mình, xin cứ tùy tiện”. 

Lúc ấy, Đức Phật nghĩ rằng: “Ta hãy như vậy mà hóa hiện 
như ý túc, phóng hào quang cực sáng, chiếu rọi cùng khắp cõi 
trời Phạm thiên, rồi ẩn hình trong đó, khiến cho Phạm thiên và 
quyến thuộc của Phạm thiên chỉ nghe tiếng mà không thấy hình 
Ta”. 

Nghĩ xong, Đức Thế Tôn hiện như ý túc như vậy, phóng hào 
quang cực sáng, chiếu rọi khắp cõi trời Phạm thiên. Phạm thiên 
và quyến thuộc chỉ nghe tiếng mà không thấy hình Ngài. Bấy giờ, 
Phạm thiên và quyến thuộc mới nghĩ rằng: “Sa-môn Cù-đàm thật 
là kỳ diệu, thật là hy hữu, có đại như ý túc, có đại oai đức, có đại 
phước hựu, có đại oai thần. Vì sao? Vì đã phóng hào quang chiếu 
sáng, chiếu rọi khắp cả trời Phạm thiên, rồi tự ẩn hình trong đó, 
khiến cho chúng ta chỉ được nghe tiếng mà không thấy hình”. 

“Lúc ấy, Đức Thế Tôn lại nghĩ rằng: “Ta đã giáo hóa Phạm 
thiên này và quyến thuộc của Phạm thiên. Nay Ta hãy thu hồi 
như ý túc”. 

“Đức Thế Tôn liền thu hồi như ý túc, hiện ra giữa cõi trời 
Phạm thiên. Khi ấy, Ma vương cũng liền xuất hiện trong chúng 
Phạm thiên. Bấy giờ, Ma vương liền bạch Thế Tôn rằng: 

“Đại Tiên nhân, ông thật khéo thấy, khéo biết, khéo thông 
suốt, nhưng ông chớ nên giáo huấn, chớ nên dìu dắt đệ tử, chớ 
nói pháp cho đệ tử nghe, chớ luyến ái đệ tử. Chớ vì luyến ái đệ tử 



mà khi thân hoại mạng chung sẽ sanh vào nơi thấp kém, sanh 
trong loại thần kỹ nhạc. Hãy sống vô vi mà hưởng thụ an ổn khoái 
lạc trong đời hiện tại. Vì sao? Đại Tiên nhân, vì đó là tự gây phiền 
nhiệt vô ích. Đại Tiên nhân, xưa có Sa-môn, Phạm chí giáo huấn 
đệ tử, dìu dắt đệ tử, nói pháp cho đệ tử nghe, luyến ái đệ tử. Vì 
luyến ái đệ tử nên khi thân hoại mạng chung, vị ấy đã sanh vào 
những nơi thấp kém, sanh làm thần kỹ nhạc. Đại Tiên nhân, vì 
thế tôi bảo ông chớ nên giáo huấn đệ tử và dìu dắt đệ tử, cũng 
đừng nói pháp cho đệ tử nghe, chớ luyến ái đệ tử. Vì luyến ái đệ 
tử, sau khi thân hoại mạng chung sẽ sanh vào nơi thấp kém, làm 
thần kỹ nhạc. Hãy sống vô vi mà hưởng thụ khoái lạc trong đời 
hiện tại. Vì sao? Vì đó là tự gây phiền nhọc vô ích mà thôi”. 

Khi ấy, Phật bảo rằng: 

“Ma Ba-tuần, ngươi chẳng phải vì mong cầu nghĩa lợi cho Ta, 
chẳng phải vì mong cầu sự hữu ích, chẳng phải vì mưu cầu hoan 
lạc, cũng chẳng phải mưu cầu sự an ổn cho Ta mà nói với Ta rằng: 
‘Đừng giáo huấn, dìu dắt đệ tử, đừng nói pháp cho đệ tử nghe, 
đừng luyến ái đệ tử. Vì sao? Vì luyến ái đệ tử thì sau khi thân hoại 
mạng chung, sẽ sanh vào nơi thấp kém, sanh làm thần kỹ nhạc. 
Hãy sống mà hưởng thụ khoái lạc ngay trong đời hiện tại. Vì sao 
vậy? Đại Tiên nhân, vì đó là sự gây phiền nhọc vô ích mà thôi’. 
Ma Ba-tuần, Ta biết ngươi đang nghĩ rằng ‘Sa-môn Cù-đàm này 
nói pháp cho đệ tử nghe, sau khi nghe xong, các đệ tử ấy sẽ ra 
khỏi cảnh giới của ta’. Này ma Ba-tuần, vì thế cho nên ngươi nói 
với Ta rằng: ‘Đừng giáo huấn, dìu dắt đệ tử, đừng nói pháp cho 
đệ tử nghe, cũng đừng luyến ái đệ tử, thì sau khi thân hoại mạng 
chung sẽ sanh vào cảnh giới thấp kém, sanh làm thần kỹ nhạc. 
Hãy sống vô vi mà hưởng thụ khoái lạc an ổn ngay trong đời hiện 
tại. Vì sao vậy? –Này Đại Tiên nhân, vì đó là sự gây phiền nhiệt 
vô ích mà thôi’. 

“Ma Ba-tuần, nếu quả có Sa-môn, Phạm chí nào đã giáo huấn 
đệ tử, dìu dắt đệ tử, nói pháp cho đệ tử nghe và luyến ái đệ tử; 
vì luyến ái đệ tử nên thân hoại mạng chung đã sanh vào nơi thấp 
kém, làm thần kỹ nhạc thì Sa-môn, Phạm chí ấy chẳng phải là Sa-
môn mà tự xưng là Sa-môn, chẳng phải là Phạm chí mà tự xưng 
là Phạm chí, chẳng phải A-la-hán mà tự xưng là A-la-hán, chẳng 
phải Đẳng chánh giác mà tự xưng Đẳng chánh giác. 



“Này ma Ba-tuần, Ta là Sa-môn thực nên mới xưng là Sa-môn, 
thực là Phạm chí nên mới xưng là Phạm chí, thực là A-la-hán nên 
mới xưng là A-la-hán, thực là Đẳng chánh giác nên mới xưng là 
Đẳng chánh giác. Này ma Ba-tuần, nếu Ta có nói pháp hay không 
nói pháp cho đệ tử nghe thì ngươi cũng nên đi đi. Nay Ta tự biết 
nên nói pháp cho đệ tử nghe hay không nên nói pháp cho đệ tử 
nghe. 

“Đó là sự thỉnh cầu của Phạm thiên, sự chống đối của ma Ba-
tuần, sự tùy thuận thuyết pháp của Đức Thế Tôn, cho nên kinh 
này gọi là “Phạm thiên thỉnh Phật”. 

Phật thuyết như vậy. Phạm thiên và quyến thuộc của Phạm 
thiên sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 

79. Kinh Hữu Thắng Thiên 
Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, 
vườn Cấp cô độc. 

Bấy giờ, Tiên Dư Tài Chủ bảo một người sứ: 

“Ngươi hãy đến chỗ Đức Phật, thay ta cúi đầu đảnh lễ dưới 
chân Đức Thế Tôn và thưa hỏi Ngài: Thánh thể có khang cường, 
an vui, không bệnh, đi đứng dễ dàng, khí lực bình thường chăng? 
Hãy nói như vầy: ‘Tiên Dư Tài Chủ cúi lạy dưới chân Phật, thưa 
hỏi Thế Tôn: Thánh thể có khang cường, an vui, không bệnh, đi 
đứng dễ dàng, khí lực bình thường chăng?’ Ngươi đã thay ta 
thăm hỏi Phật rồi, hãy đến chỗ Tôn giả A-na-luật-đà, cũng thay 
mặt ta cúi lạy dưới chân Tôn giả, rồi thăm hỏi rằng: ‘Tiên Dư Tài 
Chủ cúi lạy dưới chân Tôn giả A-na-luật-đà và thưa hỏi Tôn giả: 
Thánh thể có khang kiện, an vui, không bệnh, đi đứng dễ dàng, 
thoải mái, nhẹ nhàng, khí lực bình thường chăng? Tiên Dư Tài 
Chủ cung thỉnh Tôn giả A-na-luật-đà, tất cả bốn vị, ngày mai 
cùng đến thọ trai’. Nếu ngài nhận lời, thưa thêm rằng: ‘Bạch Tôn 
giả, Tiên Dư Tài Chủ nhiều công việc, nhiều bổn phận, làm các 
việc cho vua, giải quyết việc thần tá. Cúi xin Tôn giả vì lòng 
thương xót, cùng tất cả bốn vị nữa, ngày mai, đến nhà Tiên Dư 
Tài Chủ’.” 

Lúc ấy, người sứ nghe lời Tiên Dư Tài Chủ dạy xong, đi đến 
chỗ Phật, cúi lạy dưới chân Ngài, đứng qua một bên mà bạch rằng: 



“Bạch Đức Thế Tôn, Tiên Dư Tài Chủ cúi lạy dưới chân Phật, 
thăm hỏi Thế Tôn: Thánh thể có khang kiện, an vui, không bệnh, 
đi đứng thoải mái nhẹ nhàng, khí lực bình thường chăng?” 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo người sứ: 

“Mong rằng Tiên Dư Tài Chủ an ổn, khoái lạc. Mong rằng trời, 
người, A-tu-la, Càn-thát-bà, La-sát và tất cả loài khác an ổn 
khoái lạc. 

Khi ấy, người sứ nghe lời Phật dạy, khéo ghi nhớ, cúi lạy dưới 
chân Phật, nhiễu quanh ba vòng rồi lui ra. Đi đến chỗ Tôn giả A-
na-luật-đà cúi lạy dưới chân, ngồi qua một bên và bạch rằng: 

“Bạch Tôn giả A-na-luật-đà, Tiên Dư Tài Chủ cúi lạy dưới chân 
ngài, thăm hỏi Tôn giả: Thánh thể có khang kiện, an vui, không 
bệnh, đi đứng thoải mái nhẹ nhàng, khí lực bình thường chăng? 
Tiên Dư Tài Chủ cung thỉnh Tôn giả cùng bốn vị, ngày mai, cùng 
đến thọ trai”. 

Lúc ấy, cách Tôn giả A-na-luật-đà không xa, Tôn giả Chân Ca-
chiên-diên đang ngồi nghỉ. Tôn giả A-na-luật-đà liền nói: 

“Hiền giả Chân Ca-chiên-diên, tôi đã nói ngày mai, chúng ta 
đến Xá-vệ để khất thực chính là vậy. Hôm nay, Tiên Dư Tài Chủ 
sai người thỉnh chúng ta bốn người cùng thọ trai ngày mai”. 

Tôn giả Chân Ca-chiên-diên lập tức bạch rằng: 

“Mong Tôn giả A-na-luật-đà vì người ấy mà nhận lời mời. 
Ngày mai, chúng ta ra khỏi khu rừng này để vào thành Xá-vệ 
khất thực.” 

Tôn giả A-na-luật-đà vì người ấy mà im lặng nhận lời. Lúc đó, 
người sứ biết Tôn giả im lặng nhận lời, liền thưa thêm rằng: 

“Tiên Dư Tài Chủ bạch Tôn giả rằng: “Tiên Dư Tài Chủ có 
nhiều công việc, nhiều bổn phận, làm các việc cho vua, giải quyết 
việc thần tá. Mong Tôn giả vì thương xót, tất cả bốn vị, ngày mai 
đến sớm nhà Tiên Dư Tài Chủ’.” 

Tôn giả A-na-luật-đà bảo người sứ rằng: 

“Ông cứ trở về, tôi tự biết thời”. 

Lúc ấy, người sứ liền từ chỗ ngồi đứng dậy, cúi đầu đảnh lễ, 
nhiễu ba vòng rồi lui ra. 



Đêm tàn, trời sáng, Tôn giả A-na-luật-đà mang y cầm bát và 
tất cả bốn vị cùng đến nhà Tiên Dư Tài Chủ. Bấy giờ, Tiên Dư Tài 
Chủ với thể nữ vây quanh, đứng ở giữa cửa, chờ Tôn giả A-na-
luật-đà. 

Tiên Dư Tài Chủ thấy Tôn giả A-na-luật-đà từ xa đi đến. Sau 
khi thấy, Tiên Dư Tài Chủ chắp tay hướng về Tôn giả A-na-luật-
đà tán thán: 

“Kính chào Tôn giả A-na-luật-đà, đã lâu rồi ngài không đến 
đây”. 

Với lòng tôn kính, Tiên Dư Tài Chủ dìu Tôn giả A-na-luật-đà 
vào trong nhà, mời ngồi trên giường tốt đẹp đã bày sẵn. Tôn giả 
liền ngồi trên giường ấy, Tiên Dư Tài Chủ cúi lạy dưới chân Tôn 
giả A-na-luật-đà, ngồi qua một bên mà bạch rằng: 

“Kính bạch Tôn giả A-na-luật-đà, con có điều muốn hỏi, xin 
ngài nghe cho”. 

Tôn giả bảo: 

“Tài Chủ, tùy theo ông hỏi. Nghe rồi, tôi sẽ suy nghĩ”. 

Tiên Dư Tài Chủ hỏi Tôn giả A-na-luật-đà rằng: 

“Hoặc có Sa-môn, Phạm chí đi đến chỗ con, bảo con: ‘Tài Chủ, 
ông nên tu đại tâm giải thoát.’ Bạch Tôn giả, lại có Sa-môn, Phạm 
chí đến chỗ con, bảo con: ‘Tài Chủ, ông nên tu vô lượng tâm giải 
thoát.’ Bạch Tôn giả, đại tâm giải thoát và vô lượng tâm giải thoát, 
hai giải thoát này khác văn khác nghĩa, hay một nghĩa, nhưng 
khác văn?” 

Tôn giả A-na-luật-đà bảo: 

“Tài Chủ, ông hỏi điều này trước, vậy ông hãy tự trả lời trước, 
rồi tôi sẽ trả lời sau”. 

Tài Chủ thưa: 

“Bạch Tôn giả, đại tâm giải thoát và vô lượng tâm giải thoát 
này đồng nghĩa, nhưng khác văn”. 

Tiên Dư Tài Chủ không thể trả lời việc này. 

Tôn giả A-na-luật-đà bảo rằng: 

“Tài chủ, hãy lắng nghe. Tôi sẽ nói cho ông nghe về đại tâm 
giải thoát và vô lượng tâm giải thoát. 



“Thế nào là đại tâm giải thoát? Nếu có Sa-môn, Phạm chí nào 
ở chỗ vô sự hoặc đến gốc cây, chỗ yên tịnh, y trên một gốc cây, 
ý cởi mở, đại tâm giải thoát biến mãn, thành tựu an trụ, chỉ với 
giới hạn bằng chừng đó, tâm giải thoát không vượt hơn chỗ đó. 
Nếu không y trên một cây, thì hãy y trên hai, hay ba gốc cây, ý 
cởi mở, đại tâm giải thoát biến mãn, thành tựu an trụ, với giới 
hạn bằng chừng đó, tâm giải thoát không vượt hơn chỗ đó. Nếu 
không y trên hai, hay ba gốc cây thì hoặc y trên một khu rừng. 
Nếu không y trên một khu rừng thì hoặc y trên hai, ba khu rừng. 
Nếu không y trên hai, ba khu rừng, nên y trên một thôn. Nếu 
không y trên một thôn thì nên y trên hai, ba thôn. Nếu không y 
trên hai, ba thôn thì hoặc y trên một nước. Nếu không y trên một 
nước, thì nên y trên hai, ba nước. Nếu không y trên hai, ba nước 
thì hoặc y vào đại địa, cho đến đại hải, ý cởi mở, đại tâm giải thoát 
biến mãn, thành tựu an trú, với giới hạn bằng đó, tâm giải thoát 
không vượt hơn chỗ đó. Đó là đại tâm giải thoát. 

“Tài Chủ, thế nào là vô lượng tâm giải thoát? Nếu có Sa-môn, 
Phạm chí nào ở chỗ vô sự, hoặc đến gốc cây, chỗ yên tịnh trống 
trải, tâm đi đôi với từ, biến mãn một phương, thành tựu và an 
trú. Như vậy, hai, ba, bốn phương, trên dưới cùng khắp nơi, tâm 
đi đôi với từ, không kết không oán, không giận không tranh, rất 
rộng, rất lớn, vô lượng, khéo tu tập, biến mãn tất cả thế gian. 
Cũng như vậy, tâm đi đôi với hỷ, bi, xả, không kết không oán, 
không giận không tranh, rất rộng, rất lớn, vô lượng, khéo tu tập, 
biến mãn tất cả thế gian. Đó là vô lượng tâm giải thoát”. 

Tôn giả hỏi: 

“Tài Chủ, đại tâm giải thoát và vô lượng tâm giải thoát, hai 
giải thoát này khác nghĩa, khác văn, hay đồng nghĩa đồng văn?” 

Tiên Dư Tài Chủ bạch rằng: 

“Từ chỗ tôi nghe Tôn giả thì tôi hiểu được nghĩa ấy. Hai giải 
thoát ấy, nghĩa đã khác nhau mà văn cũng khác”. 

Tôn giả A-na-luật-đà bảo rằng: 

“Tài Chủ, có ba loài trời: Quang thiên, Tịnh quang thiên và 
Biến tịnh thiên. Trong đó, chư Thiên trong cõi Quang thiên sanh 
tại một chỗ, không nghĩ rằng: ‘Đây là sở hữu của ta, kia là sở hữu 
của ta’. Nhưng Quang thiên kia tùy chỗ họ đến nơi nào thì liền 
vui say nơi đó. 



“Tài Chủ, ví như con ruồi ở nơi miếng thịt, không nghĩ rằng: 
‘Đây là sở hữu của ta, kia là sở hữu của ta’, nhưng con ruồi tùy 
theo miếng thịt ở đâu mà vui say chỗ đó. Cũng vậy, chư Thiên cõi 
Quang thiên không nghĩ rằng: ‘Đây là sở hữu của ta, kia là sở hữu 
của ta’, nhưng Quang thiên tùy chỗ họ đến nơi nào thì liền vui 
say trong đó. 

“Có thời, chư Thiên cõi Quang thiên họp lại một chỗ, tuy thân 
có khác nhau, nhưng ánh sáng không khác. 

“Tài Chủ, ví như có người thắp vô số cây đèn, đặt ở trong một 
cái nhà; các cây đèn kia tuy khác nhau, nhưng ánh sáng của các 
cây đèn thì không khác. Cũng vậy, chư Thiên cõi Quang thiên họp 
lại một chỗ, tuy thân có khác nhau, nhưng ánh sáng không khác. 

“Có lúc Quang thiên kia đều tự tản mác; lúc họ tự tản mác thì 
thân của họ đã khác nhau mà ánh sáng cũng khác. 

“Tài Chủ, ví như có người từ trong một cái nhà đem ra nhiều 
cây đèn, phân chia đặt các nơi trong nhà. Những cây đèn đó đã 
khác mà ánh sáng cũng khác. Cũng vậy, Quang thiên kia có khi 
tự tản mác; lúc họ tản mác thì thân của họ đã khác mà ánh sáng 
cũng khác”. 

Lúc ấy, Tôn giả Chân Ca-chiên-diên bạch rằng: 

“Bạch Tôn giả A-na-luật-đà, các vị Quang thiên sanh ở một 
chỗ, có thể biết có sự hơn, bằng, vi diệu và không vi diệu chăng?” 

Tôn giả A-na-luật-đà đáp rằng: 

“Hiền giả Ca-chiên-diên, có thể nói Quang thiên kia sanh ở 
một chỗ, mà biết có sự hơn, bằng, vi diệu và không vi diệu”. 

Tôn giả Chân Ca-chiên-diên lại hỏi: 

“Tôn giả A-na-luật-đà, Quang thiên kia sanh tại một chỗ, do 
nhân gì, duyên gì mà biết được có sự hơn, bằng, vi diệu và không 
vi diệu?” 

Tôn giả A-na-luật-đà đáp: 

“Hiền giả Chân Ca-chiên-diên, nếu có Sa-môn, Phạm chí ở 
chỗ vô sự, hoặc đến gốc cây, chỗ an tịnh, trống vắng, y trên một 
gốc cây, ý cởi mở, suy tưởng về ánh sáng, thành tựu an trụ. Tâm 
suy tưởng về ánh sáng cực thịnh, với giới hạn bằng chừng đó, 
tâm giải thoát không vượt hơn chỗ đó. Nếu không y trên một cây, 
thì hoặc y trên hai, ba cây, cởi mở, suy tưởng về ánh sáng, tâm 



suy tưởng ánh sáng cực thịnh, với giới hạn bằng chừng đó, tâm 
giải thoát không vượt hơn chỗ đó. Này Hiền giả Chân Ca-chiên-
diên, hai tâm giải thoát này, giải thoát nào là trên, là hơn, là vi 
diệu, là tối cao?” 

Tôn giả Chân Ca-chiên-diên đáp: 

“Tôn giả A-na-luật-đà, nếu có Sa-môn, Phạm chí không y trên 
một cây, mà y trên hai, ba cây, ý cởi mở, suy tưởng về ánh sáng, 
thành tựu và an trú. Tâm suy tưởng về ánh sáng cực thịnh, với 
giới hạn bằng chừng đó, tâm giải thoát không vượt hơn chỗ đó. 
Tôn giả A-na-luật-đà, trong hai loại giải thoát, giải thoát này là 
trên, là hơn, là vi diệu, là tối cao”. 

Tôn giả A-na-luật-đà lại nói: 

“Hiền giả Chân Ca-chiên-diên, nếu không y trên hai, ba cây 
thì hoặc y trên một rừng. Nếu không y trên một rừng thì hoặc y 
trên hai, ba rừng. Nếu không y trên hai, ba rừng thì hoặc y trên 
một thôn. Nếu không y trên một thôn, thì hoặc y trên hai, ba thôn. 
Nếu không y trên hai, ba thôn, thì hoặc y trên một nước. Nếu 
không y trên một nước thì hoặc y trên hai, ba nước. Nếu không y 
trên hai, ba nước thì hoặc y trên một đại địa này, cho đến đại hải, 
ý cởi mở, suy tưởng về ánh sáng. Tâm suy tưởng ánh sáng cực 
thịnh, với giới hạn bằng chừng đó, tâm giải thoát không vượt hơn 
chỗ đó. Hiền giả Chân Ca-chiên-diên, trong hai giải thoát đó, giải 
thoát nào là hơn, là trên, là vi diệu, là tối cao?” 

Tôn giả Chân Ca-chiên-diên đáp: 

“Tôn giả A-na-luật-đà, nếu có Sa-môn, Phạm chí không y trên 
hai, ba cây thì hoặc y trên một rừng. Nếu không y trên một rừng 
thì hoặc y trên hai, ba rừng. Nếu không y trên hai, ba rừng thì 
hoặc y trên một thôn. Nếu không y trên một thôn, thì hoặc y trên 
hai, ba thôn. Nếu không y trên hai, ba thôn, thì hoặc y trên một 
nước. Nếu không y trên một nước thì hoặc y trên hai, ba nước. 
Nếu không y trên hai, ba nước thì hoặc y trên một đại địa này, 
cho đến đại hải, ý cởi mở, suy tưởng về ánh sáng. Tâm suy tưởng 
ánh sáng cực thịnh, với giới hạn bằng chừng đó, tâm giải thoát 
không vượt hơn chỗ đó. Tôn giả A-na-luật-đà, trong hai loại giải 
thoát, giải thoát này là trên, là hơn, là vi diệu, là tối thắng”. 

Tôn giả A-na-luật-đà bảo rằng: 



“Này Chân Ca-chiên-diên, do nhân ấy, duyên ấy, Quang thiên 
kia sanh ở một chỗ mà biết có hơn, có bằng, có vi diệu và không 
vi diệu. Vì sao? Vì do tâm người có hơn, có bằng, nên sự tu có 
tinh, có thô. Do sự tu có tinh, có thô nên người chứng đắc có hơn, 
có bằng. Này Hiền giả Chân Ca-chiên-diên, Đức Thế Tôn cũng nói 
như vậy, con người có hơn, có bằng nhau”. 

Tôn giả Chân Ca-chiên-diên lại hỏi: 

“Tôn giả A-na-luật-đà, Tịnh quang thiên kia sanh một chỗ có 
thể biết có sự hơn, bằng, vi diệu và không vi diệu chăng?” 

Tôn giả A-na-luật-đà đáp: 

“Này Hiền giả, có thể nói, Tịnh quang thiên kia sanh tại một 
chỗ mà biết có sự hơn, bằng, vi diệu và không vi diệu”. 

Tôn giả Chân Ca-chiên-diên lại hỏi: 

“Tôn giả A-na-luật-đà, Tịnh quang thiên kia sanh tại một chỗ, 
vì nhân gì, duyên gì mà biết có sự hơn, bằng, vi diệu và không vi 
diệu?” 

Tôn giả A-na-luật-đà đáp: 

“Này Hiền giả Chân Ca-chiên-diên, nếu có Sa-môn, Phạm chí 
nào ở chỗ vô sự, hoặc đến dưới gốc cây, chỗ an tịnh không nhàn, 
ý cởi mở, Tịnh quang thiên biến mãn, thành tựu an trú; vị ấy định 
này không tu, không tập, không phát triển, không cực kỳ thành 
tựu. Vị ấy sau đó, khi thân hoại mạng chung, sanh lên Tịnh quang 
thiên, sanh rồi không được cực kỳ tĩnh chỉ, không được cực kỳ 
tịch tịnh, cũng không sống trọn tuổi thọ. 

“Này Hiền giả Chân Ca-chiên-diên, ví như hoa sen màu xanh, 
vàng, đỏ, trắng, sanh ra và lớn lên đều ở dưới đáy nước. Khi ấy, 
rễ, cọng, lá, hoa, tất cả đều bị thấm nước, ngập nước, không gì 
là không bị thấm nước. Này Hiền giả Chân Ca-chiên-diên, cũng 
như vậy, nếu có Sa-môn, Phạm chí ở chỗ vô sự, hoặc đến dưới 
gốc cây, nơi an tĩnh không nhàn, ý cởi mở, Tịnh quang thiên biến 
mãn thành tựu an trụ; vị ấy định này không tu, không tập, không 
làm rộng lớn, không cực kỳ thành tựu. Vị ấy thân hoại mạng 
chung, sanh lên Tịnh quang thiên, sanh rồi không cực kỳ tĩnh chỉ, 
không cực kỳ tịch tịnh, cũng không sống trọn tuổi thọ. 

“Này Hiền giả Chân Ca-chiên-diên, lại có Sa-môn, Phạm chí, 
ý cởi mở, Tịnh quang thiên biến mãn, thành tựu an trụ; vị ấy định 



này nhiều lần tu, nhiều lần tập, nhiều lần làm rộng lớn, cực kỳ 
thành tựu. Vị ấy thân hoại mạng chung, sanh lên Tịnh quang 
thiên. Sau khi sanh, được cực kỳ tĩnh chỉ, cực kỳ tịch tịnh, cũng 
được sống trọn tuổi thọ. 

“Này Hiền giả Ca-chiên-diên, ví như hoa sen xanh, vàng, đỏ, 
trắng sanh dưới nước, lớn dưới nước, vượt lên trên nước, nước 
không thể thấm ngập được. Hiền giả Ca-chiên-diên, cũng như 
vậy, nếu lại có Sa-môn, Phạm chí ở chỗ vô sự, hoặc đến dưới gốc 
cây, nơi an tĩnh không nhàn, ý cởi mở, Tịnh quang thiên biến mãn, 
thành tựu an trụ; vị ấy định này nhiều lần tu, nhiều lần tập, nhiều 
lần làm rộng lớn, cực kỳ thành tựu. Vị ấy khi thân hoại mạng 
chung, sanh lên Tịnh quang thiên. Sanh lên rồi, được cực kỳ tĩnh 
chỉ, cực kỳ tịch tịnh, và cũng được sống trọn tuổi thọ. 

“Này Hiền giả Ca-chiên-diên, do nhân ấy, duyên ấy, chư 
Thiên cõi Tịnh quang thiên, sanh ở một chỗ, biết có sự hơn, bằng, 
vi diệu và không vi diệu. Vì sao? Bởi do tâm người có hơn, có 
bằng, nên sự tu có tinh, có thô. Do sự tu có tinh, có thô nên người 
chứng đắc có hơn, có bằng. Này Hiền giả Ca-chiên-diên, Đức Thế 
Tôn cũng nói như vậy, con người có hơn, có bằng nhau”. 

Tôn giả Chân Ca-chiên-diên lại hỏi: 

“Tôn giả A-na-luật-đà, Biến tịnh quang thiên kia, sanh ở một 
chỗ, biết có sự hơn, bằng, vi diệu và không vi diệu chăng?” 

Tôn giả A-na-luật-đà đáp: 

“Này Hiền giả Chân Ca-chiên-diên, có thể nói Biến tịnh quang 
thiên kia sanh ở một chỗ, mà biết có sự hơn, bằng, vi diệu và 
không vi diệu”. 

Tôn giả Chân Ca-chiên-diên lại hỏi: 

“Tôn giả A-na-luật-đà, Biến tịnh quang thiên kia, sanh tại 
một chỗ, do nhân gì, duyên gì mà biết có sự hơn, bằng, vi diệu và 
không vi diệu?” 

Tôn giả A-na-luật-đà đáp: 

“Này Hiền giả Chân Ca-chiên-diên, nếu có Sa-môn, Phạm chí 
ở chỗ vô sự, hoặc đến dưới gốc cây, chỗ an tịnh không nhàn, ý 
cởi mở, Biến tịnh quang thiên biến mãn, thành tựu an trú. Vị ấy 
không cực kỳ đình chỉ được thụy miên, không chấm dứt trạo hối 
một cách khéo léo. Sau đó, khi thân hoại mạng chung, sanh lên 



Biến tịnh quang thiên. Vị ấy sanh rồi, ánh sáng không cực kỳ 
minh tịnh. 

“Này Hiền giả Chân Ca-chiên-diên, ví như đèn cháy là nhờ nơi 
dầu và tim đèn. Nếu dầu có cặn, tim lại không sạch, do đó, ánh 
sáng của đèn phát ra không sáng tỏ. Này Hiền giả Ca-chiên-diên, 
cũng vậy, nếu có Sa-môn, Phạm chí nào ở nơi vô sự, hoặc đến 
dưới gốc cây, chỗ an tĩnh không nhàn, ý cởi mở, Biến tịnh quang 
thiên biến mãn, thành tựu an trụ. Vị ấy không cực kỳ đình chỉ 
được thụy miên, không chấm dứt khéo léo trạo hối. Khi thân hoại 
mạng chung, sanh lên Biến tịnh quang thiên. Vị ấy sanh rồi, ánh 
sáng không cực kỳ minh tịnh. 

“Này Hiền giả Chân Ca-chiên-diên, lại có Sa-môn, Phạm chí ở 
chỗ vô sự, hoặc đến dưới gốc cây, chỗ an tĩnh không nhàn, ý cởi 
mở, Biến tịnh quang thiên biến mãn, thành tựu an trụ. Vị ấy cực 
kỳ đình chỉ được thụy miên, chấm dứt khéo léo trạo hối. Khi thân 
hoại mạng chung, sanh lên Biến tịnh quang thiên. Vị ấy sanh rồi, 
ánh sáng cực kỳ minh tịnh. 

“Này Hiền giả Ca-chiên-diên, cũng như vậy, đèn do dầu và do 
tim. Nếu dầu rất sạch và tim rất sạch, nhờ đó ánh sáng phát ra 
rất trong sáng. Cũng vậy, nếu có Sa-môn, Phạm chí ở chỗ nhàn 
tịnh, vô sự, đến dưới gốc cây, ý cởi mở, Biến tịnh quang thiên 
biến mãn, thành tựu an trụ. Vị ấy cực kỳ đình chỉ được thụy miên, 
chấm dứt khéo léo được trạo hối. Khi thân hoại mạng chung, 
sanh lên Biến tịnh quang thiên. Vị ấy sanh rồi, ánh sáng cực kỳ 
minh tịnh. 

“Này Hiền giả Chân Ca-chiên-diên, do nhân ấy, duyên ấy, chư 
Thiên cõi Biến tịnh quang thiên sanh ở một chỗ mà biết có hơn, 
bằng, vi diệu và không vi diệu. Vì sao? Bởi do tâm người có hơn, 
có bằng nên sự tu có tinh có thô. Do sự tu có tinh, có thô, nên khi 
người chứng đắc có hơn, có bằng. Này Hiền giả Chân Ca-chiên-
diên, Đức Thế Tôn cũng nói như vậy, loài người có hơn, có bằng 
nhau”. 

Bấy giờ, Tôn giả Chân Ca-chiên-diên khen Tiên Dư Tài Chủ: 

“Lành thay! Lành thay! Tài Chủ, ông đã làm cho chúng tôi 
được nhiều lợi ích. Vì sao? Vì trước hết ông hỏi Tôn giả A-na-luật-
đà về việc cõi trời thù thắng. Chúng tôi chưa từng nghe Tôn giả 
A-na-luật-đà nói về nghĩa như vậy. Tức là, cõi trời kia, có cõi trời 
kia, cõi trời kia như vậy”. 



Lúc ấy, Tôn giả A-na-luật-đà bảo rằng: 

“Này Hiền giả Chân Ca-chiên-diên, có nhiều cõi trời kia, mà 
mặt trời và mặt trăng này có đại như ý túc, có đại oai đức, có đại 
phước hựu, có đại oai thần như vậy, nhưng ánh sáng này không 
kịp ánh sáng kia. Các vị kia cùng ta tụ họp, cùng hỏi han, cùng 
có những điều luận thuyết, có những điều để đối đáp, nhưng ta 
không như vầy, rằng: “Cõi trời kia, có cõi trời kia, cõi trời kia như 
vậy”. 

Khi đó, Tiên Dư Tài Chủ biết Tôn giả A-na-luật-đà đã nói xong, 
liền từ chỗ ngồi đứng dậy, tự tay đi lấy nước rửa, dùng các thức 
ăn hết sức trong sạch, tốt tươi, đầy dẫy các loại nhai, loại nuốt, 
tự tay săn sóc thức ăn, rót nước, liền cho ăn uống no đủ. 

Ăn xong, dọn dẹp đồ dùng, rửa nước, rồi Tài Chủ lấy một cái 
ghế nhỏ, ngồi một bên nghe pháp. Tiên Dư Tài Chủ ngồi xong, 
Tôn giả A-na-luật-đà thuyết pháp cho Tài chủ nghe, khuyến phát 
khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ. Dùng vô lượng phương tiện 
thuyết pháp cho Tài chủ nghe, khuyến phát khát ngưỡng, thành 
tựu hoan hỷ, rồi Tôn giả từ chỗ ngồi đứng dậy ra về. 

Tôn giả A-na-luật-đà thuyết như vậy. Tiên Dư Tài Chủ và các 
Tỳ-kheo sau khi nghe xong, hoan hỷ phụng hành. 

80. Kinh Ca Hy Na 
Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật trú tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, 
vườn Cấp cô độc. 

Bấy giờ, A-na-luật-đà cũng ở tại nước Xá-vệ, trong núi Sa-la-
la nham. Lúc ấy, đêm đã qua, trời sáng, Tôn giả A-na-luật-đà 
mang y, cầm bát vào thành Xá-vệ khất thực. Tôn giả A-nan cũng 
vào buổi sáng đắp y mang bát vào thành Xá-vệ khất thực. Tôn 
giả A-na-luật-đà gặp Tôn giả A-nan cùng đi khất thực. Sau khi 
gặp, Tôn giả A-na-luật-đà hỏi: 

“Này Hiền giả A-nan, nên biết, ba y của tôi đã rách nát hết. 
Này Hiền giả, nay đây có thể nhờ các Tỳ-kheo may y hộ cho tôi 
không?” 

Tôn giả A-nan im lặng nhận lời Tôn giả A-na-luật-đà, hứa sẽ 
nhờ. 



Bấy giờ, Tôn giả A-nan khất thực, sau khi vào Xá-vệ, ăn xong, 
sau buổi trưa, rửa tay chân, lấy Ni-sư-đàn vắt lên vai, tay cầm 
chìa khóa cửa, đến khắp các phòng gặp các Tỳ-kheo, liền nói rằng: 

“Thưa các thầy, hôm nay, qua núi Sa-la-la nham may y cho 
Tôn giả A-na-luật-đà”. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe lời Tôn giả A-nan, thảy đều đến 
Sa-la-la nham để may y cho Tôn giả A-na-luật-đà. 

Lúc ấy, Đức Thế Tôn gặp Tôn giả A-nan tay cầm chìa khóa 
cửa, đến khắp các phòng. Sau khi gặp, Ngài hỏi: 

“A-nan, ông vì việc gì tay cầm chìa khóa cửa, đến khắp các 
phòng?” 

Tôn giả A-nan bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, con nay nhờ các Tỳ-kheo may y cho Tôn giả 
A-na-luật-đà”. 

Đức Thế Tôn bảo rằng: 

“A-nan, sao ông không thỉnh Như Lai may y cho A-na-luật-
đà?” 

Khi ấy, Tôn giả A-nan liền chắp tay hướng về Đức Thế Tôn 
bạch rằng: 

“Cúi mong Thế Tôn qua núi Sa-la-la nham may y cho Tôn giả 
A-na-luật-đà”. 

Đức Thế Tôn im lặng nhận lời. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn dẫn Tôn giả A-nan qua núi Sa-la-la 
nham, ngồi trước mặt chúng Tỳ-kheo. Lúc ấy, trong núi Sa-la-la 
nham, có tám trăm Tỳ-kheo và Đức Thế Tôn cũng ngồi chung 
may y cho Tôn giả A-na-luật-đà. 

Lúc đó, Tôn giả Đại Mục-kiền-liên cũng có trong chúng. Bấy 
giờ, Đức Thế Tôn bảo: 

“Đại Mục-kiền-liên, Ta có thể vì A-na-luật-đà trải rộng khuôn 
khổ tấm y, cắt rọc rồi khâu may lại thành y”. 

Lúc đó, Tôn giả Đại Mục-kiền-liên từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch 
vai hữu, chắp tay hướng về Đức Thế Tôn mà bạch rằng: 

“Cúi mong Đức Thế Tôn trải rộng khuôn khổ tấm y, các vị Tỳ-
kheo sẽ cùng nhau cắt rọc, khâu vá, may chung lại thành y”. 



Bấy giờ, Đức Thế Tôn liền vì Tôn giả A-na-luật-đà trải rộng 
khuôn khổ tấm y, các vị Tỳ-kheo cùng nhau cắt rọc, khâu vá, may 
chung lại. Ngay trong ngày hôm ấy may xong ba y cho Tôn giả A-
na-luật-đà. Đức Thế Tôn, lúc ấy, biết ba y của Tôn giả A-na-luật-
đà đã may xong, liền bảo rằng: 

“A-na-luật-đà, ông hãy nói pháp Ca-hi-na cho các Tỳ-kheo 
nghe. Ta đang đau lưng muốn nghỉ một lúc”. 

Tôn giả A-na-luật-đà bạch rằng: 

“Xin vâng, bạch Thế Tôn”. 

Khi ấy, Đức Thế Tôn xếp chồng bốn lớp y Uất-đa-la-tăng để 
trải lên giường, gấp y Tăng-già-lê làm gối, nằm hông bên phải, 
hai chân chồng lên nhau, khởi quang minh tưởng, thường tác 
khởi tư tưởng nơi chánh niệm chánh trí. 

Lúc đó, Tôn giả A-na-luật-đà bảo các Tỳ-kheo: 

“Này chư Hiền, xưa kia, lúc tôi chưa xuất gia học đạo, nhàm 
tởm cảnh sanh, già, bệnh, chết, khóc than, áo não, buồn tủi, lo 
lắng, muốn đoạn trừ cái khối đau khổ lớn lao này. 

“Này chư Hiền, khi đã nhàm tởm, tôi quán sát như vầy: ‘Đời 
sống tại gia hết sức chật hẹp, đầy bụi bặm. Xuất gia học đạo, 
rộng rãi bao la. Ta nay sống tại gia bị kiềm tỏa trong sự xiềng 
xích, không được trọn đời tu các phạm hạnh. Ta hãy từ bỏ những 
tài vật ít, và tài vật nhiều, từ bỏ thân tộc ít và thân tộc nhiều, cạo 
bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín, từ bỏ gia đình, sống không gia 
đình, xuất gia học đạo. 

“Này chư Hiền, sau đó, tôi từ bỏ những tài vật ít, và tài vật 
nhiều, từ bỏ thân tộc ít và thân tộc nhiều, cạo bỏ râu tóc, mặc áo 
ca-sa, chí tín, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia học 
đạo. 

“Này chư Hiền, khi tôi đã xuất gia học đạo, từ bỏ dòng họ rồi, 
thọ pháp Tỳ-kheo, tu hành cấm giới, thủ hộ Tùng giải thoát. Tôi 
lại khéo léo nhiếp phục các oai nghi lễ tiết, thấy tội nhỏ nhặt 
thường ôm lòng lo sợ, thọ trì thập giới. 

“Này chư Hiền, tôi xa lìa sát hại, đoạn trừ sát hại, vất bỏ dao 
gậy, có tàm có quý, có tâm từ bi, lợi ích tất cả, ngay đến cả côn 
trùng nhỏ nhặt. Với việc sát sanh, tôi đã đoạn trừ tâm đó. 



“Này chư Hiền, tôi đã xa lìa sự lấy của không cho, đoạn trừ 
sự lấy của không cho, chỉ lấy những gì được cho, vui nơi việc lấy 
vật đã được cho, thường ưa bố thí, hoan hỷ, không keo kiết, 
không mong cầu báo đáp. Với sự lấy của không cho, tâm tôi đã 
đoạn trừ. 

“Này chư Hiền, tôi đã xa lìa phi phạm hạnh, siêng năng tu 
phạm hạnh, tinh cần tịnh diệu, thanh tịnh, không ô uế, lìa dục, 
đoạn dâm. Với việc phi phạm hạnh, tâm tôi đã đoạn trừ. 

“Này chư Hiền, tôi xa lìa nói láo, nói lời chân thật, thích sự 
chân thật, an trụ nơi chân thật không di động, thay đổi, mọi 
người đều tin theo, không dối gạt thế gian. Với lời nói láo, tâm 
tôi đã đoạn trừ. 

“Này chư Hiền, tôi xa lìa lời nói hai lưỡi, đoạn trừ lời nói hai 
lưỡi, thực hành không nói hai lưỡi, không phá hoại người khác; 
không nghe lời người này đem nói lại với người kia để phá hoại 
người này; không nghe lời người kia đem nói lại với người này để 
phá hoại người kia. Ai chia rẽ thì muốn làm cho hòa hiệp, ai hòa 
hiệp thì làm cho hoan hỷ; không bè đảng, không ham thích bè 
đảng, không rêu rao bè đảng. Với lời nói hai lưỡi, tâm tôi đã đoạn 
trừ. 

“Này chư Hiền, tôi xa lìa lời nói thô ác, đoạn trừ lời nói thô ác. 
Nếu có lời nói mà ngôn từ thô ác, hung hăng, tiếng dữ trái tai, 
mọi người không vui, mọi người không mến, khiến cho người 
khác khổ não, không được an định, thì tôi đoạn trừ lời nói ấy. Nếu 
có lời nói mà trong trẻo, hòa thuận, mềm mỏng, xuôi tai, đáng 
mến, khiến cho người khác an lạc, ngôn từ đầy đủ rõ ràng, không 
làm người sợ, khiến họ được an tịnh; nói những lời như vậy. Với 
lời nói thô ác, tâm tôi đã đoạn trừ. 

“Này chư Hiền, tôi xa lìa lời nói thêu dệt, đoạn trừ lời nói thêu 
dệt, nói lời hợp thời, lời chân thật, đúng pháp, đúng nghĩa, nói lời 
tịch tĩnh và ưa nói lời tịch tĩnh, hợp theo việc, hợp theo thời, dạy 
dỗ khéo léo, quở trách khéo léo. Với lời nói thêu dệt, tâm tôi đã 
đoạn trừ. 

“Này chư Hiền, tôi xa lìa sự buôn bán, đoạn trừ sự buôn bán, 
vất bỏ dụng cụ đong lường, cái đấu, cái hộc; không nhận lãnh 
hàng hóa, không buộc trói người, không mong bẻ đấu đong lường, 
không vì lợi nhỏ mà xâm lấn dối gạt người khác. Với sự buôn bán, 
tâm tôi đã đoạn trừ. 



“Này chư Hiền, tôi xa lìa việc nhận lãnh quả phụ, đồng nữ, 
đoạn trừ việc nhận lãnh quả phụ, đồng nữ. Với việc nhận lãnh 
quả phụ, đồng nữ, tâm tôi đã đoạn trừ. 

“Này chư Hiền, tôi xa lìa việc nhận lãnh tôi tớ, đoạn trừ việc 
nhận lãnh tôi tớ. Với việc nhận lãnh tôi tớ, tâm tôi đã đoạn trừ. 

“Này chư Hiền, tôi xa lìa việc nhận lãnh voi, ngựa, bò, dê; 
đoạn trừ việc nhận lãnh voi, ngựa, bò, dê. Với việc nhận lãnh voi, 
ngựa, bò, dê, tâm tôi đã đoạn trừ. 

“Này chư Hiền, tôi xa lìa việc nhận lãnh gà, heo, đoạn trừ việc 
nhận lãnh gà, heo. Đối với việc nhận lãnh gà, heo, tâm tôi đã 
đoạn trừ. 

“Này chư Hiền, tôi xa lìa việc nhận lãnh ruộng vườn, tiệm 
quán, đoạn trừ việc nhận lãnh ruộng vườn, tiệm quán. Với việc 
nhận lãnh ruộng vườn, tiệm quán, tâm tôi đã đoạn trừ. 

“Này chư Hiền, tôi xa lìa việc nhận lãnh lúa, mè, đậu còn sống 
chưa chín; đoạn trừ việc nhận lãnh lúa, mè, đậu còn sống chưa 
chín. Với việc nhận lãnh lúa, mè, đậu còn sống chưa chín, tâm tôi 
đã đoạn trừ. 

“Này chư Hiền, tôi xa lìa rượu, đoạn trừ rượu. Với việc uống 
rượu, tâm tôi đã đoạn trừ. 

“Này chư Hiền, tôi xa lìa giường lớn, cao rộng; đoạn trừ 
giường lớn, cao rộng. Với việc giường lớn, cao rộng, tâm tôi đã 
đoạn trừ. 

“Này chư Hiền, tôi xa lìa tràng hoa, anh lạc, phấn sáp, thơm 
tho, bôi xoa thân thể; đoạn trừ tràng hoa, anh lạc, phấn sáp, 
thơm tho, bôi xoa thân thể. Với tràng hoa, anh lạc, phấn sáp, bôi 
xoa, thơm tho thân thể, tâm tôi đã đoạn trừ. 

“Này chư Hiền, tôi xa lìa ca múa, xướng hát, xem nghe; đoạn 
trừ ca múa, hát xướng, xem nghe. Với việc ca múa, hát xướng, 
xem nghe, tâm tôi đã đoạn trừ. 

“Này chư Hiền, tôi xa lìa việc nhận lãnh vàng bạc quý báu, 
đoạn trừ việc nhận lãnh vàng bạc quý báu. Với việc nhận lãnh 
vàng bạc quý báu, tâm tôi đã đoạn trừ. 

“Này chư Hiền, tôi xa lìa việc ăn quá giờ ngọ, đoạn trừ việc 
ăn quá giờ ngọ; ăn một lần, không ăn đêm, học ăn đúng thời. Với 
việc ăn quá giờ ngọ, tâm tôi đã đoạn trừ. 



“Này chư Hiền, tôi đã thành tựu thánh giới tụ này, lại học 
theo hạnh hết sức tri túc, y chỉ đủ để che thân, ăn chỉ đủ để nuôi 
thân, đi đến đâu đều mang theo y bát, đi không luyến nhớ, như 
chim ưng mang theo đôi cánh bay lượn trên không trung. Này 
chư Hiền, tôi cũng vậy, đi đến đâu đều mang theo y bát, không 
luyến nhớ. 

“Này chư Hiền, tôi đã thành tựu thánh giới tụ này và hết sức 
tri túc. Tôi lại học giữ gìn các căn, thường niệm sự khép kín, niệm 
tưởng muốn minh đạt, thủ hộ niệm tâm mà được thành tựu, hằng 
muốn khởi ý. Khi mắt thấy sắc, không chấp thủ sắc tướng, không 
đắm sắc vị; vì sự phẫn tránh mà thủ hộ căn con mắt, trong tâm 
không sanh tham lam, ưu não, ác bất thiện pháp, vì thú hướng 
đến kia, nên thủ hộ căn con mắt. Cũng vậy, tai, mũi, lưỡi, thân, 
khi ý biết pháp không chấp thủ pháp tướng, không đắm pháp vị; 
vì sự phẫn tránh mà thủ hộ ý căn, trong tâm không sanh tham 
lam, ưu não, ác bất thiện pháp, vì thú hướng đến kia, nên thủ hộ 
ý căn. 

“Này chư Hiền, tôi đã thành tựu thánh giới tụ này, hết sức tri 
túc và giữ gìn các căn. Tôi lại học chánh tri khi ra, khi vào, khéo 
quán sát phân biệt; co duỗi, cúi ngước, nghi dung chững chạc; 
khéo mang Tăng-già-lê và các y bát; đi, đứng, ngồi, nằm, ngủ, 
thức, nói năng hay im lặng đều có chánh tri. 

“Này chư Hiền, khi tôi đã thành tựu thánh giới tụ này và hết 
sức tri túc, gìn giữ các căn, chánh trí xuất nhập. Tôi lại học hạnh 
viễn ly, cô độc một mình, ở chỗ vô sự, hoặc đến dưới gốc cây, nơi 
an tĩnh trống vắng, núi sâu, hốc đá, đất trống, hoặc ở trong núi 
rừng, hoặc ở nơi gò trũng. 

“Này chư Hiền, khi tôi đã đến chỗ vô sự, hoặc dưới gốc cây, 
nơi an tĩnh không nhàn, trải Ni-sư-đàn, ngồi kiết già, chánh thân 
chánh nguyện, hướng niệm nội tâm, đoạn trừ tâm tham lam, tâm 
không tranh cãi, thấy tài vật và các nhu dụng sinh sống của người 
khác mà không khởi lòng tham muốn, muốn khiến về mình. Tôi 
đối với sự tham lam, tâm đã tịnh trừ. Cũng vậy, sân nhuế, thụy 
miên, trạo hối, đoạn nghi, trừ hoặc, đối với các thiện pháp không 
có do dự. Tôi đối với sự nghi hoặc, tâm đã tịnh trừ. 

“Này chư Hiền, tôi đã đoạn trừ năm triền cái làm cho tâm ô 
uế, tuệ yếu kém; ly dục, ly ác bất thiện cho đến chứng đắc Tứ 
thiền, thành tựu và an trụ. 



“Này chư Hiền, tôi đã được định tâm như vậy, thanh tịnh, 
không ô uế, không buồn phiền, nhu nhuyến, khéo an trụ, được 
tâm bất động, học chứng nghiệm Như ý túc trí thông. 

“Này chư Hiền, tôi đã được vô lượng Như ý túc; đó là, phân 
một thành nhiều, hợp nhiều thành một, một thời, trụ một, có tri 
có kiến, không trở ngại bởi vách đá, chẳng khác nào đi giữa hư 
không, vào đất như vào nước, đi trên nước như đi trên đất, ngồi 
kiết già mà bay lên không trung như chim bay. Ngay mặt trời này, 
mặt trăng này có đại như ý túc, có đại oai đức, có đại phước hựu, 
có đại oai thần, tôi sờ bắt được, thân tôi cao đến Phạm thiên. 

“Này chư Hiền, khi tôi đã được định tâm như vậy, thanh tịnh, 
không tạp uế, không buồn phiền, nhu nhuyến, khéo an trụ, được 
tâm bất động, tôi học chứng nghiệm Thiên nhĩ trí thông. Này chư 
Hiền, tôi dùng thiên nhĩ nghe âm thanh loài người và không phải 
loài người, gần xa, hay và không hay. 

“Này chư Hiền, khi tôi đã được định tâm như vậy, thanh tịnh, 
không ô uế, nhu nhuyến, khéo an trụ, được bất động tâm, tôi học 
chứng nghiệm Tha tâm trí thông. Này chư Hiền, chúng sanh khác 
suy nghĩ, hành động, tôi dùng tha tâm trí biết được tâm của họ 
đúng như thật. Tâm có dục, tôi biết đúng như thật là tâm có dục. 
Tâm không dục, tôi cũng biết đúng như thật là tâm không dục. 
Nếu có giận, có nghi, không giận, không nghi, có uế, không uế, 
định tâm, tán loạn, cao thấp, lớn nhỏ, tu hay không tu, định hay 
không định, tôi đều biết đúng như thật. Không có tâm giải thoát, 
tôi biết không có tâm giải thoát. Có tâm giải thoát, tôi cũng biết 
đúng như thật có tâm giải thoát. 

“Này chư Hiền, tôi đã được định tâm như vậy, thanh tịnh, 
không ô uế, không buồn phiền, nhu nhuyến, khéo an trụ, được 
tâm bất động, tôi học Ức túc mạng trí thông. Này chư Hiền, có 
hạnh nghiệp, có tướng mạo, tôi đều nhớ xưa kia trải qua vô lượng, 
nào là một đời, hai đời, trăm đời, ngàn đời, thành kiếp, hoại kiếp, 
vô số thành hoại kiếp. Chúng sanh đến đó, đã từng sanh chỗ đó, 
tên họ như vậy, danh tự như vậy, sống như vậy, ăn uống như vậy, 
chịu khổ, được vui như vậy, sống lâu như vậy, sống lâu rồi chết 
như vậy, chết đây sanh kia, chết kia sanh đây. Tôi sanh chỗ này, 
họ như vậy, tên như vậy, sống như vậy, ăn uống như vậy, chịu 
khổ như vậy, vui sướng như vậy, sống lâu như vậy, sống lâu rồi 
chết như vậy. 



“Này chư Hiền, tôi đã được định tâm như vậy, thanh tịnh, 
không ô uế, không buồn phiền, nhu nhuyến, khéo an trụ, được 
tâm bất động, tôi học Sanh tử trí thông. Này chư Hiền, tôi dùng 
thiên nhãn thanh tịnh, nhìn xa hơn người, thấy chúng sanh này 
lúc chết lúc sanh, sắc đẹp sắc xấu, vi diệu hoặc không vi diệu, 
qua lại chỗ thiện, chỗ bất thiện, tùy chỗ tạo nghiệp của chúng 
sanh này mà thấy họ đúng như thật. Nếu chúng sanh nào thành 
tựu ác hạnh về thân, ác hạnh về khẩu, ác hạnh về ý, phỉ báng 
Thánh nhân, tà kiến, thành tựu nghiệp tà kiến, thì chúng sanh ấy, 
bởi nhân duyên này, khi thân hoại mạng chung, chắc chắn đến 
chỗ ác, sanh vào địa ngục. Nếu chúng sanh nào thành tựu diệu 
hạnh về thân, diệu hạnh về khẩu và diệu hạnh về ý, không phỉ 
báng Thánh nhân, chánh kiến, thành tựu nghiệp chánh kiến, thì 
chúng sanh ấy, bởi nhân duyên này, khi thân hoại mạng chung, 
chắc chắn sanh lên cõi thiện, sanh lên thiên giới. 

“Này chư Hiền, tôi với định tâm như vậy, thanh tịnh, không ô 
uế, không phiền nhiệt, nhu nhuyến, khéo an trụ, chứng đắc tâm 
bất động, bèn hướng đến sự tác chứng lậu tận trí thông. Tôi liền 
biết như thật rằng: ‘Đây là Khổ’, ‘Đây là Khổ tập’, ‘Đây là Khổ 
diệt’, ‘Đây là Khổ diệt đạo’. Cũng biết như thật: ‘Đây là lậu’, ‘Đây 
là lậu tập’, ‘Đây là lậu diệt’, ‘Đây là lậu diệt đạo’. Tôi đã biết như 
vậy, thấy như vậy rồi, tâm giải thoát dục lậu, hữu lậu, vô minh 
lậu. Giải thoát rồi liền biết là mình đã giải thoát, biết như thật 
rằng ‘Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, điều cần làm đã làm 
xong, không còn tái sanh nữa’. 

“Này chư Hiền, nếu Tỳ-kheo nào phạm giới, giới bị vỡ, giới bị 
khuyết, giới bị thủng, giới tạp uế, giới đen, mà muốn nương tựa 
nơi giới, an lập nơi giới, lấy giới làm thang leo lên tòa nhà vô 
thượng tuệ, lên lầu gác chánh pháp, nhất định không có điều đó. 

“Này chư Hiền, ví như cách thôn không xa, nhà lớn, nhà nhỏ, 
lầu cao, lầu thấp, trong đó có một cái thang, nếu người nào đến 
cầu xin, leo lên nhà gác đó, nhưng nếu không leo lên nấc thang 
thứ nhất mà muốn leo lên nấc thang thứ hai thì không thể được. 
Nếu không leo lên nấc thang thứ hai, thứ ba, thứ tư mà lên đến 
nhà gác cũng không thể được. Này chư Hiền, cũng như thế, nếu 
có Tỳ-kheo nào phạm giới, giới bị vỡ, giới bị khuyết, giới bị thủng, 
giới tạp uế, giới đen, mà muốn nương tựa nơi giới, an lập nơi giới, 
lấy giới làm thang leo lên tòa nhà vô thượng tuệ, lầu gác chánh 
pháp, nhất định không có điều đó. 



“Này chư Hiền, nếu có Tỳ-kheo nào không phạm giới, giới 
không bị vỡ, giới không bị khuyết, giới không bị thủng, giới không 
tạp uế, giới không đen, nếu muốn nương tựa nơi giới, an lập nơi 
giới, lấy giới làm thang leo lên tòa nhà vô thượng tuệ, lầu gác 
chánh pháp, điều đó chắc chắn có. 

“Này chư Hiền, như cách thôn không xa có ngôi nhà gác, 
trong đó có một cái thang, hoặc có mười nấc thang hay mười hai 
nấc thang. Nếu có người muốn cầu xin, muốn được leo lên nhà 
gác đó, nếu leo lên nấc thứ nhất của thang ấy rồi, muốn leo lên 
nấc thứ hai thì chắc chắn có thể được. Nếu leo lên nấc thứ hai, 
rồi muốn leo lên nấc thức ba, thứ tư thì chắc chắn có thể được. 
Này chư Hiền, cũng như thế, nếu có Tỳ-kheo nào không phạm 
giới, giới không bị vỡ, giới không bị khuyết, giới không bị thủng, 
giới không tạp uế, giới không đen, muốn nương tựa nơi giới, an 
lập nơi giới, lấy giới làm thang leo lên tòa nhà vô thượng tuệ, lầu 
gác chánh pháp, chắc chắn có điều đó. 

“Này chư Hiền, tôi nương tựa nơi giới, an lập nơi giới, lấy giới 
làm thang leo lên tòa nhà vô thượng tuệ, lầu gác chánh pháp, với 
phương tiện như quán sát ngàn thế giới. 

“Này chư Hiền, như người có mắt đứng trên lầu cao, với 
phương tiện nhỏ, nhìn khoảng đất trống phía dưới, thấy ngàn ụ 
đất. Này chư Hiền, tôi cũng như vậy, nương tựa nơi giới, an lập 
nơi giới, lấy giới làm thang leo lên tòa nhà vô thượng tuệ, lầu gác 
chánh pháp, với phương tiện nhỏ thấy ngàn thế giới. 

“Này chư Hiền, như con voi lớn của vua, hoặc có bảy báu, 
hoặc giảm tám, lấy lá đa-la mà che đi, như tôi che phủ nơi lục 
thông này. 

“Này chư Hiền, đối với sự chứng đắc của tôi về Như ý túc trí 
thông, nếu có gì nghi ngờ thì cứ hỏi tôi, tôi sẽ trả lời. 

“Này chư Hiền, đối với Thiên nhĩ thông của tôi, nếu có điều gì 
nghi ngờ thì cứ hỏi tôi, tôi sẽ trả lời. 

“Này chư Hiền, đối với Tha tâm trí thông của tôi, nếu có điều 
gì nghi ngờ thì cứ hỏi tôi, tôi sẽ trả lời. 

“Này chư Hiền, đối với Túc mạng ý thông của tôi, nếu có điều 
gì nghi ngờ thì cứ hỏi tôi, tôi sẽ trả lời. 

“Này chư Hiền, đối với Sanh tử trí thông của tôi, nếu có điều 
gì nghi ngờ thì cứ hỏi tôi, tôi sẽ trả lời. 



“Này chư Hiền, đối với Lậu tận trí thông của tôi, nếu có điều 
gì nghi ngờ thì cứ hỏi tôi, tôi sẽ trả lời”. 

Bấy giờ, Tôn giả A-nan bạch rằng: 

“Bạch Tôn giả A-na-luật-đà, nay đây đang tập hợp ngồi trong 
núi Sa-la-la nham gồm có tám trăm Tỳ-kheo và Đức Thế Tôn để 
may y cho Tôn giả A-na-luật-đà. Nếu đối với Tôn giả A-na-luật-
đà có điều gì nghi ngờ về sự chứng đắc Như ý túc trí thông thì vị 
ấy cứ hỏi, Tôn giả A-na-luật-đà sẽ trả lời. Nếu đối với Tôn giả A-
na-luật-đà có điều gì nghi ngờ về sự chứng đắc Thiên nhãn trí 
thông thì vị ấy cứ hỏi, Tôn giả A-na-luật-đà sẽ trả lời. Nếu đối với 
Tôn giả A-na-luật-đà có điều gì nghi ngờ về Tha tâm trí thông thì 
vị ấy cứ hỏi, Tôn giả A-na-luật-đà sẽ trả lời. Nếu đối với Tôn giả 
A-na-luật-đà có điều gì nghi ngờ về Túc mạng trí thông thì vị ấy 
cứ hỏi, Tôn giả A-na-luật-đà sẽ trả lời. Nếu đối với Sanh tử trí 
thông, có điều gì nghi ngờ thì cứ hỏi, Tôn giả A-na-luật-đà sẽ trả 
lời. Có điều gì nghi ngờ về Lậu tận trí thông thì cứ hỏi, Tôn giả A-
na-luật-đà sẽ trả lời. Nhưng trong một thời, gian dài, chúng tôi 
đã dùng tâm biết được tâm của Tôn giả A-na-luật-đà đúng như 
Tôn giả A-na-luật-đà nói: Ngài có đại Như ý túc, có đại oai đức, 
có đại phước hựu, có đại oai thần”. Khi ấy, Đức Thế Tôn chỗ đau 
đã bớt và được an ổn, Ngài liền trở dậy ngồi kiết già. Sau khi ngồi, 
Đức Thế Tôn khen Tôn giả A-na-luật-đà: 

“Lành thay! Lành thay! A-na-luật-đà, ông đã nói pháp Ca-hi-
na cho các Tỳ-kheo nghe. Này A-na-luật-đà, ông lại nói pháp Ca-
hi-na cho các Tỳ-kheo nghe. Này A-na-luật-đà, ông thường nói 
pháp Ca-hi-na cho các Tỳ-kheo nghe”. 

Khi ấy, Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Này các Tỳ-kheo, các ông hãy vâng thọ Ca-hi-na pháp, đọc 
tụng, tu tập Ca-hi-na pháp, khéo giữ Ca-hi-na pháp. Vì sao? Vì 
Ca-hi-na pháp cùng tương ưng với pháp, là căn bản phạm hạnh, 
đưa đến sự thông suốt, đưa đến giác ngộ, đưa đến Niết-bàn. Nếu 
có người con nhà dòng dõi, cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín, 
lìa bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo thì hãy chí 
tâm vâng thọ Ca-hi-na pháp. Vì sao? Vì Ta không thấy trong quá 
khứ các Tỳ-kheo may y như vậy, như A-na-luật-đà Tỳ-kheo. Cũng 
như trong vị lai và hiện tại các Tỳ-kheo may y như vậy, như Tỳ-
kheo A-na-luật-đà. Vì sao? Vì hôm nay, tám trăm Tỳ-kheo cùng 
ngồi nơi núi Sa-la-la nham và Thế Tôn cũng có trong đó, may y 



cho Tỳ-kheo A-na-luật-đà. Như vậy, Tỳ-kheo A-na-luật-đà có đại 
như ý túc, có đại oai đức, có đại phước hựu, có đại oai thần”. 

Phật thuyết như vậy. Tôn giả A-na-luật-đà và các Tỳ-kheo 
sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 

81. Kinh Niệm Thân 
Tôi nghe như vầy. 

Một thời, Đức Phật du hóa tại nước Ương-kì, cùng với đại 
chúng Tỳ-kheo đi qua A-hòa-na, trú xứ của Kiền-ni. 

Bấy giờ, đêm tàn, trời sáng, Đức Thế Tôn đắp y ôm bát vào A-
hòa-na để khất thực. Sau buổi ăn trưa, Đức Thế Tôn thu cất y bát, 
rửa tay chân, vắt Ni-sư-đàn lên vai, đi đến một khu rừng, vào 
trong rừng đó, đến dưới một gốc cây, trải Ni-sư-đàn và ngồi kiết 
già. 

Lúc bấy giờ, một số đông các Tỳ-kheo sau giờ ăn trưa, tụ họp 
tại giảng đường, cùng thảo luận vấn đề này: 

“Này chư Hiền, Đức Thế Tôn thật kỳ diệu thay, hy hữu thay! 
Sự tu tập niệm thân được phân biệt, được quảng bá, được hiểu 
biết tột cùng, được quán sát tột cùng, được tu tập tột cùng, được 
thủ hộ và đối trị tột cùng, khéo sung mãn, khéo thực hành, ở 
trong một tâm. Phật tuyên bố niệm thân có đại quả báo, được 
con mắt, có con mắt thấy đệ nhất nghĩa”. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn từ chỗ tĩnh tọa, bằng thiên nhĩ thanh 
tịnh, nghe xa hơn người, Ngài biết các Tỳ-kheo sau giờ ăn trưa 
tụ họp tại giảng đường, cùng bàn luận vấn đề này, “Này chư Hiền, 
Đức Thế Tôn thật kỳ diệu thay, hy hữu thay! Sự tu tập niệm thân 
được phân biệt, được quảng bá, được hiểu biết tột cùng, được 
quán sát tột cùng, được tu tập tột cùng, được thủ hộ và đối trị 
tột cùng, khéo sung mãn, khéo thực hành, ở trong một tâm. Phật 
tuyên bố niệm thân có đại quả báo, được con mắt, có con mắt 
thấy đệ nhất nghĩa”. 

Sau khi Đức Thế Tôn nghe như vậy, vào lúc xế, từ chỗ tĩnh 
tọa đứng dậy, Ngài đến giảng đường, trải chỗ ngồi trước chúng 
Tỳ-kheo. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn hỏi các Tỳ-kheo: 



“Các ngươi cùng nhau vừa bàn luận việc gì? Vì việc gì mà tụ 
tập tại giảng đường?” 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, Tỳ-kheo chúng con sau giờ ăn trưa, tụ họp tại 
giảng đường, cùng bàn luận về vấn đề này: ‘Này chư Hiền, Đức 
Thế Tôn thật kỳ diệu thay, hy hữu thay! Sự tu tập niệm thân được 
phân biệt, được quảng bá, được hiểu biết tột cùng, được quán 
sát tột cùng, được tu tập tột cùng, được thủ hộ và đối trị tột cùng, 
khéo sung mãn, khéo thực hành, ở trong một tâm. Phật tuyên bố 
niệm thân có đại quả báo, được con mắt, có con mắt thấy đệ nhất 
nghĩa’. Bạch Thế Tôn, chúng con vừa cùng nhau bàn luận vấn đề 
như vậy. Vì vấn đề này mà tụ họp tại giảng đường”. 

Đức Thế Tôn lại hỏi các Tỳ-kheo: 

“Ta đã nói như thế nào về tu tập niệm thân, phân biệt, quảng 
bá, được đại quả báo?” 

Lúc ấy, các Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, Thế Tôn là gốc của Pháp, là chủ của Pháp, 
Pháp do Thế Tôn. Kính mong Thế Tôn giảng thuyết. Chúng con 
sau khi nghe xong sẽ được hiểu biết nghĩa lý rộng rãi”. 

Đức Phật nói: 

“Các ngươi hãy lắng nghe, hãy khéo suy nghĩ. Ta sẽ phân biệt 
nghĩa ấy cho các ngươi nghe”. 

Các Tỳ-kheo vâng lời Phật dạy, lắng nghe. 

Đức Phật nói: 

“Tỳ-kheo tu tập niệm thân như thế nào? Tỳ-kheo khi đi thì 
biết mình đang đi, đứng thì biết mình đang đứng, ngồi thì biết 
mình đang ngồi, nằm thì biết mình đang nằm, ngủ thì biết mình 
đang ngủ. Như vậy, Tỳ-kheo tùy thân hành mà biết đúng như 
thật như vậy. Tỳ-kheo như thế, sống cô độc, viễn ly, tâm không 
phóng dật, tu hành tinh tấn, đoạn trừ các tai hoạn của tâm và 
được định tâm. Được định tâm rồi thì biết trên như thật. Ấy là Tỳ-
kheo tu tập niệm thân. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo tu tập niệm thân như sau. Tỳ-kheo biết rõ 
mình khi vào, khi ra, khéo quán sát phân biệt, khi co, lúc duỗi, 
khi cúi, lúc ngước; nghi dung chững chạc, khoác Tăng-già-lê 
ngay ngắn và ôm bát chỉnh tề; đi, đứng, ngồi, nằm, ngủ, thức, 



nói năng, im lặng, đều biết rõ như thực. Như vậy, Tỳ-kheo tùy 
thân hành mà biết đúng như thật như vậy. Tỳ-kheo như thế, sống 
cô độc, viễn ly, tâm không phóng dật, tu hành tinh tấn, đoạn trừ 
các tai hoạn của tâm và được định tâm. Được định tâm rồi thì 
biết trên như thật. Ấy là Tỳ-kheo tu tập niệm thân. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo tu tập niệm thân như sau. Tỳ-kheo khi 
sanh niệm ác, bất thiện, liền bằng niệm thiện pháp để đối trị, 
đoạn trừ, tiêu diệt, tĩnh chỉ. Như người thợ mộc hoặc học trò thợ 
mộc kéo thẳng dây mực, búng thẳng lên thân cây, rồi dùng búa 
bén mà đẽo cho thẳng. Cũng vậy, Tỳ-kheo khi sanh niệm ác bất 
thiện, liền niệm thiện pháp để đối trị, đoạn trừ, tiêu diệt, tĩnh chỉ. 
Như vậy, Tỳ-kheo tùy theo thân hành mà biết trên như thật. Tỳ-
kheo như thế, sống cô độc, viễn ly, tâm không phóng dật, tu hành 
tinh tấn, đoạn trừ các tai hoạn của tâm và được định tâm. Được 
định tâm rồi thì biết trên như thật. Ấy là Tỳ-kheo tu tập niệm 
thân. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo tu tập niệm thân như sau. Tỳ-kheo răng 
ngậm khít lại, lưỡi ấn lên trên khẩu cái, dùng tâm trị tâm, đối trị, 
đoạn trừ, tiêu diệt, tĩnh chỉ. Như hai lực sĩ bắt một người yếu 
mang đi khắp nơi, tự do đánh đập; cũng vậy, Tỳ-kheo răng ngậm 
khít lại, lưỡi ấn lên khẩu cái, dùng tâm trị tâm, đối trị, đoạn trừ, 
tiêu diệt, tĩnh chỉ. Như vậy, Tỳ-kheo tùy theo thân hành mà biết 
trên như thật. Tỳ-kheo như thế, sống cô độc, viễn ly, tâm không 
phóng dật, tu hành tinh tấn, đoạn trừ các tai hoạn của tâm và 
được định tâm. Được định tâm rồi thì biết trên như thật. Ấy là Tỳ-
kheo tu tập niệm thân. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo tu tập niệm thân như sau. Tỳ-kheo niệm 
hơi thở vào thì biết niệm hơi thở vào; niệm hơi thở ra thì biết 
niệm hơi thở ra; thở vào dài thì biết thở vào dài, thở ra dài thì 
biết thở ra dài; thở vào ngắn thì biết thở vào ngắn, thở ra ngắn 
thì biết thở ra ngắn. Học toàn thân thở vào, học toàn thân thở ra. 
Học thở vào thân hành tĩnh chỉ, học thở ra khẩu hành tĩnh chỉ. 
Như vậy, Tỳ-kheo tùy theo thân hành mà biết trên như thật. Tỳ-
kheo như thế, sống cô độc, viễn ly, tâm không phóng dật, tu hành 
tinh tấn, đoạn trừ các tai hoạn của tâm và được định tâm. Được 
định tâm rồi thì biết trên như thật. Ấy là Tỳ-kheo tu tập niệm 
thân. 



“Lại nữa, Tỳ-kheo tu tập niệm thân như sau. Tỳ-kheo có hỷ 
lạc do ly dục nhuần thấm thân, phổ biến sung mãn. Khắp trong 
thân thể, hỷ lạc sanh do ly dục, không đâu không có. Như người 
hầu tắm, bỏ bột tắm đầy chậu, nước hòa thành bọt, nước thấm 
vào thân, phổ biến sung mãn, không đâu không có. Cũng vậy, Tỳ-
kheo có hỷ lạc do ly dục nhuần thấm vào thân, phổ biến sung 
mãn, khắp trong thân thể, hỷ lạc sanh do ly dục, không đâu 
không có. Như vậy, Tỳ-kheo tùy theo thân hành mà biết trên như 
thật. Tỳ-kheo như thế, sống cô độc, viễn ly, tâm không phóng dật, 
tu hành tinh tấn, đoạn trừ các tai hoạn của tâm và được định tâm. 
Được định tâm rồi thì biết trên như thật. Ấy là Tỳ-kheo tu tập 
niệm thân. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo tu tập niệm thân như sau. Tỳ-kheo có hỷ 
lạc do định sanh nhuần thấm thân, phổ biến sung mãn. Khắp 
trong thân thể, hỷ lạc do định sanh, không đâu không có. Cũng 
như suối trên núi trong sạch không nhơ, nước từ bốn phương 
chảy đến, đổ vào một cách tự nhiên, tức thì đáy suối nước tự 
phun lên, chảy tràn ra ngoài, thấm ướt cả núi, phổ biến sung mãn, 
không đâu không có. Cũng vậy, Tỳ-kheo có hỷ lạc do định sanh 
nhuần thấm thân, phổ biến sung mãn. Khắp trong thân thể, hỷ 
lạc do định sanh, không đâu không có. Như vậy, Tỳ-kheo tùy theo 
thân hành mà biết trên như thật. Tỳ-kheo như thế, sống cô độc, 
viễn ly, tâm không phóng dật, tu hành tinh tấn, đoạn trừ các tai 
hoạn của tâm và được định tâm. Được định tâm rồi thì biết trên 
như thật. Ấy là Tỳ-kheo tu tập niệm thân. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo tu tập niệm thân như sau. Tỳ-kheo có lạc 
do ly hỷ thấm nhuần thân, phổ biến sung mãn. Khắp trong thân 
thể, lạc do ly hỷ, không đâu không có. Như các thứ sen xanh, 
hồng, đỏ, trắng sanh ra từ nước, lớn lên trong nước, ở dưới đáy 
nước, rễ, cọng, hoa, lá đều nhuần thấm, phổ biến sung mãn, 
không đâu không có. Cũng vậy, Tỳ-kheo có lạc do ly hỷ nhuần 
thấm vào thân, phổ biến sung mãn; khắp trong thân thể, lạc do 
ly hỷ, không đâu không có. Như vậy, Tỳ-kheo tùy theo thân hành 
mà biết trên như thật. Tỳ-kheo như thế, sống cô độc, viễn ly, tâm 
không phóng dật, tu hành tinh tấn, đoạn trừ các tai hoạn của tâm 
và được định tâm. Được định tâm rồi thì biết trên như thật. Ấy là 
Tỳ-kheo tu tập niệm thân. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo tu tập niệm thân như sau. Tỳ-kheo ở trong 
thân này biến mãn với tâm thanh tịnh, ý cởi mở, thành tựu an trụ; 



ở trong thân này với tâm thanh tịnh, không chỗ nào là không biến 
mãn. Như có một người trùm một cái áo dài bảy hay tám khuỷu 
tay, từ đầu đến chân, không chỗ nào là không phủ kín; cũng vậy, 
Tỳ-kheo ở trong thân này, biến mãn với tâm thanh tịnh, ý cởi mở, 
thành tựu an trụ; ở trong thân này với tâm thanh tịnh, không chỗ 
nào là không biến mãn. Như vậy, Tỳ-kheo tùy theo thân hành mà 
biết trên như thật. Tỳ-kheo như thế, sống cô độc, viễn ly, tâm 
không phóng dật, tu hành tinh tấn, đoạn trừ các tai hoạn của tâm 
và được định tâm. Được định tâm rồi thì biết trên như thật. Ấy là 
Tỳ-kheo tu tập niệm thân. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo tu tập niệm thân như sau. Tỳ-kheo niệm 
quang minh tưởng, khéo thọ, khéo trì, nhớ rõ điều niệm; như 
phía trước, phía sau cũng vậy; như phía sau, phía trước cũng vậy; 
ngày cũng như đêm, đêm cũng như ngày; dưới cũng như trên, 
trên cũng như dưới. Như vậy, tâm không điên đảo, tâm không bị 
ràng buộc, tâm tu quang minh, không khi nào còn bị bóng đen 
che lấp. Như vậy, Tỳ-kheo tùy theo thân hành mà biết trên như 
thật. Tỳ-kheo như thế, sống cô độc, viễn ly, tâm không phóng dật, 
tu hành tinh tấn, đoạn trừ các tai hoạn của tâm và được định tâm. 
Được định tâm rồi thì biết trên như thật. Ấy là Tỳ-kheo tu tập 
niệm thân. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo tu tập niệm thân như sau. Tỳ-kheo quán 
sát tướng, khéo tiếp thu, khéo ghi nhớ, khéo được tư niệm bởi ý. 
Như người ngồi quán sát kẻ nằm, người nằm quán sát kẻ ngồi. 
Cũng vậy, Tỳ-kheo quán sát tướng, khéo tiếp thu, khéo ghi nhớ, 
khéo được tư niệm bởi ý. Như vậy, Tỳ-kheo tùy theo thân hành 
mà biết trên như thật. Tỳ-kheo như thế, sống cô độc, viễn ly, tâm 
không phóng dật, tu hành tinh tấn, đoạn trừ các tai hoạn của tâm 
và được định tâm. Được định tâm rồi thì biết trên như thật. Ấy là 
Tỳ-kheo tu tập niệm thân. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo tu tập niệm thân như sau. Tỳ-kheo tùy theo 
những chỗ trong thân, tùy theo tính chất tốt xấu, từ đầu đến 
chân, quán thấy thảy đều đầy dẫy bất tịnh. Tức là, trong thân này 
có tóc, lông, móng, răng, da dày, da non, thịt, gân, xương, tim, 
thận, gan, phổi, ruột già, ruột non, lá lách, dạ dày, phân, não và 
não căn, nước mắt, mồ hôi, nước mũi, nước miếng, mủ, máu, mỡ, 
tủy, đờm giải, nước tiểu. Như một cái bồn chứa đủ loại hạt giống, 
ai có mắt sáng thì thấy rõ ràng, ‘Đây là hạt lúa, gạo; kia là hạt 
cải, cỏ, rau’. Cũng vậy, Tỳ-kheo tùy theo những chỗ trong thân, 



tùy theo tính chất tốt xấu, từ đầu đến chân, quán thấy thảy đều 
đầy dẫy bất tịnh. Tức là, trong thân này có tóc, lông, móng, răng, 
da dày, da non, thịt, gân, xương, tim, thận, gan, phổi, ruột già, 
ruột non, lá lách, dạ dày, phân, não và não bộ, nước mắt, mồ hôi, 
nước mũi, nước miếng, mủ, máu, mỡ, tủy, đờm giải, nước tiểu. 
Như vậy, Tỳ-kheo tùy theo thân hành mà biết trên như thật. Tỳ-
kheo như thế, sống cô độc, viễn ly, tâm không phóng dật, tu hành 
tinh tấn, đoạn trừ các tai hoạn của tâm và được định tâm. Được 
định tâm rồi thì biết trên như thật. Ấy là Tỳ-kheo tu tập niệm 
thân. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo tu tập niệm thân như sau. Tỳ-kheo quán 
các giới trong thân rằng ‘Trong thân này của ta có địa giới, thủy 
giới, hỏa giới, phong giới, không giới, thức giới’. Như gã đồ tể mổ 
bò, lột hết bộ da, trải lên mặt đất, phân thành sáu đoạn. Cũng 
vậy, Tỳ-kheo quán các giới trong thân rằng: ‘Trong thân này của 
ta có địa giới, thủy giới, hỏa giới, phong giới, không giới, thức 
giới’. Như vậy, Tỳ-kheo tùy theo thân hành mà biết trên như thật. 
Tỳ-kheo như thế, sống cô độc, viễn ly, tâm không phóng dật, tu 
hành tinh tấn, đoạn trừ các tai hoạn của tâm và được định tâm. 
Được định tâm rồi thì biết trên như thật. Ấy là Tỳ-kheo tu tập 
niệm thân. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo tu tập niệm thân như sau. Tỳ-kheo quán 
xác chết mới chết, từ một, hai ngày đến sáu, bảy ngày, đang bị 
quạ, diều bươi mổ, sài lang cấu xé; hoặc đã được hỏa thiêu hay 
đã được chôn lấp, đang bị rữa nát hư hoại. Quán sát rồi, tự so 
sánh: ‘Thân ta cũng thế, đều có những trường hợp này, không 
sao tránh khỏi’. Như vậy, Tỳ-kheo tùy theo thân hành mà biết 
trên như thật. Tỳ-kheo như thế, sống cô độc, viễn ly, tâm không 
phóng dật, tu hành tinh tấn, đoạn trừ các tai hoạn của tâm và 
được định tâm. Được định tâm rồi thì biết trên như thật. Ấy là Tỳ-
kheo tu tập niệm thân. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo tu tập niệm thân như sau. Tỳ-kheo như đã 
từng thấy trong nghĩa địa, hài cốt sắc xanh, rữa nát, bị chim thú 
ăn một nửa, xương cốt nằm rải rác trên mặt đất. Tỳ-kheo thấy 
rồi, tự so sánh, ‘Thân ta cũng thế, đều có những trường hợp này, 
không sao tránh khỏi’. Như vậy, Tỳ-kheo tùy theo thân hành mà 
biết trên như thật. Tỳ-kheo như thế, sống cô độc, viễn ly, tâm 
không phóng dật, tu hành tinh tấn, đoạn trừ các tai hoạn của tâm 



và được định tâm. Được định tâm rồi thì biết trên như thật. Ấy là 
Tỳ-kheo tu tập niệm thân. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo tu tập niệm thân như sau. Tỳ-kheo như đã 
từng thấy ở trong nghĩa địa, thây chết không còn da thịt, máu, 
mà chỉ còn gân nối liền với xương. Thấy rồi, tự so sánh, ‘Thân ta 
cũng thế, đều có những trường hợp này, không sao tránh khỏi’. 
Như vậy, Tỳ-kheo tùy theo thân hành mà biết trên như thật. Tỳ-
kheo như thế, sống cô độc, viễn ly, tâm không phóng dật, tu hành 
tinh tấn, đoạn trừ các tai hoạn của tâm và được định tâm. Được 
định tâm rồi thì biết trên như thật. Ấy là Tỳ-kheo tu tập niệm 
thân. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo tu tập niệm thân như sau. Tỳ-kheo như đã 
từng thấy trong nghĩa địa, xương rời từng đốt, tản mác khắp nơi, 
xương chân, xương đùi, xương đầu gối, xương bắp vế, xương 
sống, xương vai, xương cổ, xương sọ, mỗi thứ một nơi. Thấy rồi 
tự so sánh, ‘Thân ta cũng thế, đều có những trường hợp này, 
không sao tránh khỏi’. Như vậy, Tỳ-kheo tùy theo thân hành mà 
biết trên như thật. Tỳ-kheo như thế, sống cô độc, viễn ly, tâm 
không phóng dật, tu hành tinh tấn, đoạn trừ các tai hoạn của tâm 
và được định tâm. Được định tâm rồi thì biết trên như thật. Ấy là 
Tỳ-kheo tu tập niệm thân. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo tu tập niệm thân như sau. Tỳ-kheo như đã 
từng thấy ở trong nghĩa địa, xương trắng như vỏ ốc, xanh như 
lông chim bồ câu, đỏ như màu máu, mục nát, bể vụn. Thấy rồi tự 
so sánh, ‘Thân ta cũng thế, đều có những trường hợp này, không 
sao tránh khỏi’. Như vậy, Tỳ-kheo tùy theo thân hành mà biết 
trên như thật. Tỳ-kheo như thế, sống cô độc, viễn ly, tâm không 
phóng dật, tu hành tinh tấn, đoạn trừ các tai hoạn của tâm và 
được định tâm. Được định tâm rồi thì biết trên như thật. Ấy là Tỳ-
kheo tu tập niệm thân. 

“Nếu có vị nào tu tập niệm thân như vậy, quảng bá như vậy, 
các thiện pháp kia toàn bộ đều ở trong đó, gọi là Đạo phẩm pháp. 
Nếu vị ấy có tâm biến mãn, ý cởi mở, giống như đại hải, các con 
sông nhỏ kia đều đổ vào biển. Nếu tu tập niệm thân như vậy, 
quảng bá như vậy, các thiện pháp kia toàn bộ đều ở trong đó, gọi 
là Đạo phẩm pháp. 

“Nếu có Sa-môn, Phạm chí nào không chánh lập an trụ niệm 
thân, sống với tâm nhỏ hẹp, vị ấy nếu Ma Ba-tuần muốn lợi dụng 



thì có thể lợi dụng được. Vì sao? Vì Sa-môn, Phạm chí kia trống 
không, không có niệm thân. Giống như một cái bình, bên trong 
trống không, không có nước, đặt ngay ngắn trên mặt đất, nếu có 
người đem nước đến đổ vào trong bình thì Tỳ-kheo nghĩ sao? 
Bình ấy như vậy có chứa nước được hay không?” 

Tỳ-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, có thể được. Vì sao? Vì bình trống không, 
không có nước, đặt ngay ngắn trên mặt đất cho nên chứa nước 
được”. 

“Cũng vậy, nếu có Sa-môn, Phạm chí nào không chánh lập an 
trụ niệm thân, sống với tâm nhỏ hẹp, vị ấy nếu ma Ba-tuần muốn 
lợi dụng thì có thể lợi dụng được. Vì sao? Vì Sa-môn, Phạm chí 
kia trống không, không có niệm thân. 

“Nếu có Sa-môn, Phạm chí nào chánh lập an trụ niệm thân, 
sống với tâm vô lượng, vị ấy nếu ma Ba-tuần muốn lợi dụng, nhất 
định không thể được. Vì sao? Vì Sa-môn, Phạm chí kia không 
trống không, có niệm thân. Giống như có một cái bình, bên trong 
chứa đầy nước, đặt ngay ngắn trên mặt đất, nếu có người đem 
nước đến đổ vào trong bình, thì Tỳ-kheo nghĩ sao? Bình ấy như 
vậy có chứa nước nữa không?” 

Tỳ-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, không thể được. Vì sao? Vì bình ấy nước đã 
đầy rồi, đặt ngay ngắn trên mặt đất, cho nên không chứa nước 
được nữa”. 

“Cũng vậy, nếu có Sa-môn, Phạm chí nào chánh lập an trụ 
niệm thân, sống với tâm vô lượng, vị ấy nếu ma Ba-tuần muốn 
lợi dụng, nhất định không thể được. Vì sao? Vì Sa-môn, Phạm chí 
kia không trống không, có niệm thân. 

“Nếu có Sa-môn, Phạm chí nào không chánh lập an trụ niệm 
thân, sống với tâm nhỏ hẹp, vị ấy nếu Ma Ba-tuần muốn lợi dụng 
thì có thể lợi dụng được. Vì sao? Vì Sa-môn, Phạm chí kia trống 
không, không có niệm thân. Giống như người lực sĩ khiêng hòn 
đá to, nặng, quăng vào trong vũng bùn thì Tỳ-kheo nghĩ sao? Hòn 
đá có bị lún vào bùn không?” 

Tỳ-kheo đáp: 



“Bạch Thế Tôn, hòn đá bị lún vào bùn. Vì sao? Vì bùn lầy mà 
đá nặng, cho nên chắc chắn phải lún vào”. 

“Cũng vậy, nếu có Sa-môn, Phạm chí nào không chánh lập an 
trụ niệm thân, sống với tâm nhỏ hẹp, vị ấy nếu ma Ba-tuần muốn 
lợi dụng thì có thể lợi dụng được. Vì sao? Vì Sa-môn, Phạm chí 
kia trống không, không có niệm thân. 

“Nếu có Sa-môn, Phạm chí nào chánh lập an trụ niệm thân, 
sống với tâm vô lượng, vị ấy nếu ma Ba-tuần muốn lợi dụng, nhất 
định không thể được. Vì sao? Vì Sa-môn, Phạm chí kia không 
trống không, có niệm thân. Giống như người lực sĩ cầm một trái 
cầu nhẹ bằng lông, ném vào một cánh cửa đóng kín, thì Tỳ-kheo 
nghĩ sao? Cánh cửa kia có nhận cầu chăng?” 

Tỳ-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, không thể nhận. Vì sao? Vì trái cầu thì nhẹ 
mà cánh cửa đứng thẳng, không thể nhận được”. 

“Cũng vậy, nếu có Sa-môn, Phạm chí nào chánh lập an trụ 
niệm thân, tâm vô lượng, vị ấy nếu ma Ba-tuần muốn lợi dụng, 
nhất định không thể được. Vì sao? Vì Sa-môn, Phạm chí kia không 
trống không, có niệm thân. 

“Nếu có Sa-môn, Phạm chí nào không chánh lập an trụ niệm 
thân, sống với tâm nhỏ hẹp, vị ấy nếu Ma Ba-tuần muốn lợi dụng 
thì có thể lợi dụng được. Vì sao? Vì Sa-môn, Phạm chí kia trống 
không, không có niệm thân. Giống như người tìm lửa, lấy củi khô 
làm mồi, rồi dùng dùi khô mà dùi thì Tỳ-kheo nghĩ sao? Người 
kia làm như vậy có tìm thấy lửa không?” 

Tỳ-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, người kia tìm thấy lửa. Vì sao? Vì người kia 
lấy dùi khô mà dùi củi khô, cho nên chắc chắn tìm thấy lửa”. 

“Cũng vậy, nếu có Sa-môn, Phạm chí nào không chánh lập an 
trụ niệm thân, tâm nhỏ hẹp, vị ấy nếu ma Ba-tuần muốn lợi dụng 
thì có thể lợi dụng được. Vì sao? Vì Sa-môn, Phạm chí kia trống 
không, không có niệm thân. 

“Nếu có Sa-môn, Phạm chí nào chánh lập an trụ niệm thân, 
sống với tâm vô lượng, vị ấy nếu ma Ba-tuần muốn lợi dụng, nhất 
định không thể được. Vì sao? Vì Sa-môn, Phạm chí kia không 
trống không, có niệm thân. Giống như người tìm lửa, lấy củi ướt 



làm mồi, rồi dùng dùi ướt mà dùi, thì Tỳ-kheo nghĩ sao? Người 
kia làm vậy có tìm thấy lửa không?” 

Tỳ-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, người kia không tìm thấy lửa. Vì sao? Vì người 
kia lấy cái dùi ướt mà dùi gỗ ướt, cho nên không tìm thấy lửa”. 

“Cũng vậy, nếu có Sa-môn, Phạm chí nào chánh lập an trụ 
niệm thân, tâm vô lượng, vị ấy nếu ma Ba-tuần muốn lợi dụng, 
nhất định không thể được. Vì sao? Vì Sa-môn, Phạm chí kia không 
trống không, có niệm thân. 

“Tu tập niệm thân như vậy, quảng bá như vậy, nên biết có 
mười tám công đức. Những gì là mười tám công đức? 

“Tỳ-kheo có thể nhẫn nại những sự đói, khát, nóng, lạnh, 
muỗi mòng, ruồi nhặng, gió nắng bức bách, hay gậy đánh, tiếng 
dữ cũng có thể nhẫn nại. Thân bị bệnh tật hết sức đau đớn, gần 
như tuyệt vọng, những điều không xứng ý đều có thể kham nhẫn. 
Đây là đức tánh thứ nhất khi tu tập niệm thân như vậy, quảng bá 
như vậy. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo kham nhẫn điều không vui, thích hoan lạc. 
Nếu sanh điều không hoan lạc thì tâm nhất định không dính 
trước. Đây là đức tánh thứ hai khi tu tập niệm thân như vậy, 
quảng bá như vậy. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo kham nhẫn sự sợ hãi. Nếu sợ hãi phát sanh 
thì tâm nhất định không dính trước. Đây là đức tánh thứ ba khi 
tu tập niệm thân như vậy. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo sanh ba ác niệm: dục niệm, nhuế niệm, hại 
niệm. Nếu ba ác niệm phát sanh, tâm nhất định không dính trước. 
Đây là đức tánh thứ tư, thứ năm, thứ sáu và thứ bảy khi tu tập 
niệm thân như vậy, quảng bá như vậy. 

“Lại nữa Tỳ-kheo ly dục, ly pháp ác bất thiện, cho đến chứng 
đắc đệ Tứ thiền, thành tựu an trụ. Đây là đức tánh thứ tám khi 
tu tập niệm thân như vậy, quảng bá như vậy. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo đã diệt tận ba kết sử, chứng quả Tu-đà-
hoàn, không còn đọa vào ác pháp, nhất định đến chánh giác, chỉ 
còn thọ sanh tối đa bảy đời nữa. Sau bảy lần qua lại thiên thượng, 
nhân gian sẽ chứng đắc khổ biên. Đây là đức tánh thứ chín khi 
tu tập niệm thân như vậy, quảng bá như vậy. 



“Lại nữa, Tỳ-kheo đã diệt tận ba kết sử, dâm, nộ, si đã mỏng, 
chỉ còn qua lại một lần thiên thượng nhân gian. Sau một lần qua 
lại sẽ chứng đắc khổ biên. Đây là đức tánh thứ mười khi tu tập 
niệm thân như vậy, quảng bá như vậy. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo đã diệt tận năm hạ phần kết sử, sanh vào 
nơi kia rồi nhập Niết-bàn, được pháp bất thối, không trở lại đời 
này. Đây là đức tánh thứ mười một khi tu tập niệm thân như vậy, 
quảng bá như vậy. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo nếu có tịch tĩnh giải thoát, ly sắc, chứng 
đắc vô sắc, định như vậy, tự thân tác chứng, thành tựu an trụ, 
rồi bằng trí tuệ và quán sát để vĩnh viễn đoạn trừ các lậu. Đây là 
đức tánh thứ mười hai, mười ba, mười bốn, mười lăm, mười sáu, 
mười bảy khi tu tập niệm thân như vậy, quảng bá như vậy. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo chứng đắc Như ý túc, Thiên nhĩ, Tha tâm 
trí, Túc mạng trí, Sanh tử trí, các lậu đã tận diệt, chứng đắc vô 
lậu, tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Ngay trong đời này mà tự tri, 
tự giác, tự tác chứng, thành tựu an trụ; biết một cách như thật 
rằng ‘Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã thành, điều cần làm đã làm 
xong, không còn tái sanh nữa’. Đây là đức tánh thứ mười tám khi 
tu tập niệm thân như vậy, quảng bá như vậy. 

“Tu tập niệm thân như vậy, quảng bá như vậy, nên biết, có 
mười tám công đức này.” 

Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, 
hoan hỷ phụng hành. 

82. Kinh Chi Ly Di Lê 
Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật du hóa tại thành Vương xá, trong rừng 
Trúc, vườn Ca-lan-đa. 

Bấy giờ, một số đông các Tỳ-kheo sau giờ ăn trưa, có ít việc 
cần làm nên tụ họp ngồi ở giảng đường để quyết định sự tranh 
luận. Tức là bàn luận những vấn đề về pháp luật, về lời Phật dạy. 
Lúc bấy giờ, Tỳ-kheo Chất-đa-la Tượng Tử cũng hiện diện trong 
chúng. 

Trong khi một số đông các Tỳ-kheo đang bàn luận những vấn 
đề về Pháp Luật, về lời Phật dạy, thì ngay trong lúc đang bàn luận 



ấy, Tỳ-kheo Chất-đa-la Tượng Tử không đợi cho các Tỳ-kheo nói 
pháp xong, mà cứ nói xen vào, lại không có thái độ cung kính, 
không quan sát cẩn thận để thưa hỏi các bậc Tỳ-kheo Thượng 
tôn Trưởng lão. 

Bấy giờ, Tôn giả Đại Câu-hi-la cũng có mặt trong chúng, nói 
với Tỳ-kheo Chất-đa-la Tượng Tử rằng: 

“Hiền giả nên biết, trong khi một số đông Tỳ-kheo đang nói 
những vấn đề về Pháp Luật và về lời Phật dạy này, thì Hiền giả 
chớ nói xen vào ở khoảng giữa. Đợi các Tỳ-kheo nói xong, nhiên 
hậu Hiền giả mới nói. Hiền giả hãy có thái độ cung kính và quán 
sát cẩn thận để thưa hỏi các bậc Tỳ-kheo Thượng tôn Trưởng lão. 
Chớ đem sự không cung kính, không khéo quán sát để thưa hỏi 
các ngài”. 

Khi đó, bạn bè quen thân của Tỳ-kheo Chất-đa-la Tượng Tử 
hiện có trong chúng, nói với Tôn giả Đại Câu-hi-la rằng: 

“Này Hiền giả Đại Câu-hi-la, ngài chớ nặng lời quở trách Tỳ-
kheo Chất-đa-la Tượng Tử. Lý do vì sao? Vì Tỳ-kheo Chất-đa-la 
Tượng Tử có giới đức, đa văn, trông giống như người giải đãi, 
nhưng không cống cao, ngã mạn. Này Hiền giả Đại Câu-hi-la, bất 
cứ lúc nào, các Tỳ-kheo làm việc gì, thì Tỳ-kheo Chất-đa-la Tượng 
Tử đều có thể giúp đỡ cả”. 

Tôn giả Đại Câu-hi-la, khi ấy, nói với bạn bè quen thuộc của 
Tỳ-kheo Chất-đa-la Tượng Tử rằng: 

“Này chư Hiền, nếu không biết tâm của kẻ khác thì đừng vội 
nói là người ấy xứng đáng hay không xứng đáng. Lý do vì sao? 
Vì hoặc có một người lúc ở trước Đức Thế Tôn và trước các bậc 
phạm hạnh Thượng tôn Trưởng lão, khả tàm, khả quý, khả ái, 
khả kính, thì người ấy khéo léo thủ hộ, nhưng sau đó, khi không 
còn ở trước Đức Thế Tôn và trước các bậc phạm hạnh Thượng 
tôn Trưởng lão khả tàm, khả quý, khả ái, khả kính, thì người ấy 
thường cùng với bạch y tụ họp, cười cợt, cống cao, bàn tán ồn ào 
đủ chuyện. Người ấy thường cùng với bạch y tụ họp, cười cợt, 
cống cao, bàn tán ồn ào đủ chuyện, rồi tâm sanh tham dục. Tâm 
sanh tham dục rồi thì thân nhiệt, tâm nhiệt. Thân nhiệt, tâm 
nhiệt rồi thì xả giới, bỏ đạo. 

“Này chư Hiền, giống như con bò vào trong ruộng lúa của 
người, người giữ ruộng bắt được, hoặc lấy tay cột, hoặc nhốt 



trong chuồng. Này chư Hiền, nếu có người nói rằng: ‘Con bò này 
không vào ruộng lúa của người khác nữa đâu’. Người kia nói như 
vậy có đúng chăng?” 

“Không đúng. Vì sao? Vì nếu con bò bị trói kia, hoặc làm đứt, 
hoặc làm sút sợi dây trói, hoặc nhảy ra khỏi chuồng, nó cũng lại 
vào trong ruộng lúa của người khác như trước, chứ không khác 
gì cả”. 

“Này chư Hiền, hoặc có một người lúc ở trước Đức Thế Tôn 
và trước các bậc phạm hạnh Thượng tôn Trưởng lão khả tàm, khả 
quý, khả ái, khả kính thì người ấy khéo léo thủ hộ. Nhưng sau đó, 
khi không còn ở trước Đức Thế Tôn và trước các bậc phạm hạnh 
Thượng tôn Trưởng lão khả tàm, khả quý, khả ái, khả kính, thì 
người ấy thường cùng với bạch y tụ họp, cười cợt, cống cao, bàn 
tán ồn ào đủ chuyện, rồi thì tâm sanh tham dục, tâm sanh ham 
muốn, rồi thì thân nhiệt, tâm nhiệt. Thân nhiệt, tâm nhiệt rồi thì 
xả giới, bỏ đạo. Này chư Hiền, đó gọi là có một người. 

“Lại nữa, này chư Hiền, hoặc có một người vừa được Sơ thiền; 
được Sơ thiền rồi, người ấy liền an trú chứ không mong cầu thêm, 
không mong được những gì chưa được, không mong thu hoạch 
những gì chưa thu hoạch, không mong tác chứng những gì chưa 
tác chứng. Người ấy, sau đó, thường cùng với bạch y tụ họp, cười 
cợt, cống cao, bàn tán ồn ào đủ chuyện. Người ấy thường cùng 
với bạch y tụ họp, cười cợt, cống cao, bàn tán ồn ào đủ chuyện 
rồi thì tâm sanh tham dục. Tâm sanh tham dục rồi thì thân nhiệt, 
tâm nhiệt. Thân nhiệt, tâm nhiệt rồi thì xả giới, bỏ đạo. 

“Này chư Hiền, như lúc mưa to, hồ ao trong thôn xóm đều 
đầy nước. Có người trước khi chưa mưa, thấy trong hồ ao đó có 
cát, đá, cỏ cây, một vài loại giáp trùng, cá, rùa, ễnh ương và các 
loài thủy tánh khác, lúc bơi qua, lúc bơi lại, lúc rượt chạy, lúc 
đứng yên. Nhưng sau khi trời mưa, ao hồ đầy nước, người đó 
không còn thấy như thế nữa. Chư Hiền, nếu người kia nói như 
thế này: ‘Trong hồ ao kia nhất định không thể nào thấy lại được 
cát, đá, cỏ cây, một vài loại giáp trùng, cá, rùa, ễnh ương và các 
loài thủy tánh khác, lúc bơi qua, lúc bơi lại, lúc rượt chạy, lúc 
đứng yên’. Người ấy nói như vậy có đúng chăng?” 

“Không đúng. Vì sao? Vì hồ ao đầy nước kia, hoặc voi uống, 
ngựa uống, lạc đà, bò, lừa, heo, nai, trâu uống, hoặc người lấy 
dùng, gió thổi, mặt trời rọi, thì nước sẽ cạn. Người kia khi nước 



đầy hồ ao không thấy cát, đá, cỏ cây, một vài loại giáp trùng, cá, 
rùa, ểnh ương và các loài thủy tánh khác, lúc bơi qua, lúc bơi lại, 
lúc rượt chạy, lúc đứng yên, nhưng sau khi nước đã cạn rồi thì 
vẫn thấy như cũ”. 

“Cũng vậy, này chư Hiền, hoặc có một người vừa được Sơ 
thiền; được Sơ thiền rồi, người ấy liền an trụ chứ không mong 
cầu thêm, không mong được những gì chưa được, thu hoạch 
những gì chưa thu hoạch, tác chứng những gì chưa tác chứng. 
Sau đó, người ấy thường cùng với bạch y tụ họp, cười cợt, cống 
cao, bàn tán ồn ào đủ chuyện. Người ấy thường cùng với bạch y 
tụ họp, cười cợt, cống cao, bàn tán ồn ào đủ chuyện rồi thì tâm 
sanh tham dục. Tâm sanh tham dục rồi thì thân nhiệt, tâm nhiệt. 
Thân nhiệt, tâm nhiệt rồi thì xả giới, bỏ đạo. Này chư Hiền, đó gọi 
là có một người. 

“Lại nữa, này chư Hiền, hoặc có một người được đệ Nhị thiền; 
được đệ Nhị thiền rồi, người ấy liền an trụ chứ không mong cầu 
thêm, không mong được những gì chưa được, thu hoạch những 
gì chưa thu hoạch, tác chứng những gì chưa tác chứng. Sau đó, 
người ấy thường cùng với bạch y tụ họp, cười cợt, cống cao, bàn 
tán ồn ào đủ chuyện, rồi thì sanh tâm tham dục. Tâm sanh tham 
dục rồi thì thân nhiệt, tâm nhiệt. Thân nhiệt, tâm nhiệt rồi liền 
xả giới, bỏ đạo. 

“Này chư Hiền, như lúc mưa to, đất bụi ở nơi ngã tư đường 
đều thành bùn. Này chư Hiền, nếu có người nói như thế này: ‘Bùn 
ở nơi ngã tư đường này nhất định không khô ráo, không thể trở 
lại thành bụi đất được nữa’. Người ấy nói như vậy có đúng chăng?” 

“Không đúng. Vì sao? Vì ngã tư đường này hoặc voi đi, ngựa 
đi, lạc đà, bò, lừa, heo, nai, trâu và người đi, gió thổi, mặt trời rọi, 
thì con đường kia, bùn sẽ khô và khô rồi sẽ trở thành đất bụi trở 
lại”. 

“Cũng như vậy, này chư Hiền, hoặc có người được đệ Nhị 
thiền; được đêï Nhị thiền rồi, người ấy liền an trụ không mong 
cầu thêm, không mong được những gì chưa được, thu hoạch 
những gì chưa thu hoạch, tác chứng những gì chưa tác chứng. 
Sau đó, người ấy thường cùng với bạch y tụ họp, cười cợt, cống 
cao, bàn tán ồn ào đủ chuyện. Người ấy thường cùng với bạch y 
tụ họp, cười cợt, cống cao, bàn tán ồn ào đủ chuyện rồi thì tâm 
sanh tham dục. Tâm sanh tham dục rồi thì thân nhiệt, tâm nhiệt. 



Thân nhiệt, tâm nhiệt rồi thì xả giới, bỏ đạo. Này chư Hiền, đó gọi 
là có một người. 

“Này chư Hiền, lại nữa, hoặc có một người được đệ Tam thiền; 
được đệ Tam thiền rồi, người ấy liền an trụ chứ không mong cầu 
thêm, không mong được những gì chưa được, thu hoạch những 
gì chưa thu hoạch, tác chứng những gì chưa tác chứng. Sau đó, 
người ấy thường cùng với bạch y tụ họp, cười cợt, cống cao, bàn 
tán ồn ào đủ chuyện. Người ấy thường cùng với bạch y tụ họp, 
cười cợt, cống cao, bàn tán ồn ào đủ chuyện rồi thì tâm sanh 
tham dục. Tâm sanh tham dục rồi thì thân nhiệt, tâm nhiệt. Thân 
nhiệt, tâm nhiệt rồi thì xả giới, bỏ đạo. 

“Này chư Hiền, như nước suối, nước hồ lặng trong, ngang bờ 
đứng yên, không xao động và cũng không có sóng. Này chư Hiền, 
nếu có người nói như thế này: ‘Nước suối, nước hồ kia nhất định 
không bao giờ xao động và nổi sóng nữa’. Người ấy nói như vậy 
có đúng chăng?” 

“Không đúng. Vì sao? Vì hoặc ở phương Đông, gió lớn chợt 
thổi đến làm cho nước trong hồ xao động, nổi sóng. Cũng vậy, 
phương Nam, phương Tây, phương Bắc, gió lớn chợt thổi đến làm 
cho nước trong hồ xao động, nổi sóng”. 

“Cũng như vậy, này chư Hiền, hoặc có một người được đệ 
Tam thiền; được đệ Tam thiền rồi, người ấy liền an trụ chứ không 
mong cầu thêm, không mong được những gì chưa được, thu 
hoạch những gì chưa thu hoạch, tác chứng những gì chưa tác 
chứng. Sau đó, người ấy thường cùng với bạch y tụ họp, cười cợt, 
cống cao, bàn tán ồn ào đủ chuyện. Người ấy thường cùng với 
bạch y tụ họp, cười cợt, cống cao, bàn tán ồn ào đủ chuyện rồi 
thì tâm sanh tham dục. Tâm sanh tham dục rồi thì thân nhiệt, 
tâm nhiệt. Thân nhiệt, tâm nhiệt rồi thì xả giới, bỏ đạo. Này chư 
Hiền, đó gọi là có một người. 

“Lại nữa, này chư Hiền, hoặc có một người được đệ Tứ thiền; 
được đệ Tứ thiền rồi, người ấy liền an trụ chứ không mong cầu 
thêm, không mong được những gì chưa được, thu hoạch những 
gì chưa thu hoạch, tác chứng những gì chưa tác chứng. Sau đó, 
người ấy thường cùng với bạch y tụ họp, cười cợt, cống cao, bàn 
tán ồn ào đủ chuyện. Người ấy thường cùng với bạch y tụ họp, 
cười cợt, cống cao, bàn tán ồn ào đủ chuyện rồi thì tâm sanh 



tham dục. Tâm sanh tham dục rồi thì thân nhiệt, tâm nhiệt. Thân 
nhiệt, tâm nhiệt rồi thì xả giới, bỏ đạo. 

“Này chư Hiền, ví như cư sĩ hoặc con cư sĩ ăn đồ ăn vi diệu, 
sau khi ăn uống no nê đầy bụng rồi thì những món ăn mà họ đã 
ăn trước kia, bây giờ không còn muốn ăn nữa. Này chư Hiền, nếu 
có lời nói như thế này: ‘Cư sĩ hoặc con của cư sĩ nhất định không 
bao giờ muốn ăn lại nữa’. Người ấy nói như vậy có đúng chăng?” 
“Không đúng. Vì sao? Vì cư sĩ hoặc con của cư sĩ kia qua một đêm 
đã thấy đói, thì những gì khi no bụng, họ không muốn ăn, bây giờ 
lại có thể ăn như trước”. 

“Cũng vậy, này chư Hiền, hoặc có một người được đệ Tứ thiền; 
được đệ Tứ thiền rồi, người ấy liền an trụ chứ không mong cầu 
thêm, không mong được những gì chưa được, thu hoạch những 
gì chưa thu hoạch, tác chứng những gì chưa tác chứng. Sau đó, 
người ấy thường cùng với bạch y tụ họp, cười cợt, cống cao, bàn 
tán ồn ào đủ chuyện. Người ấy thường cùng với bạch y tụ họp, 
cười cợt, cống cao, bàn tán ồn ào đủ chuyện rồi thì tâm sanh 
tham dục. Tâm sanh tham dục rồi thì thân nhiệt, tâm nhiệt. Thân 
nhiệt, tâm nhiệt rồi thì xả giới, bỏ đạo. Này chư Hiền, đó gọi là có 
một người. 

“Lại nữa, này chư Hiền, hoặc có một người được Vô tưởng 
tâm định; được vô tưởng tâm định rồi thì người ấy liền an trụ, 
không mong cầu thêm, không mong được những gì chưa được, 
thu hoạch những gì chưa thu hoạch, tác chứng những gì chưa 
tác chứng. Sau đó, người ấy thường cùng với bạch y tụ họp, cười 
cợt, cống cao, bàn tán ồn ào đủ chuyện. Người ấy thường cùng 
với bạch y tụ họp, cười cợt, cống cao, bàn tán ồn ào đủ chuyện 
rồi thì tâm sanh tham dục. Tâm sanh tham dục rồi thì thân nhiệt, 
tâm nhiệt. Thân nhiệt, tâm nhiệt rồi thì xả giới, bỏ đạo. 

“Này chư Hiền, ví như ở một khu rừng vắng, người ta nghe 
tiếng dế kêu. Khi vua hoặc đại thần ngủ đêm tại khu rừng vắng 
đó, bấy giờ, người ta nghe nào là tiếng voi, tiếng ngựa, tiếng xe 
cộ, tiếng đi bộ, tiếng trống, tiếng trống cơm, tiếng trống múa, 
tiếng múa, tiếng hát, tiếng đàn cầm, tiếng ăn uống, chứ không 
nghe tiếng dế kêu như trước tại khu rừng này nữa. Này chư Hiền, 
nếu có lời nói như thế này: ‘Khu rừng kia nhất định không bao 
giờ nghe được tiếng dế kêu nữa’. Người ấy nói như vậy có đúng 
chăng?” 



“Không đúng. Vì sao? Vì vua hoặc đại thần ấy qua đêm, trời 
sáng rồi đều trở về. Nếu chỗ đó vì nghe các tiếng voi, ngựa, xe 
cộ, đi bộ, tiếng ốc, tiếng trống, trống cơm, trống múa, tiếng múa, 
ca, tiếng đàn, ăn uống nên không nghe tiếng dế kêu, nhưng khi 
họ đã đi rồi thì nghe lại như cũ”. 

“Cũng vậy, này chư Hiền, có một người được Vô tưởng tâm 
định; được Vô tưởng tâm định rồi liền an trụ chứ không mong 
cầu thêm, không mong được những gì chưa được, thu hoạch 
những gì chưa thu hoạch, tác chứng những gì chưa tác chứng. 
Sau đó, người ấy thường cùng với bạch y tụ họp, cười cợt, cống 
cao, bàn tán ồn ào đủ chuyện. Người ấy thường cùng với bạch y 
tụ họp, cười cợt, cống cao, bàn tán ồn ào đủ chuyện rồi thì tâm 
sanh tham dục. Tâm sanh tham dục rồi thì thân nhiệt, tâm nhiệt. 
Thân nhiệt, tâm nhiệt rồi thì xả giới, bỏ đạo. Này chư Hiền, đó gọi 
là có một người”. 

Bấy giờ, Tỳ-kheo Chất-đa-la Tượng Tử, sau đó, chẳng bao lâu 
xả giới, bỏ đạo. Bạn bè quen thân của Tỳ-kheo Chất-đa-la Tượng 
Tử nghe ông xả giới, bỏ đạo, qua đến chỗ Tôn giả Đại Câu-hi-la, 
đến nơi rồi, bạch rằng: 

“Bạch Tôn giả Đại Câu-hi-la, ngài biết rõ tâm của Tỳ-kheo 
Chất-đa-la Tượng Tử hay nhờ các việc khác mà biết? Lý do vì sao? 
Vì nay Tỳ-kheo Chất-đa-la Tượng Tử đã xả giới, bỏ đạo”. 

Tôn giả Đại Câu-hi-la bảo các bạn bè quen thân kia rằng: 

“Này chư Hiền, việc ấy phải như vậy. Lý do vì sao? Vì do 
không biết như thật, không thấy như chân nên xảy ra như vậy”. 

Tôn giả Đại Câu-hi-la thuyết như vậy, các Tỳ-kheo nghe Tôn 
giả dạy xong, hoan hỷ phụng hành. 

83. Kinh Trưởng Lão Thượng Tôn Thụy Miên 
Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật du hóa tại nước Bà-kì-sấu, ở rừng Bố 
trong núi Ngạc, trong vườn Lộc dã. 

Bấy giờ, Tôn giả Đại Mục-kiền-liên ở tại nước Ma-kiệt-đà, 
trong làng Thiện tri thức. Lúc ấy, Tôn giả Đại Mục-kiền-liên sống 
riêng một mình nơi yên tĩnh, ngồi tĩnh tọa tư duy, nhưng mắc 
phải chứng buồn ngủ. Đức Thế Tôn ở xa biết Tôn giả Đại Mục-



kiền-liên sống riêng một mình nơi yên tĩnh, ngồi tĩnh tọa tư duy 
và mắc phải chứng buồn ngủ. Đức Thế Tôn biết như vậy, Ngài 
liền như vậy mà nhập định. Do định như vậy, trong khoảnh khắc, 
như người lực sĩ co duỗi cánh tay, từ Bà-kì-sấu, rừng Bố trong 
núi Ngạc, trong vườn Lộc dã, Đức Thế Tôn bỗng biến mất khỏi 
chỗ đó, qua đến nước Ma-kiệt-đà, thôn Thiện tri thức, trước mặt 
Tôn giả Đại Mục-kiền-liên, rồi Đức Thế Tôn xuất định và nói rằng: 

“Này Đại Mục-kiền-liên, ngươi đang đắm trước thụy miên. 
Này Đại Mục-kiền-liên, ngươi đang đắm trước thụy miên.” 

Tôn giả Đại Mục-kiền-liên bạch Thế Tôn: 

“Quả thật vậy, bạch Đức Thế Tôn”. 

Phật lại nói: 

“Này Đại Mục-kiền-liên, nếu như sở tướng nào gây buồn ngủ, 
ngươi chớ tu tập tướng ấy và cũng đừng phát triển nó. Như vậy, 
thụy miên mới có thể được diệt trừ. 

“Nếu thụy miên của ngươi không diệt trừ, thì này Đại Mục-
kiền-liên, hãy theo giáo pháp đã được nghe, tùy theo đó mà thọ 
trì, quảng bá và tụng đọc. Như vậy, thụy miên mới có thể được 
diệt trừ. 

“Nếu thụy miên của ngươi không diệt trừ, thì này Đại Mục-
kiền-liên, hãy theo giáo pháp đã được nghe, tùy theo đó mà thọ 
trì, rồi diễn rộng ra cho người khác nghe. Như vậy, thụy miên mới 
có thể được diệt trừ. 

“Nếu thụy miên của ngươi không diệt trừ, thì này Đại Mục-
kiền-liên, hãy theo giáo pháp đã được nghe, tùy theo đó mà thọ 
trì, tâm suy niệm, tâm suy tư. Như vậy, thụy miên mới có thể 
được diệt trừ. 

“Nếu thụy miên của ngươi không diệt trừ, thì này Đại Mục-
kiền-liên, hãy dùng hai tay day hai lỗ tai. Như vậy, thụy miên mới 
có thể được diệt trừ. 

“Nếu thụy miên của ngươi không diệt trừ, thì này Đại Mục-
kiền-liên, hãy lấy nước lạnh rửa mặt và dội ướt thân thể. Như 
vậy, thụy miên mới có thể được diệt trừ. 

“Nếu thụy miên của ngươi không diệt trừ, thì này Đại Mục-
kiền-liên, hãy đi ra ngoài thất, xem khắp bốn phương, ngước 
nhìn các vì sao. Như vậy, thụy miên mới có thể được diệt trừ. 



“Nếu thụy miên của ngươi không diệt trừ, thì này Đại Mục-
kiền-liên, hãy đi ra ngoài thất, đến khoảng đất trống phía đầu 
thất mà kinh hành, thủ hộ các căn, tâm an trụ bên trong, khởi 
hậu tiền tưởng. Như vậy, thụy miên mới có thể được diệt trừ. 

“Nếu thụy miên của ngươi không diệt trừ, thì này Đại Mục-
kiền-liên, hãy bỏ con đường đang kinh hành, đến đầu con đường 
ấy, trải Ni-sư-đàn, ngồi kiết già. Như vậy, thụy miên mới có thể 
được diệt trừ. 

“Nếu thụy miên của ngươi không diệt trừ, thì này Đại Mục-
kiền-liên, hãy trở vào thất, gấp tư y Ưu-đa-la-tăng, trải trên 
giường, gấp Tăng-già-lê làm gối, nằm hông bên phải, hai chân 
chồng lên nhau, khởi minh tưởng, lập chánh niệm chánh trí và 
luôn luôn khởi ý tưởng muốn trỗi dậy. Này Đại Mục-kiền-liên, 
đừng ham lạc thú giường nệm, đừng ham lạc thú ngủ nghỉ, đừng 
ham tài lợi, đừng đắm trước danh dự. Lý do vì sao? Vì Ta nói: ‘Tất 
cả pháp không thể hợp hội’, và cũng nói, ‘Có thể hợp hội’. 

“Này Đại Mục-kiền-liên, Ta nói pháp gì không thể hợp hội? 
Này Đại Mục-kiền-liên, nếu pháp đạo và tục mà cùng hợp hội thì 
Ta nói pháp này không thể hợp hội. Này Đại Mục-kiền-liên, nếu 
pháp đạo và tục mà cùng hợp hội thì có nhiều điều phải nói. Nếu 
có nhiều điều phải nói thì có trạo cử. Nếu có trạo cử thì tâm 
không tịch tĩnh. Này Đại Mục-kiền-liên, nếu tâm không tịch tĩnh 
thì tâm rời xa định. Này Đại Mục-kiền-liên, do đó, Ta nói là không 
thể hợp hội. 

“Này Đại Mục-kiền-liên, Ta nói pháp gì có thể cùng hợp hội? 
Này Đại Mục-kiền-liên, ở nơi rừng vắng kia, Ta nói pháp này có 
thể cùng hợp hội: núi rừng, dưới cây, chỗ an tĩnh không nhàn, 
núi cao, hang đá, vắng bặt âm thanh, viễn ly, không ác, không 
người, có thể tùy thuận mà tĩnh tọa. Này Đại Mục-kiền-liên, Ta 
nói pháp này có thể cùng hợp hội. 

“Này Đại Mục-kiền-liên, nếu ngươi đi vào làng khất thực, hãy 
nhàm tởm sự lợi lộc, nhàm tởm sự cúng dường, cung kính. Đối 
với lợi lộc, cúng dường, cung kính, tâm ngươi đã phát khởi sự 
nhàm tởm rồi mới vào làng khất thực. 

“Này Đại Mục-kiền-liên, đừng đem ý cao đại mà vào làng khất 
thực. Vì sao? Vì nhà trưởng giả có công việc gì đó, Tỳ-kheo đến 
khất thực khiến trưởng giả không chú ý. Tỳ-kheo liền nghĩ rằng: 
‘Ai phá hoại ta ở nhà trưởng giả? Vì sao? Vì ta vào nhà trưởng giả 



khất thực mà trưởng giả không chú ý”. Nhân đó sanh ưu sầu, 
nhân ưu sầu mà sanh trạo cử, nhân trạo cử mà tâm không tịch 
tĩnh, nhân tâm không tịch tĩnh nên tâm rời xa định. 

“Này Đại Mục-kiền-liên, khi ngươi thuyết pháp, đừng vì tranh 
luận. Nếu có tranh luận thì có nhiều lời, nhân nhiều lời mà có trạo 
cử, nhân trạo cử mà tâm không tịch tĩnh, nhân tâm không tịch 
tĩnh nên tâm rời xa định. 

“Này Đại Mục-kiền-liên, khi ngươi thuyết pháp đừng nói to, 
nói mạnh, như sư tử. Này Đại Mục-kiền-liên, khi ngươi thuyết 
pháp hãy hạ ý mà thuyết pháp, không ráng sức, tiêu diệt sức, 
dẹp bỏ sức, hãy thuyết pháp bằng sự không dùng cường lực, như 
sư tử. 

“Này Đại Mục-kiền-liên, hãy học như vậy”. 

Bấy giờ, Tôn giả Đại Mục-kiền-liên từ chỗ ngồi đứng dậy, 
trịch áo vai phải, chắp tay hướng Phật, bạch rằng: 

“Bạch Đức Thế Tôn, thế nào là vị Tỳ-kheo đến chỗ cứu cánh, 
cứu cánh bạch tịnh, cứu cánh phạm hạnh và cứu cánh phạm hạnh 
cùng tột?” 

Đức Thế Tôn bảo: 

“Này Đại Mục-kiền-liên, Tỳ-kheo khi đã thọ lạc, cảm thọ khổ, 
cảm thọ không lạc không khổ, vị ấy ở nơi các cảm thọ này mà 
quán vô thường, quán hưng suy, quán đoạn, quán vô dục, quán 
diệt, quán xả. Sau khi ở nơi các cảm thọ này mà quán vô thường, 
quán hưng suy, quán đoạn, quán vô dục, quán diệt, quán xả, vị 
ấy không chấp thủ đời này, do không chấp thủ đời này mà không 
bị nhọc nhằn, do không bị nhọc nhằn nên nhập Niết-bàn, biết 
một cách như thật rằng: ‘Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, 
điều đáng làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa’. 

“Này Đại Mục-kiền-liên, như vậy là Tỳ-kheo được đến chỗ 
cứu cánh, cứu cánh bạch tịnh, cứu cánh phạm hạnh và cứu cánh 
phạm hạnh cùng tột”. 

Phật thuyết như vậy. Tôn giả Đại Mục-kiền-liên nghe Phật 
thuyết, hoan hỷ phụng hành. 

84. Kinh Vô Thích 
Tôi nghe như vầy: 



Một thời, Đức Phật du hóa Bệ-xá-li, ở tại Câu lâu đài quán, 
bên bờ ao Di hầu. 

Các đệ tử danh đức Trưởng lão Thượng tôn như các ngài Già-
la, Ưu-bệ Giá-na, Hiền Thiện, Hiền Hoạn, Da-xá, Thượng Xứng; 
các Tỳ-kheo danh đức Trưởng lão Thượng tôn như vậy cũng tựu 
tại Bệ-xá-li, ở Cao lâu đài quán, bên ao Di hầu và đều ở bên cạnh 
nhà lá của Phật. Các người Lệ-xế ở thành Bệ-xá-li nghe Đức Thế 
Tôn trụ tại Bệ-xá-li, nơi Cao lâu đài quán, bên bờ ao Di hầu, liền 
nghĩ rằng, “Chúng ta hãy phát đại như ý túc, khởi oai đức của bậc 
vua chúa, lớn tiếng rao truyền rồi ra khỏi thành Bệ-xá-li, qua đến 
chỗ Phật cúng dường kính lễ”. 

Lúc bấy giờ, các đại đệ tử danh đức Trưởng lão Thượng tôn 
nghe người Lệ-xế thành Bệ-xá-li phát đại như ý túc, khởi oai đức 
của bậc vua chúa, lớn tiếng rao truyền rồi ra khỏi thành Bệ-xá-li, 
qua đến chỗ Phật cúng dường kính lễ, liền nghĩ rằng: ‘Âm thanh 
là gai nhọn đối với thiền’. Đức Thế Tôn cũng nói rằng: ‘Âm thanh 
là gai nhọn đối với thiền’. Chúng ta hãy qua rừng Ngưu giác Sa-
la, nơi ấy không náo loạn, sống viễn ly cô độc, ẩn dật nơi thanh 
vắng mà tĩnh tọa”. 

Rồi các đại đệ tử danh đức Trưởng lão Thượng tôn đi qua 
rừng Ngưu giác Sa-la, nơi ấy không não loạn, sống viễn ly cô độc, 
ẩn dật nơi thanh vắng mà tĩnh tọa để tư duy. 

Bấy giờ, rất nhiều người Lệ-xế thành Bệ-xá-li phát đại như ý 
túc, khởi oai đức của bậc vua chúa, lớn tiếng rao truyền, rồi ra 
khỏi thành Bệ-xá-li, qua đến chỗ Phật cúng dường kính lễ. Hoặc 
có người Lệ-xế thành Bệ-xá-li cúi lạy chân Phật rồi ngồi xuống 
một bên, hoặc có người chào hỏi Phật rồi ngồi xuống một bên, 
hoặc có người chắp tay hướng về Phật rồi ngồi xuống một bên, 
hoặc có người ở xa thấy Phật rồi im lặng ngồi xuống. 

Khi những người Lệ-xế thành Bệ-xá-li đã ngồi xong đâu đấy, 
Đức Thế Tôn thuyết pháp cho họ nghe, khuyến phát khát ngưỡng, 
thành tựu hoan hỷ. Sau khi bằng vô lượng phương tiện thuyết 
pháp cho họ nghe, khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ 
rồi, Đức Thế Tôn ngồi im lặng. 

Những người Lệ-xế thành Bệ-xá-li, sau khi đã được Đức Thế 
Tôn thuyết pháp, khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ, 
liền từ chỗ ngồi đứng dậy, cúi lạy chân Phật, nhiễu quanh ba 
vòng rồi ra về. 



Sau khi những người Lệ-xế thành Bệ-xá-li đi chẳng bao lâu, 
bấy giờ, Đức Thế Tôn hỏi các Tỳ-kheo rằng: 

“Các Trưởng lão Thượng tôn đại đệ tử đã đến nơi nào?” 

Các Tỳ-kheo bạch: 

“Bạch Thế Tôn, các Trưởng lão Thượng tôn đại đệ tử khi nghe 
những người Lệ-xế thành Bệ-xá-li phát đại như ý túc, khởi oai 
đức của bậc vua chúa, lớn tiếng rao truyền rồi ra khỏi thành Bệ-
xá-li, qua đến chỗ Phật cúng dường kính lễ. Các ngài nghĩ rằng: 
‘Âm thanh là gai nhọn đối với thiền’, Đức Thế Tôn cũng nói rằng: 
‘Âm thanh là gai nhọn đối với thiền’. Chúng ta hãy đi qua rừng 
Ngưu giác Sa-la, ở đó không náo loạn, sống viễn ly cô độc, ẩn dật 
nơi thanh vắng mà tĩnh tọa tư duy. Bạch Thế Tôn, các Trưởng lão 
Thượng tôn đại đệ tử đều đi đến nơi đó”. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn nghe xong, khen rằng: 

“Lành thay! Lành thay! Nếu là Trưởng lão Thượng tôn đại đệ 
tử, nên nói như thế này: ‘Âm thanh là gai nhọn đối với thiền’. Đức 
Thế Tôn cũng nói: ‘Âm thanh là gai nhọn đối với thiền’. Vì sao? Vì 
quả thật Ta có nói như vậy: ‘Âm thanh là gai nhọn đối với thiền. 
Phạm giới là gai nhọn đối với trì giới. Trang sức thân thể là gai 
nhọn đối với thủ hộ các căn. Tịnh tướng là gai nhọn đối với tu tập 
bất tịnh. Sân nhuế là gai nhọn đối với tu tập từ tâm. Uống rượu 
là gai nhọn đối với xa lìa uống rượu. Thấy nữ sắc là gai nhọn đối 
với phạm hạnh. Âm thanh là gai nhọn đối với nhập Sơ thiền. Giác 
quán là gai nhọn đối với nhập đệ Nhị thiền. Hỷ là gai nhọn đối với 
nhập đệ Tam thiền. Hơi thở ra, hơi thở vào là gai nhọn đối với 
nhập đệ Tứ thiền. Sắc tưởng là gai nhọn đối với nhập Không xứ. 
Không tưởng là gai nhọn đối với nhập Thức xứ. Thức tưởng là gai 
nhọn đối với nhập Vô sở hữu xứ. Tưởng tri là gai nhọn đối với 
nhập Tưởng tri diệt định. 

Lại cũng có ba loại gai nhọn khác: gai nhọn dục, gai nhọn 
nhuế và gai nhọn ngu si. Với ba loại gai này, bậc lậu tận A-la-hán 
đã đoạn trừ, đã biết rõ, đã nhổ sạch cội rễ, tuyệt diệt không còn 
sanh, ấy là bậc A-la-hán không bị gai chích, bậc A-la-hán xa lìa 
gai chích, bậc A-la-hán không gai, lìa gai”. 

Phật thuyết như vậy. Các vị Tỳ-kheo nghe Phật thuyết, hoan 
hỷ phụng hành. 



85. Kinh Chân Nhân 
Tôi nghe như vầy. 

Một thời, Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, 
vườn Cấp cô độc. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Ta sẽ nói cho các ngươi nghe về pháp chân nhân, và pháp 
không phải chân nhân. Hãy lắng nghe, hãy khéo tư niệm”. 

Các Tỳ-kheo thọ giáo lắng nghe. 

Phật nói: 

“Thế nào là pháp không phải chân nhân? Ở đây, có một người 
thuộc dòng dõi hào quý, xuất gia học đạo và những người khác 
thì không như vậy. Người ấy nhân vì dòng dõi hào quý mà quý 
mình khinh người. Đó gọi là pháp không phải chân nhân. Pháp 
chân nhân xét nghĩ như thế này: ‘Ta không phải nhân bởi dòng 
dõi hào quý mà đoạn trừ được dâm, nộ, si. Hoặc có người nào đó 
không phải dòng dõi hào quý mà xuất gia học đạo, thực hành 
pháp như pháp, tùy thuận pháp, hướng đến pháp và thứ pháp, 
do đó, mà được cúng dường, cung kính’. Như vậy, vị này thú 
hướng sự chứng đắc pháp chân đế, nhưng không quý mình, 
không khinh người. Đó gọi là pháp chân nhân. 

“Lại nữa, hoặc có người đoan chánh, khả ái, những người 
khác không được như vậy. Người kia nhân vì mình đoan chánh, 
khả ái mà quý mình khinh người. Đó gọi là pháp không phải chân 
nhân. Pháp chân nhân xét nghĩ như thế này: ‘Ta không phải do 
vẻ đoan chánh, khả ái này mà đoạn trừ được dâm, nộ, si. Hoặc có 
người nào đó không đoan chánh, khả ái, nhưng thực hành pháp 
như pháp, tùy thuận pháp, hướng pháp, thứ pháp, do đó, được 
cúng dường cung kính’. Như vậy vị này thú hướng sự chứng đắc 
pháp chân đế, nhưng không quý mình khinh người. Đó gọi là 
pháp chân nhân. 

“Lại nữa, hoặc có một người hùng biện, luận giỏi, những 
người khác không được như vậy. Người kia nhân vì hùng biện, 
luận giỏi mà quý mình khinh người. Đó gọi là điều của kẻ không 
phải chân nhân. Pháp chân nhân xét nghĩ như thế này: ‘Ta không 
phải do tài hùng biện, luận giỏi này mà đoạn trừ được dâm, nộ, 
si. Hoặc có người nào đó không có tài hùng biện, luận giỏi, nhưng 



người ấy thực hành pháp như pháp, tùy thuận pháp, hướng pháp, 
thứ pháp, do đó, mà được cúng dường cung kính’. Như vậy, vị 
này thú hướng sự chứng đắc pháp chân đế, nhưng không quý 
mình, không khinh người. Đó gọi là pháp chân nhân. 

“Lại nữa, hoặc có người thuộc hàng Trưởng lão, quen biết với 
vua, nổi tiếng với mọi người và có đại phước, những người khác 
không được như vậy. Người kia nhân vì là Trưởng lão, vì quen 
biết với vua, vì nổi tiếng với mọi người và có đại phước mà quý 
mình khinh người. Đó gọi là pháp không phải chân nhân. Pháp 
chân nhân xét nghĩ như thế này: ‘Ta không phải do Trưởng lão, 
không phải do quen biết với vua, nổi tiếng với mọi người và có 
đại phước mà đoạn trừ được dâm, nộ, si. Hoặc có người nào đó 
không phải là Trưởng lão, không quen biết với vua, không nổi 
tiếng với mọi người và cũng không có đại phước, nhưng người ấy 
thực hành pháp như pháp, tùy thuận pháp, hướng pháp, thứ 
pháp, do đó, mà được cúng dường cung kính’. Như vậy, vị này 
thú hướng sự chứng đắc pháp chân đế, nhưng không quý mình, 
không khinh người. Đó gọi là pháp chân nhân. 

“Lại nữa, hoặc có người tụng kinh, trì luật, học A-tỳ-đàm, 
thuộc làu A-hàm, học nhiều kinh sách, người khác không được 
như vậy. Người kia nhân vì thuộc làu A-hàm, học nhiều kinh sách 
nên quý mình khinh người. Đó gọi là pháp không phải chân nhân. 
Pháp chân nhân xét nghĩ như thế này: ‘Ta không phải do thuộc 
làu A-hàm, học nhiều kinh sách mà đoạn trừ được dâm, nộ, si. 
Hoặc có người nào đó không thuộc làu A-hàm, cũng không học 
nhiều kinh sách, nhưng người ấy thực hành pháp như pháp, tùy 
thuận pháp, hướng pháp, thứ pháp, do đó, mà được cúng dường 
cung kính’. Như vậy, vị này thú hướng sự chứng đắc pháp chân 
đế, nhưng không quý mình, không khinh người. Đó gọi là pháp 
chân nhân. 

“Lại nữa, hoặc có người mặc y phấn tảo, nhiếp ba pháp phục, 
trì y bất mạn, người khác không được như vậy. Người kia nhân 
vì trì y bất mạn nên quý mình khinh người. Đó gọi là pháp không 
phải chân nhân. Pháp chân nhân xét nghĩ như thế này: ‘Ta không 
phải do trì y bất mạn này mà đoạn trừ được dâm, nộ, si. Hoặc có 
người nào đó không trì y bất mạn, nhưng thực hành pháp như 
pháp, tùy thuận pháp, hướng pháp, thứ pháp, do đó, mà được 
cúng dường cung kính’. Như vậy, vị này thú hướng sự chứng đắc 



pháp chân đế, nhưng không quý mình, không khinh người. Đó 
gọi là pháp chân nhân. 

“Lại nữa, hoặc có người thường đi khất thực, cơm chỉ ngang 
bằng năm thăng, chỉ khất thực hạn cuộc nơi bảy nhà, chỉ ăn một 
bữa, quá giờ ngọ không uống nước trái cây, người khác không 
được như vậy. Người kia nhân vì quá giờ ngọ không uống nước 
trái cây mà quý mình khinh người. Đó gọi là pháp không phải 
chân nhân. Pháp thượng nhân xét nghĩ như thế này: ‘Ta không 
phải do sự quá giờ ngọ không uống nước trái cây này mà đoạn 
trừ được dâm, nộ, si. Hoặc có người nào đó không dứt bỏ sự quá 
giờ ngọ uống nước trái cây, nhưng người ấy thực hành pháp như 
pháp, tùy thuận pháp, hướng pháp, thứ pháp, do đó, mà được 
cúng dường cung kính’. Như vậy, vị này thú hướng sự chứng đắc 
pháp chân đế, nhưng không quý mình, không khinh người. Đó 
gọi là pháp chân nhân. 

“Lại nữa, hoặc có người ở chỗ rừng vắng sơn lâm, dưới gốc 
cây, hoặc ở núi cao hay nơi đất trống, hoặc nơi gò mả, hoặc có 
thể biết thời; người khác không được như vậy. Người kia nhân vì 
biết thời mà quý mình khinh người. Đó không phải là pháp chân 
nhân. Pháp chân nhân xét nghĩ như thế này: ‘Ta không phải do 
sự biết thời này mà đoạn trừ được dâm, nộ, si. Hoặc có người nào 
đó không biết thời, nhưng người ấy thực hành pháp như pháp, 
tùy thuận pháp, hướng pháp, thứ pháp, do đó, mà được cúng 
dường cung kính’. Như vậy, vị này thú hướng sự chứng đắc pháp 
chân đế, nhưng không quý mình, không khinh người. Đó gọi là 
pháp chân nhân. 

“Lại nữa, hoặc có người vừa được Sơ thiền; người kia nhân vì 
được Sơ thiền mà quý mình khinh người. Đó gọi là pháp không 
phải chân nhân. Pháp chân nhân xét nghĩ như thế này: ‘Về Sơ 
thiền, Đức Thế Tôn nói là vô lượng chủng loại, nếu có kế chấp thì 
gọi là ái vậy. Do đó, người ấy được cúng dường cung kính’. Như 
vậy, vị này thú hướng sự chứng đắc pháp chân đế, nhưng không 
quý mình, không khinh người. Đó gọi là pháp chân nhân. 

“Lại nữa, hoặc có người được đệ Nhị, đệ Tam, đệ Tứ thiền; 
được Không xứ, Thức xứ, Vô sở hữu xứ, Phi hữu tưởng phi vô 
tưởng xứ, người khác không được như vậy. Người kia nhân vì 
được phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ nên quý mình khinh người. 
Đó gọi là pháp không phải chân nhân. Pháp chân nhân xét nghĩ 



như thế này: ‘Phi hữu tưởng phi vô tưởng, Đức Thế Tôn nói là vô 
lượng chủng loại, nếu có kế chấp thì gọi đó là ái, do đó, người ấy 
được cúng dường cung kính’. Như vậy, vị này thú hướng sự 
chứng đắc pháp chân đế, nhưng không quý mình, không khinh 
người. Đó gọi là pháp chân nhân. 

“Các ngươi hãy nhận biết pháp chân nhân và pháp không 
phải chân nhân. Sau khi biết được pháp thượng nhân và pháp 
không phải chân nhân rồi, hãy dứt bỏ pháp không phải chân nhân 
và hãy học pháp chân nhân”. 

Giàu, đẹp trai, nói giỏi, 

Trưởng lão, tụng nhiều kinh, 

Y, thực, tu núi, thiền, 

Sau cùng bố vô sắc. 

“Các ngươi nên học như vậy”. 

Phật thuyết như vậy, các Tỳ-kheo nghe Đức Phật thuyết, 
hoan hỷ phụng hành. 

86. Kinh Thuyết Xứ 
Tôi nghe như vầy. 

Một thời, Đức Phật đến nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, vườn 
Cấp cô độc. 

Bấy giờ, Tôn giả A-nan vào lúc xế, từ chỗ ngồi tĩnh tọa đứng 
dậy, dẫn các Tỳ-kheo niên thiếu đi đến chỗ Phật, cúi lạy dưới 
chân Phật rồi ngồi qua một bên. Các Tỳ-kheo niên thiếu cũng cúi 
lạy chân Phật, rồi ngồi qua một bên. 

Tôn giả A-nan bạch rằng: 

“Bạch Đức Thế Tôn, với các Tỳ-kheo niên thiếu này, con phải 
quở trách như thế nào? Dạy dỗ như thế nào? Thuyết pháp cho họ 
nghe như thế nào? 

Đức Thế Tôn bảo rằng: 

“Này A-nan, ông hãy nói về xứ và dạy về xứ cho các Tỳ-kheo 
niên thiếu. Nếu ông nói về xứ và dạy về xứ cho các Tỳ-kheo niên 
thiếu, họ sẽ được an ổn, được sức lực, được an lạc, thân tâm 
không phiền nhiệt, trọn đời tu hành phạm hạnh”. 



Tôn giả A-nan chắp tay hướng về Phật, bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, nay thật là đúng thời. Bạch Thiện Thệ, nay 
thật là đúng thời. Nếu Thế Tôn nói về xứ và dạy về xứ cho các Tỳ-
kheo niên thiếu, con và các Tỳ-kheo niên thiếu, sau khi nghe Thế 
Tôn nói, sẽ khéo léo thọ trì”. 

Đức Thế Tôn bảo rằng 

“A-nan, các ông hãy lắng nghe, hãy khéo tư niệm. Ta sẽ phân 
biệt rộng rãi cho ông và các Tỳ-kheo niên thiếu nghe”. 

Tôn giả A-nan thọ giáo, lắng nghe. 

Đức Thế Tôn bảo rằng: 

“A-nan, trước kia, Ta đã nói cho ông nghe về năm thủ uẩn: 
sắc thủ uẩn, thọ, tưởng, hành và thức thủ uẩn. Này A-nan, năm 
thủ uẩn này, ông hãy nói để dạy cho các Tỳ-kheo niên thiếu. Nếu 
nói và dạy cho các Tỳ-kheo niên thiếu về năm thủ uẩn này, họ sẽ 
được an ổn, được sức lực, được an lạc, thân tâm không phiền 
nhiệt, trọn đời tu hành phạm hạnh. 

“A-nan, trước kia, Ta đã nói cho ông nghe về sáu nội xứ: nhãn 
xứ, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ. A-nan, sáu nội xứ này, ông hãy nói 
để dạy cho các Tỳ-kheo niên thiếu. Nếu nói và dạy cho các Tỳ-
kheo niên thiếu về sáu nội xứ này, họ sẽ được an ổn, được sức 
lực, được an lạc, thân tâm không phiền nhiệt, trọn đời tu hành 
phạm hạnh. 

“A-nan, trước kia, Ta đã nói cho ông nghe về sáu ngoại xứ: 
sắc xứ, thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ. A-nan, sáu ngoại xứ này, 
ông hãy nói để dạy cho các Tỳ-kheo niên thiếu. Nếu nói và dạy 
cho các Tỳ-kheo niên thiếu về sáu ngoại xứ này, họ sẽ được an 
ổn, được sức lực, được hoan lạc, thân tâm không phiền nhiệt, 
trọn đời tu hành phạm hạnh. 

“A-nan, trước kia, Ta đã nói cho ông nghe về sáu thức thân: 
nhãn thức, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức. A-nan, sáu thức thân này, 
ông hãy nói để dạy cho các Tỳ-kheo niên thiếu. Nếu nói và dạy 
cho các Tỳ-kheo niên thiếu về sáu thức thân này, họ sẽ được an 
ổn, được sức lực, được an lạc, thân tâm không phiền nhiệt, trọn 
đời tu hành phạm hạnh. 

“A-nan, trước kia, Ta đã nói cho ông nghe về sáu xúc thân: 
nhãn xúc, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc. A-nan, sáu xúc thân này, ông 



hãy nói để dạy cho các Tỳ-kheo niên thiếu. Nếu nói và dạy cho 
các Tỳ-kheo niên thiếu về sáu xúc thân này, họ sẽ được an ổn, 
được sức lực, được hoan lạc, thân tâm không phiền nhiệt, trọn 
đời tu hành phạm hạnh. 

“A-nan, trước kia, Ta đã nói cho ông nghe về sáu thọ thân: 
nhãn thọ, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thọ. A-nan, sáu thọ thân này, ông 
hãy nói để dạy cho các Tỳ-kheo niên thiếu. Nếu nói và dạy cho 
các Tỳ-kheo niên thiếu về sáu thọ thân này, họ sẽ được an ổn, 
được sức lực, được an lạc, thân tâm không phiền nhiệt, trọn đời 
tu hành phạm hạnh. 

“A-nan, trước kia, Ta đã nói cho ông nghe về sáu tưởng thân: 
nhãn tưởng, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý tưởng. A-nan, sáu tưởng thân 
này, ông hãy nói để dạy cho các Tỳ-kheo niên thiếu. Nếu nói và 
dạy cho các Tỳ-kheo niên thiếu về sáu tưởng thân này, họ sẽ 
được an ổn, được sức lực, được an lạc, thân tâm không phiền 
nhiệt, trọn đời tu hành phạm hạnh. 

“A-nan, trước kia, Ta đã nói cho ông nghe về sáu tư thân: 
nhãn tư, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý tư. A-nan, sáu tư thân này, ông 
hãy nói để dạy cho các Tỳ-kheo niên thiếu. Nếu nói và dạy cho 
các Tỳ-kheo niên thiếu về sáu tư thân này, họ sẽ được an ổn, 
được sức lực, được an lạc, thân tâm không phiền nhiệt, trọn đời 
tu hành phạm hạnh. 

“A-nan, trước kia, Ta đã nói cho ông nghe về sáu ái thân: 
nhãn ái, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý ái. Này A-nan, sáu ái thân này, ông 
hãy nói để dạy cho các Tỳ-kheo niên thiếu. Nếu nói và dạy cho 
các Tỳ-kheo niên thiếu về sáu ái thân này, họ sẽ được an ổn, được 
sức lực, được hoan lạc, thân tâm không phiền nhiệt, trọn đời tu 
hành phạm hạnh. 

“A-nan, trước kia, Ta đã nói cho ông nghe về sáu giới: địa giới, 
thủy, hỏa, phong, không, thức giới. A-nan, sáu giới này, ông hãy 
nói để dạy cho các Tỳ-kheo niên thiếu. Nếu nói và dạy cho các 
Tỳ-kheo niên thiếu về sáu giới này, họ sẽ được an ổn, được sức 
lực, được an lạc, thân tâm không phiền nhiệt, trọn đời tu hành 
phạm hạnh. 

“A-nan, trước kia, Ta đã nói cho ông nghe về nhân duyên khởi 
và nhân duyên khởi sở sanh pháp: ‘Nếu có cái này thì có cái kia, 
nếu không có cái này thì không có cái kia. Nếu sanh cái này thì 
sanh cái kia, nếu diệt cái này thì diệt cái kia. Duyên vô minh, hành. 



Duyên hành, thức. Duyên thức, danh sắc. Duyên danh sắc, sáu 
xứ. Duyên sáu xứ, xúc. Duyên xúc, thọ. Duyên thọ, ái. Duyên ái, 
thủ. Duyên thủ, hữu. Duyên hữu, sanh. Duyên sanh, già chết. Nếu 
vô minh diệt thì hành diệt, hành diệt thì thức diệt, thức diệt thì 
danh sắc diệt, danh sắc diệt thì sáu xứ diệt, sáu xứ diệt thì xúc 
diệt, xúc diệt thì thọ diệt, thọ diệt thì ái diệt, ái diệt thì thủ diệt, 
thủ diệt thì hữu diệt, hữu diệt thì sanh diệt, sanh diệt thì già chết 
diệt. A-nan, nhân duyên khởi và nhân duyên khởi sở sanh pháp 
này, ông hãy nói để dạy cho các Tỳ-kheo niên thiếu. Nếu nói và 
dạy cho các Tỳ-kheo niên thiếu về nhân duyên khởi và nhân 
duyên khởi sở sanh pháp này, họ sẽ được an ổn, được sức lực, 
được an lạc, thân tâm không phiền nhiệt, trọn đời tu hành phạm 
hạnh. 

“A-nan, trước kia, Ta đã nói cho ông nghe về bốn niệm xứ, 
quán thân như thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp như pháp. 
A-nan, bốn niệm xứ này, ông hãy nói để dạy cho các Tỳ-kheo niên 
thiếu. Nếu nói và dạy cho các Tỳ-kheo niên thiếu về bốn niệm xứ 
này, họ sẽ được an ổn, được sức lực, được an lạc, thân tâm không 
phiền nhiệt, trọn đời tu hành phạm hạnh. 

“A-nan, trước kia, Ta đã nói cho ông nghe về bốn chánh đoạn, 
Tỳ-kheo đối với pháp ác bất thiện đã sanh, vì để đoạn trừ chúng 
nên khởi ước muốn, nỗ lực hành, tinh cần, dốc hết tâm, đoạn trừ. 
Đối với các pháp ác bất thiện chưa sanh, vì để chúng không phát 
sanh nên khởi ước muốn, nỗ lực hành, tinh cần, dốc hết tâm, 
đoạn trừ. Đối với các pháp thiện chưa sanh, vì để cho phát sanh 
nên khởi ước muốn, nỗ lực hành, tinh cần, dốc hết tâm, đoạn trừ. 
Đối với các pháp thiện đã sanh, vì để chúng kiên trụ, không bị 
quên lãng, không bị thoái hóa, được bồi bổ tăng tiến, được phát 
triển rộng rãi, được viên mãn cụ túc, nên khởi ước muốn, nỗ lực 
hành, tinh cần, dốc hết tâm, đoạn trừ. A-nan, bốn chánh đoạn 
này, ông hãy nói để dạy cho các Tỳ-kheo niên thiếu. Nếu nói và 
dạy cho các Tỳ-kheo niên thiếu về bốn chánh đoạn này, họ sẽ 
được an ổn, được sức lực, được an lạc, thân tâm không phiền 
nhiệt, trọn đời tu hành phạm hạnh. 

“A-nan, trước kia, Ta đã nói cho ông nghe về bốn như ý túc, 
Tỳ-kheo thành tựu dục định, thiêu đốt các hành, tu tập như ý túc, 
nương vào vô dục, nương vào viễn ly, nương vào diệt, nguyện 
đến phi phẩm. Tinh tấn định, tâm định cũng như vậy. Thành tựu 
quán định, thiêu đốt các hành, tu tập như ý túc, nương vào vô 



dục, nương vào viễn ly, nương vào diệt, nguyện đến phi phẩm. 
Này A-nan, bốn như ý túc này, ông hãy nói để dạy cho các Tỳ-
kheo niên thiếu. Nếu nói và dạy cho các Tỳ-kheo niên thiếu về 
bốn như ý túc này, họ sẽ được an ổn, được sức lực, được an lạc, 
thân tâm không phiền nhiệt, trọn đời tu hành phạm hạnh. 

“A-nan, trước kia, Ta đã nói cho ông nghe về Tứ thiền, Tỳ-
kheo ly dục, ly ác bất thiện cho đến được đệ Tứ thiền, thành tựu 
an trụ. Này A-nan, Tứ thiền này, ông hãy nói để dạy cho các Tỳ-
kheo niên thiếu. Nếu nói và dạy cho các Tỳ-kheo niên thiếu về Tứ 
thiền này, họ sẽ được an ổn, được sức lực, được hoan lạc, thân 
tâm không phiền nhiệt, trọn đời tu hành phạm hạnh. 

“A-nan, trước kia, Ta đã nói cho ông nghe về bốn Thánh đế, 
Khổ thánh đế, Tập, Diệt và Đạo thánh đế. A-nan, bốn Thánh đế 
này, ông hãy nói để dạy cho các Tỳ-kheo niên thiếu. Nếu nói và 
dạy cho các Tỳ-kheo niên thiếu về bốn thánh đế này, họ sẽ được 
an ổn, được sức lực, được an lạc, thân tâm không phiền nhiệt, 
trọn đời tu hành phạm hạnh. 

“A-nan, trước kia, Ta đã nói cho ông nghe về bốn tưởng, Tỳ-
kheo có tiểu tưởng, có đại tưởng, có vô lượng tưởng, có vô sở 
hữu tưởng. A-nan, bốn tưởng này, ông hãy nói để dạy cho các 
Tỳ-kheo niên thiếu. Nếu nói và dạy cho các Tỳ-kheo niên thiếu 
về bốn tưởng này, họ sẽ được an ổn, được sức lực, được an lạc, 
thân tâm không phiền nhiệt, trọn đời tu hành phạm hạnh. 

“A-nan, trước kia, Ta đã nói cho ông nghe về bốn vô lượng, 
Tỳ-kheo tâm đi đôi với Từ, biến mãn một phương, thành tựu an 
trụ. Cứ như thế, hai phương, ba phương, bốn phương, tứ duy, 
trên dưới, biến khắp tất cả, tâm đi đôi với Từ, không kết, không 
oán, không sân nhuế, không tranh, vô cùng rộng lớn, vô lượng, 
khéo tu tập, biến mãn tất cả thế gian, thành tựu an trụ. Bi và Hỷ 
cũng vậy. Tâm đi đôi với Xả, không kết, không oán, không sân 
nhuế, không tranh, vô cùng rộng lớn, vô lượng, khéo tu tập, biến 
mãn tất cả thế gian, thành tựu an trụ. A-nan, bốn vô lượng này, 
ông hãy nói để dạy cho các Tỳ-kheo niên thiếu. Nếu nói và dạy 
cho các Tỳ-kheo niên thiếu về bốn vô lượng này, họ sẽ được an 
ổn, được sức lực, được an lạc, thân tâm không phiền nhiệt, trọn 
đời tu hành phạm hạnh. 

“A-nan, trước kia, ta đã nói cho ông nghe về bốn vô sắc, Tỳ-
kheo đoạn trừ tất cả sắc tưởng, cho đến chứng đắc phi hữu tưởng 



phi vô tưởng xứ, thành tựu an trụ. A-nan, bốn vô sắc này, ông 
hãy nói để dạy cho các Tỳ-kheo niên thiếu. Nếu nói và dạy cho 
các Tỳ-kheo niên thiếu về bốn vô sắc này, họ sẽ được an ổn, được 
sức lực, được an lạc, thân tâm không phiền nhiệt, trọn đời tu 
hành phạm hạnh. 

“A-nan, trước kia, ta đã nói cho ông nghe về bốn Thánh chủng, 
Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni nhận được cái y thô xấu mà biết hài lòng, tri 
túc, không phải vì y áo mà mong thỏa mãn ý mình. Nếu chưa 
được y thì không u uất, không khóc than, không đấm ngực, 
không si dại. Nếu đã được y áo thì không nhiễm, không trước, 
không ham muốn, không tham lam, không cất giấu, không tích 
trữ. Khi dùng y thì thấy rõ tai hoạn và biết sự xuất ly. Được sự 
lợi như vậy, vẫn không giải đãi mà có chánh trí. Đó là Tỳ-kheo, 
Tỳ-kheo-ni chân chánh an trụ nơi Thánh chúng cựu truyền. Về 
ẩm thực và trụ xứ cũng như vậy. Mong muốn đoạn trừ, vui thích 
đoạn trừ, mong muốn tu, vui thích tu. Vị ấy nhân muốn đoạn, vui 
đoạn, muốn tu, vui tu nên không quý mình, không khinh người. 
Sự lợi như vậy, không giải đãi, nhưng chánh trí. Đó gọi là Tỳ-
kheo, Tỳ-kheo-ni chân chánh an trụ nơi Thánh chúng cựu truyền. 

“A-nan, bốn Thánh chủng này, ông hãy nói để dạy cho các Tỳ-
kheo niên thiếu. Nếu nói và dạy cho các Tỳ-kheo niên thiếu về 
bốn Thánh chủng này, họ sẽ được an ổn, được sức lực, được an 
lạc, thân tâm không phiền nhiệt, trọn đời tu hành phạm hạnh. 

“A-nan, trước kia, ta đã nói cho ông nghe về bốn quả Sa-môn, 
Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm, tối thượng A-la-hán quả. A-
nan, bốn quả Sa-môn này, ông hãy nói để dạy cho các Tỳ-kheo 
niên thiếu. Nếu nói và dạy cho các Tỳ-kheo niên thiếu về bốn quả 
Sa-môn này, họ sẽ được an ổn, được sức lực, được an lạc, thân 
tâm không phiền nhiệt, trọn đời tu hành phạm hạnh. 

“A-nan, trước kia, ta đã nói cho ông nghe về năm thục giải 
thoát tưởng: tưởng về vô thường, tưởng vì vô thường cho nên 
khổ, tưởng khổ cho nên vô ngã, tưởng bất tịnh ố lộ, tưởng hết 
thảy thế gian không có gì đáng ái lạc. A-nan, năm thục giải thoát 
này, ông hãy nói để dạy cho các Tỳ-kheo niên thiếu. Nếu nói và 
dạy cho các Tỳ-kheo niên thiếu về năm thục giải thoát tưởng này, 
họ sẽ được an ổn, được sức lực, được an lạc, thân tâm không 
phiền nhiệt, trọn đời tu hành phạm hạnh. 



“A-nan, trước kia, ta đã nói cho ông nghe về năm giải thoát 
xứ. Nếu Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni chưa giải thoát thì nhờ ở đây mà 
tâm được giải thoát. Nếu chưa tận trừ các lậu thì sẽ được tận trừ 
hoàn toàn. Nếu chưa chứng đắc vô thượng Niết-bàn thì sẽ chứng 
đắc vô thượng Niết-bàn. Thế nào là năm? A-nan, Thế Tôn thuyết 
pháp cho Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni nghe, các bậc trí phạm hạnh cũng 
thuyết pháp cho Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni nghe. A-nan, nếu Thế Tôn 
thuyết pháp cho Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni nghe, các bậc trí phạm 
hạnh cũng thuyết pháp cho Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni nghe; họ nghe 
pháp rồi thấu hiểu pháp, thấu hiểu nghĩa, và do sự thấu hiểu 
pháp, thấu hiểu nghĩa đó nên được hoan duyệt, nhân hoan duyệt 
mà được hoan hỷ. Nhân hoan hỷ mà được thân khinh an. Do thân 
khinh an nên được cảm thọ lạc. Do cảm thọ lạc nên được tâm 
định. A-nan, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni nhân tâm định nên được thấy 
như thật, biết như thật. Do thấy như thật, biết như thật nên phát 
sanh sự nhàm tởm. Do nhàm tởm nên được vô dục. Do vô dục 
nên được giải thoát. Do giải thoát mà biết là mình giải thoát, biết 
một cách như thật rằng ‘Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã lập, điều 
cần làm đã làm xong, không còn tái sanh đời sau nữa’. A-nan, đó 
là giải thoát xứ thứ nhất. Nhân đó mà nếu Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni 
chưa được giải thoát, chưa tận trừ các lậu thì được tận trừ hoàn 
toàn, chưa chứng đắc vô thượng Niết-bàn thì chứng đắc vô 
thượng Niết-bàn. 

Lại nữa, này A-nan, nếu trong trường hợp Thế Tôn không có 
thuyết pháp cho Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni nghe, các bậc trí phạm 
hạnh cũng không thuyết pháp cho Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni nghe, 
nhưng họ theo những điều đã nghe, đã tụng tập và đọc tụng rộng 
rãi. Nếu không đọc tụng rộng rãi những điều đã nghe, đã tụng 
đọc, nhưng họ chỉ tùy theo điều đã nghe, đã tụng tập, nói lại rộng 
rãi cho người khác nghe. Nếu không nói rộng rãi cho người khác 
nghe những điều đã nghe, đã tụng tập, nhưng họ chỉ tùy theo 
điều đã nghe, đã tụng tập mà tư duy, phân biệt. Nếu không tư 
duy, phân biệt những điều đã nghe, đã tụng tập, nhưng họ chỉ 
thọ trì các tướng tam-muội. A-nan, nếu Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni 
khéo thọ trì các tướng tam muội thì thấu hiểu pháp, thấu hiểu 
nghĩa. Do thấu hiểu pháp, thấu hiểu nghĩa nên được hoan duyệt. 
Do hoan duyệt nên hoan hỷ. Do hoan hỷ nên được thân khinh an. 
Do thân khinh an nên được cảm thọ lạc. Do cảm thọ lạc nên được 
tâm định. A-nan, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni nhân tâm định nên được 



thấy như thật, biết như thật. Do thấy như thật, biết như thật nên 
phát sanh nhàm tởm. Do nhàm tởm nên được vô dục. Do vô dục 
nên được giải thoát. Do giải thoát mà biết là mình đã giải thoát, 
biết một cách như thật rằng: ‘Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã 
vững, điều đáng làm đã làm xong, không còn tái sanh đời sau 
nữa’. Này A-nan, đó là giải thoát xứ thứ năm, nhân đó mà nếu 
Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni chưa được giải thoát thì được tâm giải thoát, 
chưa dứt sạch các lậu thì được dứt sạch trọn vẹn, chưa chứng 
đắc vô thượng Niết-bàn thì chứng đắc vô thượng Niết-bàn. A-
nan, năm giải thoát xứ này, ông hãy nói để dạy cho các Tỳ-kheo 
niên thiếu. Nếu nói và dạy cho các Tỳ-kheo niên thiếu về năm 
giải thoát xứ này, họ sẽ được an ổn, được sức lực, được an lạc, 
thân tâm không phiền nhiệt, trọn đời tu hành phạm hạnh. 

“A-nan, trước kia, ta đã nói cho ông nghe về năm căn: tín, 
tinh tấn, niệm, định và tuệ căn. A-nan, năm căn này, ông hãy nói 
để dạy cho các Tỳ-kheo niên thiếu. Nếu nói và dạy cho các Tỳ-
kheo niên thiếu về năm căn này, họ sẽ được an ổn, được sức lực, 
được an lạc, thân tâm không phiền nhiệt, trọn đời tu hành phạm 
hạnh. 

“A-nan, trước kia, ta đã nói cho ông nghe về năm lực: tín, 
tinh tấn, niệm, định, tuệ lực. A-nan, năm lực này, ông hãy nói để 
dạy cho các Tỳ-kheo niên thiếu. Nếu nói và dạy cho các Tỳ-kheo 
niên thiếu về năm lực này, họ sẽ được an ổn, được sức lực, được 
an lạc, thân tâm không phiền nhiệt, trọn đời tu hành phạm hạnh. 

“A-nan, trước kia, ta đã nói cho ông nghe về năm xuất yếu 
giới. Những gì là năm? A-nan, Đa văn Thánh đệ tử quán sát dục 
một cách cực kỳ mãnh liệt. Vị ấy do cực kỳ mãnh liệt quán sát 
dục nên tâm không hướng theo dục, không vui say dục, không 
gần gũi với dục, không quyết tâm nơi dục. Khi tâm dục vừa sanh, 
tức thì bị cháy tiêu, khô héo, co rút lại, bị cuốn tròn lại chứ không 
được mở rộng ra, bị vứt bỏ đi, không trụ nơi dục, chán ghét, nhàm 
tởm. A-nan, giống như lông và gân của con gà bị đem quăng vào 
trong lửa, tức khắc cháy tiêu, khô héo, co rút lại, bị cuốn tròn lại 
chứ không được mở rộng ra. A-nan, Đa văn Thánh đệ tử cũng vậy, 
cực kỳ mãnh liệt quán sát dục. Vị ấy do cực kỳ mãnh liệt quán sát 
dục nên tâm không hướng theo dục, không vui say trong dục, 
không gần gũi với dục, không quyết tâm nơi dục. Khi tâm dục 
vừa sanh, tức thì bị cháy tiêu, khô héo, co rút lại, bị cuốn tròn lại 
chứ không được mở rộng ra. Vị ấy vứt bỏ, không trụ nơi dục, chán 



ghét, nhàm tởm, chế ngự dục. Vị ấy quán sát vô dục, tâm hướng 
về vô dục, vui say vô dục, gần gũi vô dục, quyết tâm nơi vô dục, 
tâm không bị chướng ngại, không ô trược, tâm được an lạc, rất 
an lạc, viễn ly tất cả dục, viễn ly các lậu và các thứ phiền nhọc, 
ưu sầu do dục mà có, giải chúng, thoát chúng và lại giải thoát 
khỏi chúng. Vị ấy không còn nhận lãnh các cảm thọ ấy nữa, tức 
các cảm thọ sanh ra bởi dục. Như vậy, đó là sự xuất ly khỏi dục. 
A-nan, đó là xuất yếu giới thứ nhất. 

A-nan, Đa văn Thánh đệ tử quán sát sân nhuế cực kỳ mãnh 
liệt. Vị ấy do cực kỳ mãnh liệt quán sát sân nhuế nên tâm không 
hướng theo sân nhuế, không vui say trong sân nhuế, không gần 
gũi với sân nhuế, không quyết tâm nơi sân nhuế. Khi tâm sân 
nhuế vừa sanh, tức khắc bị cháy tiêu, bị khô héo, co rút lại, bị 
cuốn tròn lại chứ không được nở rộng ra, bị vứt bỏ di. Vị ấy không 
trụ nơi sân nhuế, chán ghét, nhàm tởm, chế ngự sân nhuế. A-nan, 
giống như lông và gân của con gà bị đem quăng vào trong lửa, 
tức khắc bị cháy tiêu, bị khô rút lại, bị cuốn tròn lại chứ không 
được nở rộng ra. A-nan, Đa văn Thánh đệ tử cũng vậy, cực kỳ 
mãnh liệt quán sát sân nhuế. Vị ấy do cực kỳ mãnh liệt quán sát 
sân nhuế nên tâm không hướng theo nhuế, không vui say nhuế, 
không quyết định nơi nhuế. Tâm nhuế vừa sanh, tức khắc bị cháy 
tiêu, bị khô rút, bị cuốn tròn chứ không nở rộng ra được, bị vứt 
bỏ đi, vị ấy không an trụ nơi nhuế, chán ghét, nhàm tởm, chế ngự 
nhuế. Vị ấy quán sát vô nhuế, tâm hướng về vô nhuế, vui say vô 
nhuế, gần gũi vô nhuế, quyết định nơi vô nhuế, tâm không bị 
chướng ngại, không ô trược, tâm được an lạc, rất an lạc, viễn ly 
dục nhuế, viễn ly các lậu và các thứ phiền nhọc, ưu sầu do nhuế 
mà có, thoát chúng, giải chúng và lại giải thoát khỏi chúng. Vị ấy 
không còn nhận lãnh cảm thọ này nữa, tức cảm thọ sanh ra bởi 
nhuế. Như vậy, đó là sự xuất ly khỏi nhuế. A-nan, đó là xuất yếu 
giới thứ hai. 

Lại nữa, A-nan, Đa văn Thánh đệ tử quán sát một cách cực 
kỳ mãnh liệt não hại. Vị ấy do cực kỳ mãnh liệt quán sát hại nên 
tâm không hướng theo hại, không vui say hại, không gần gũi với 
hại, không quyết định nơi hại. Khi tâm hại vừa sanh, tức khắc bị 
cháy tiêu, bị khô héo, co rút lại, bị cuốn tròn lại chứ không được 
nở rộng ra, bị vứt bỏ đi. Vị ấy không trụ nơi hại, chán ghét, nhàm 
tởm, chế ngự não hại. A-nan, giống như lông và gân của con gà 
bị đem quăng vào trong lửa, tức khắc bị cháy tiêu, bị khô, bị cuốn 



tròn lại chứ không được nở rộng ra. A-nan, Đa văn Thánh đệ tử 
cũng vậy, cực kỳ mãnh liệt quán sát não hại. Vị ấy do cực kỳ quán 
sát não hại nên tâm không hướng theo hại, không vui say hại, 
không gần gũi với hại, không quyết định nơi hại. Tâm hại vừa 
sanh, tức khắc bị cháy tiêu, bị khô rút, bị cuốn tròn chứ không 
nở rộng ra được, bị vứt bỏ đi. Vị ấy không an trụ nơi hại, chán 
ghét, nhàm tởm, chế ngự hại. Vị ấy quán sát vô hại, tâm hướng 
về vô hại, vui say vô hại, gần gũi vô hại, quyết định nơi vô hại, 
tâm không bị chướng ngại, không ô trược, tâm được an lạc, rất 
an lạc, viễn ly dục hại, viễn ly các lậu và các thứ phiền nhọc, ưu 
sầu do hại mà có, thoát chúng, giải chúng và lại giải thoát khỏi 
chúng. Vị ấy không còn nhận lãnh cảm thọ này nữa, tức cảm thọ 
sanh ra bởi hại. Như vậy, đó là sự xuất ly khỏi hại. A-nan, đó là 
xuất yếu giới thứ ba. 

Lại nữa, A-nan, Đa văn Thánh đệ tử quán sát sắc cực kỳ mãnh 
liệt. Vị ấy do cực kỳ mãnh liệt quán sát sắc nên tâm không hướng 
theo sắc, không vui say trong sắc, không gần gũi với sắc, không 
quyết định nơi sắc. Khi tâm sắc vừa sanh, tức thì bị cháy tiêu, bị 
khô héo, co rút lại, bị cuốn tròn lại chứ không được nở rộng ra, 
bị vứt bỏ đi. Vị ấy không trụ nơi sắc, chán ghét, nhàm tởm, chế 
ngự sắc. A-nan, giống như lông và gân của con gà bị đem quăng 
vào trong lửa, tức khắc bị cháy tiêu, bị khô, bị cuốn tròn lại chứ 
không được nở rộng ra. A-nan, Đa văn Thánh đệ tử cũng vậy, cực 
kỳ mãnh liệt quán sát sắc. Vị ấy do cực kỳ quán sát sắc nên tâm 
không hướng theo sắc, không vui say sắc, không gần gũi với sắc, 
không quyết định nơi sắc. Tâm sắc vừa sanh, tức khắc bị cháy 
tiêu, bị khô rút, bị cuốn tròn chứ không nở rộng ra được, bị vứt 
bỏ đi. Vị ấy không an trụ nơi sắc, chán ghét, nhàm tởm, chế ngự 
sắc. Vị ấy quán sát vô sắc, tâm hướng về vô sắc, vui say vô sắc, 
gần gũi vô sắc, quyết định nơi vô sắc, tâm không bị chướng ngại, 
không ô trược, tâm được an lạc, rất an lạc, viễn ly dục sắc, viễn 
ly các lậu và các thứ phiền nhọc, ưu sầu do sắc mà có, thoát 
chúng, giải chúng và lại giải thoát khỏi chúng. Vị ấy không còn 
nhận lãnh cảm thọ này nữa, tức cảm thọ sanh ra bởi sắc. Như 
vậy, đó là sự xuất ly khỏi sắc. A-nan, đó là xuất yếu giới thứ tư. 

Lại nữa, A-nan, Đa văn Thánh đệ tử hết sức thận trọng khéo 
léo, quán sát tự thân một cách cực kỳ mãnh liệt. Vị ấy do cực kỳ 
mãnh liệt quán sát tự thân nên tâm không hướng theo tự thân, 
không vui say trong tự thân, không gần gũi với tự thân, không 



quyết định nơi tự thân. Khi tự thân vừa sanh, tức khắc bị cháy 
tiêu, bị khô héo, co rút lại, bị cuốn tròn lại chứ không được nở 
rộng ra, bị vứt bỏ đi. Vị ấy không trụ nơi thân, chán ghét, nhàm 
tởm, chế ngự tự thân. A-nan, giống như lông và gân của con gà 
bị đem quăng vào trong lửa, tức khắc bị cháy tiêu, bị khô, bị cuốn 
tròn lại chứ không được nở rộng ra. A-nan, Đa văn Thánh đệ tử 
cũng vậy, cực kỳ mãnh liệt quán sát tự thân. Vị ấy do cực kỳ 
mãnh liệt quán sát tự thân nên tâm không hướng theo thân, 
không vui say thân, không quyết định nơi thân. Tự thân vừa sanh, 
tức khắc bị cháy tiêu, bị khô rút, bị cuốn tròn chứ không nở rộng 
ra được, bị vứt bỏ đi. Vị ấy không an trụ nơi thân, chán ghét, 
nhàm tởm, chế ngự thân. Vị ấy quán sát vô thân, tâm hướng về 
vô thân, vui say vô thân, gần gũi vô thân, quyết định vô thân, 
tâm không bị chướng ngại, không ô trược, tâm được an lạc, rất 
an lạc; viễn ly dục thân, viễn ly các lậu và các thứ phiền nhọc, ưu 
sầu do thân mà có, thoát chúng, giải chúng và lại giải thoát khỏi 
chúng. Vị ấy không còn nhận lãnh cảm thọ này nữa, tức cảm thọ 
sanh ra bởi thân. Như vậy, đó là sự xuất ly khỏi thân. A-nan, đó 
là xuất yếu giới thứ năm. A-nan, năm xuất yếu giới này, ông hãy 
nói để dạy cho các Tỳ-kheo niên thiếu. Nếu nói và dạy cho các 
Tỳ-kheo niên thiếu về năm xuất yếu giới này, họ sẽ được an ổn, 
được sức lực, được an lạc, thân tâm không phiền nhiệt, trọn đời 
tu hành phạm hạnh. 

“A-nan, trước kia, ta đã nói cho ông nghe về bảy tài sản: tín, 
giới, tàm, quý, văn, thí và tuệ tài. A-nan, bảy tài sản này, ông hãy 
nói để dạy cho các Tỳ-kheo niên thiếu. Nếu nói và dạy bảy tài sản 
này cho các Tỳ-kheo niên thiếu, họ sẽ được an ổn, được sức lực, 
được an lạc, thân tâm không phiền nhiệt, trọn đời tu phạm hạnh. 

“A-nan, trước kia, ta đã nói cho ông nghe về bảy lực: tín, tinh 
tấn, tàm, quý, niệm, định, tuệ lực. A-nan, bảy lực này, ông hãy 
nói để dạy cho các Tỳ-kheo niên thiếu. Nếu nói và dạy bảy lực 
này cho các Tỳ-kheo niên thiếu, họ sẽ được an ổn, được sức lực, 
được an lạc, thân tâm không phiền nhiệt, trọn đời tu hành phạm 
hạnh. 

“A-nan, trước kia, ta đã nói cho ông nghe về bảy giác chi: 
niệm, trạch pháp, tinh tấn, hỷ, khinh an, định, xả giác chi. A-nan, 
bảy giác chi này, ông hãy nói để dạy cho các Tỳ-kheo niên thiếu. 
Nếu nói và dạy bảy giác chi này cho các Tỳ-kheo niên thiếu, họ 



sẽ được an ổn, được sức lực, được an lạc, thân tâm không phiền 
nhiệt, trọn đời tu hành phạm hạnh. 

“A-nan, trước kia, ta đã nói cho ông nghe về Thánh đạo tám 
chi: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh 
mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Đó là tám. A-nan, 
Thánh đạo tám chi này, ông hãy nói để dạy cho các Tỳ-kheo niên 
thiếu. Nếu nói và dạy tám chi Thánh đạo này cho các Tỳ-kheo 
niên thiếu, họ sẽ được an ổn, được sức lực, được an lạc, thân tâm 
không phiền nhiệt, trọn đời tu hành phạm hạnh”. 

Lúc ấy, Tôn giả A-nan chắp tay hướng về Phật, bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, thật là kỳ diệu, thật là hy hữu! Đức Thế Tôn 
đã nói về xứ và dạy về xứ cho các Tỳ-kheo niên thiếu”. 

Đức Thế Tôn bảo: 

“Này A-nan, thật vậy, thật vậy! Thật là kỳ diệu, thật là hy hữu, 
Ta nói về xứ và dạy về xứ cho các Tỳ-kheo niên thiếu. Này A-nan, 
nếu ông lại hỏi về đảnh pháp và đảnh pháp thối từ nơi Như Lai 
thì ông hết sức tin tưởng, hoan hỷ đối với Như Lai”. 

Bấy giờ, Tôn giả A-nan chắp tay hướng về Phật, bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, nay thật đúng thời. Bạch Thiện Thệ, nay thật 
đúng thời. Nếu Thế Tôn nói và dạy về đảnh pháp và đảnh pháp 
thối cho các Tỳ-kheo niên thiếu thì con và các Tỳ-kheo niên thiếu, 
từ Đức Thế Tôn nghe xong, sẽ khéo léo thọ trì”. 

Đức Thế Tôn bảo: 

“Này A-nan, các ông hãy lắng nghe. Hãy khéo tư niệm. Ta sẽ 
nói về đảnh pháp và đảnh pháp thối cho ông và các Tỳ-kheo niên 
thiếu nghe”. 

Tôn giả A-nan và các Tỳ-kheo niên thiếu thọ trì lắng nghe. 

Đức Thế Tôn bảo rằng: 

“A-nan, Đa văn Thánh đệ tử chân thật, nhân nơi tâm tư niệm, 
tư lương, khéo quán sát, phân biệt về vô thường, khổ, không, phi 
ngã. Vị ấy khi tư niệm như vậy, tư lương như vậy, khéo quán sát, 
phân biệt như vậy, liền phát sanh nhẫn, phát sanh lạc, phát sanh 
dục, tức mong cầu nghe, mong cầu niệm, mong cầu quán. Này A-
nan, ấy gọi là đảnh pháp. 



“A-nan, nếu được đảnh pháp này, nhưng lại mất đi, suy thoái, 
không tu thủ hộ, không tập tinh tấn, này A-nan, ấy gọi là đảnh 
pháp thối. Cũng vậy, đối với thức nội xứ, thức ngoại xứ, xúc, thọ, 
tưởng, tư, ái, giới, nhân duyên khởi và nhân duyên khởi pháp 
cũng như vậy. 

“A-nan, Đa văn Thánh đệ tử đối với nhân duyên khởi và nhân 
duyên khởi pháp này mà tư niệm, tư lương, khéo quán sát, phân 
biệt về vô thường, khổ, không, phi ngã, vị ấy khi tư niệm như vậy, 
tư lương như vậy, khéo quán sát, phân biệt như vậy, nên phát 
sanh nhẫn, phát sanh lạc, phát sanh dục, tức mong cầu nghe, 
mong cầu niệm, mong cầu quán. A-nan, đó gọi là đảnh pháp. 

“A-nan, nếu được đảnh pháp này, nhưng lại mất đi, suy thoái, 
không tu thủ hộ, không tập tinh tấn, này A-nan, ấy gọi là đảnh 
pháp thối. A-nan, đảnh pháp và đảnh pháp thối này, ông hãy nói 
để dạy cho các Tỳ-kheo niên thiếu. Nếu nói và dạy đảnh pháp và 
đảnh pháp thối này cho các Tỳ-kheo niên thiếu, họ sẽ được an ổn, 
được sức lực, được an lạc, thân tâm không phiền nhiệt, trọn đời 
tu phạm hạnh. 

“A-nan, Ta đã nói về xứ, dạy về xứ, về đảnh pháp, đảnh pháp 
thối cho các ông nghe, như vị Tôn sư vì đệ tử nên khởi lòng đại 
từ ái, lân niệm, mẫn thương mà mong cầu sự thiện lợi và hữu ích, 
mong cầu an ổn, khoái lạc. Ta đã thực hiện như vậy, các ông cũng 
nên tự chính mình thực hiện. Hãy đến nơi rừng vắng, nơi núi rừng, 
dưới gốc cây, chỗ an tĩnh không nhàn, tĩnh tọa tư duy, không 
được phóng dật, siêng năng tinh tấn, đừng để ân hận về sau. Đây 
là lời giáo sắc của Ta, là lời huấn thị của Ta”. 

Phật thuyết như vậy. Tôn giả A-nan và các Tỳ-kheo niên thiếu 
nghe lời Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 

  

 


